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 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Ngày 31 tháng 03 năm 2024 Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 

số 06/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về đường bộ cao tốc 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ 

cao tốc (QCVN 115:2024/BGTVT) do Cục Đường 

cao tốc Việt Nam chủ trì soạn thảo, Vụ Khoa học - 

Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa 

học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ban hành. Thông tư này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 1/10/2024. Quy chuẩn 

QCVN 115:2024 quy định các yêu cầu kỹ thuật và 

yêu cầu quản lý trong đầu tư xây dựng, quản lý, 

vận hành, khai thác và bảo trì đường bộ cao tốc 

(trừ đường cao tốc đô thị). 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây 

dựng, quản lý, vận hành khai thác và bảo trì 

đường bộ cao tốc. 

Theo QCVN 115:2024, đường bộ cao tốc là 

một cấp kỹ thuật của đường bộ dành cho xe cơ 

giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai 

chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với 

một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ 

trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên 

tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ 

xe ra, vào ở những điểm nhất định. 

"Đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn 

xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe 

khẩn cấp được bố trí liên tục, trừ các vị trí: qua 

cầu có khẩu độ nhịp từ 150m trở lên; cầu có trụ 

cao từ 50m trở lên; hầm; 

có bố trí làn tăng, giảm 

tốc; làn phụ leo dốc". 

Tốc độ thiết kế 

đường bộ cao tốc được 

phân làm 03 cấp như sau: 

cấp 120 có tốc độ thiết kế 

là 120 km/h; cấp 100 có 

tốc độ thiết kế là 100 

km/h; cấp 80 có tốc độ 

thiết kế là 80 km/h. 

Đối với vị trí địa 

hình đặc biệt khó khăn, 

yếu tố quốc phòng an ninh 

khống chế, cho phép áp 

dụng tốc độ thiết kế 60 

km/h. 

Trên đường bộ cao tốc có thể có những 

đoạn áp dụng cấp khác nhau, những đoạn này 

phải dài từ 15km trở lên và tốc độ thiết kế của 

hai đoạn liên tiếp không được chênh nhau quá 

20 km/h. 

Trường hợp đường bộ cao tốc áp dụng cấp 

tốc độ thiết kế quá một cấp (20 km/h), phải có 

một đoạn quá độ dài ít nhất 02 km có cấp tốc độ 

thiết kế trung gian. 

Đặc biệt, các đường bộ cao tốc phải đảm 

bảo các yêu cầu chung sau: Kết cấu công trình 

đường bộ cao tốc phải bảo đảm ổn định, bền 

vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên. 

"Đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 04 

làn xe chạy (02 làn xe cho mỗi chiều), có làn 

dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị 

trí: qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150,00 m trở lên; 

cầu có trụ cao từ 50,00 m trở lên; hầm; có bố trí 

làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc)", quy chuẩn 

nêu rõ. 

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc 

bao gồm: trung tâm quản lý, điều hành giao 
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thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí 

điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu 

phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ. 

Mặt cắt ngang đường bộ cao tốc có thể được bố 

trí trên cùng một nền đường hoặc hai chiều xe 

chạy được bố trí trên hai nền đường riêng biệt. 

Về số làn xe chạy, quy chuẩn mới yêu cầu số làn 

xe được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế 

nhưng không ít hơn 2 làn xe cho mỗi chiều. 

Chiều rộng làn xe chạy tối thiểu 3,75m đối với 

đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 3,50m đối 

với đường cấp 80. 

Đối với làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng 

tối thiểu 3,00m đối với đường cấp 120, cấp 100 

và tối thiểu 2,50m đối với đường cấp 80. 

Liên quan đến dải giữa đường cao tốc, quy 

chuẩn quy định phải bố trí dải giữa (gồm dải 

phân cách giữa và dải an toàn ở hai bên của dải 

phân cách giữa) để phân chia hai chiều xe 

chạy đối với trường hợp mặt cắt ngang 

đường cao tốc được bố trí trên cùng một 

nền đường. Chiều rộng của dải an toàn tối 

thiểu là 0,75m đối với đường cấp 120, cấp 

100 và tối thiểu 0,50m đối với đường cấp 

80. Dải phân cách giữa được thiết kế để 

bảo đảm an toàn. 

Trường hợp 2 chiều xe chạy được bố 

trí trên 2 nền đường riêng biệt không có 

dải giữa, phía bên trái theo chiều xe chạy 

bố trí dải an toàn và lề đất. Dải an toàn có 

chiều rộng tối thiểu 1m đối với đường cấp 

120, cấp 100 và tối thiểu 0,75m đối với 

đường cấp 80. 

Đối với các ví trí nút giao liên thông, 

đường nhánh ra, vào trên đường bộ cao tốc để 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương 

nhưng không đáp ứng khoảng cách tối thiểu quy 

định tại Điều 2.7.3 của Quy chuẩn này, Bộ Giao 

thông vận tải xem xét quyết định đối với dự án 

thuộc thẩm quyền quản lý và các dự án do địa 

phương quản lý theo đề xuất của địa phương.  

Việc đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành, 

khai thác và bảo trì các đường bộ cao tốc tuân 

thủ theo các quy định trong quy chuẩn này. 

Theo các quy định chuyển tiếp:  

"a) Các dự án đầu tư xây dựng đường bộ 

cao tốc đã được quyết định chủ trương đầu tư 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục 

thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết 

định chủ trương đầu tư;  

b) Đối với các tuyến đường cao tốc có tốc 

độ thiết kế từ 80km/h trở xuống đang khai thác 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực, khi đầu tư 

nâng cấp, mở rộng thì cho phép áp dụng các yếu 

tố kỹ thuật cho dự án đã được phê duyệt trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực"./. 

 

Ngày 05 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 

09/2024/TT-BGTVT ban hành sửa đổi 

01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường 

bộ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 48/2012/TTBGTVT ngày 15 tháng 11 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng 

nghỉ đường bộ Thay thế cụm từ “Tổng cục 

trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam” bằng cụm 

từ “Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam” tại Điều 

3. 

Theo Quy chuẩn mới sửa đổi, trạm dừng 

nghỉ là công trình kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, xây dựng trên tuyến đường cao tốc, 
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quốc lộ hoặc đường tỉnh để cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cho người và phương tiện tham gia giao 

thông. 

Hệ thống trạm dừng nghỉ phải phù hợp với 

quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. 

Trong đó, các công 

trình dịch vụ thương mại 

của Trạm dừng nghỉ đường 

bộ được bổ sung: 

- Khu vực lắp đặt trụ 

sạc điện, thiết bị sạc điện; 

- Trạm biến áp, trạm 

phát điện dự phòng. 

Hệ thống điện phục vụ cho 

các trụ, thiết bị sạc điện xe ô 

tô điện phải hoàn chỉnh, 

đồng bộ theo nhu cầu sử 

dụng và từng giai đoạn đầu 

tư. Hệ thống điện, nước, 

chiếu sáng, thông tin liên lạc 

phải bảo đảm đồng bộ, hoàn chỉnh, tuân thủ theo 

các quy định tại TCVN 4319:2012, QCVN 

07:2010/BXD để cung cấp dịch vụ an toàn, ổn 

định cho người và phương tiện giao thông. 

Diện tích cho một vị trí đỗ xe ô tô khách, ô 

tô tải tối thiểu là 40m2; diện tích đỗ xe cho xe ô 

tô con tối thiểu là 25 m2. Vị trí đỗ xe phải có vạch 

sơn để phân định, có chỗ đỗ xe riêng cho người 

khuyết tật với diện tích tối thiểu 25 m2. 

Ngoài ra, khu vệ sinh phải đảm bảo chống 

thấm, chống ẩm, thoát mùi hôi, thông thoáng; 

mặt sàn, tường và thiết bị phải luôn sạch sẽ. Số 

lượng, chất lượng thiết bị vệ sinh phải phù hợp 

với từng loại công trình theo TCVN 4319:2012. 

Các trạm dừng nghỉ đã được công bố đưa 

vào khai thác trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành phải hoàn thành việc sửa chữa, nâng 

cấp các hạng mục công trình bảo đảm đáp ứng 

các yêu cầu của Quy chuẩn này trước ngày 

01/01/2027. 

Thông tư 09/2024/TT-BGTVT có hiệu lực 

từ 05/10/2024./. 

 BỘ CÔNG AN 
 

Bộ Công an đề xuất quy định mới về 

kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn 

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy 

định kiểm tra nhà nước và đánh giá sự phù hợp 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, 

nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Công an. 

Lực lượng Công an phối hợp kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Bộ Công an cho biết, để triển khai chức 

năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công 

an đã được Chính phủ giao tại điểm g khoản 2 

Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

ngày 16/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ban 

hành Thông tư số 50/2010/TT-BCA quy định về 

quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mua sắm, 

nhập khẩu trong Công an nhân dân.  

Việc ban hành Thông tư số 50 đã góp phần 

hoàn chỉnh thêm hệ thống pháp luật, tạo hành 

lang pháp lý cho công tác quản lý chất lượng 

hàng hóa mua sắm, nhập khẩu là các phương 

tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ trong sản 

xuất, nhập khẩu phục vụ công tác Công an nhằm 

đảm bảo tính mạng, sự an toàn sức khỏe môi 
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trường cho cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu 

tranh với các loại tội phạm.  

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực 

hiện, Thông tư số 50 bộc lộ một số thiếu sót, như 

phạm vi điều chỉnh một lĩnh vực (giám định chất 

lượng) và chưa xác định rõ ràng đối tượng sản 

phẩm, hàng hóa quản lý (nhóm 1 hoặc nhóm 2). 

Nội dung, trình tự, thủ tục quản lý chưa cụ thể, rõ 

ràng. Về trách nhiệm thực hiện, Thông tư 50 

chưa xác định được trách nhiệm của Công an các 

đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan.  

Ngoài ra, Thông tư số 50 quy định về yêu 

cầu trong đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng 

mua sắm, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa, thẩm 

định kỹ thuật, nội dung này của Thông tư không 

thuộc chức năng của cơ quản quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. Bên cạnh đó, một số nội 

dung của Thông tư 50 không phù hợp với Nghị 

định số 74/2018/NĐ-CP.  

Đồng thời, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP 

ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Công an không còn cấp "Tổng cục", do đó 

Thông tư số 50 không còn phù hợp với mô hình, 

tổ chức bộ máy của Bộ Công an hiện nay. 

Với những bất cập trên, ngày 15/11/2021, Bộ 

trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 

110/2021/TT-BCA trong đó bãi bỏ Thông tư số 

50. 

Do vậy, cần thiết phải ban hành Thông tư 

mới quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Công an. 

Điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất 

lượng và xử lý vi phạm chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 

Dự thảo Thông tư quy định thành phần, 

nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra; điều 

kiện đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng, xử 

lý vi phạm chất lượng và tổ chức đánh giá sự phù 

hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản 

xuất, nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (sau 

đây viết gọn là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2). 

Đáng chú ý, điều kiện đảm bảo chất lượng, 

kiểm tra chất lượng và xử lý vi phạm chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được nêu tại Điều 5 

dự thảo Thông tư. Trong đó, điều kiện đảm bảo 

chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện tại 

Điều 4 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Việc kiểm tra 

chất lượng sản phẩm trong sản xuất thực hiện 

theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP. Việc xử lý vi phạm trong quá 

trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản 

xuất thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP. 

Điều kiện đảm bảo chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị 

định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công 

nghệ và một số quy định về thanh tra chuyên 

ngành. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu và xử lý vi phạm thực hiện theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-

CP và Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 

21/01/2022. 

Người sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 có trách nhiệm áp dụng theo 

quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn trong lĩnh 

vực an ninh hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng 

tương ứng. 

Trường hợp sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

đã được kiểm định, thử nghiệm, giám định, 

chứng nhận về chất lượng chuyên ngành theo 

quy định dựa trên quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu 

chuẩn trong lĩnh vực an ninh hoặc tiêu chuẩn 

công bố áp dụng tương ứng tại một đơn vị trong 

Công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ về 

công tác kiểm định, thử nghiệm, giám định, 

chứng nhận thì được miễn kiểm tra trong nhập 

khẩu./. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 Quyết định ban hành các Tiêu chuẩn Quốc 
gia: 

Quyết định số 137/QĐ-

BKHCN(07/2/2024)  

1. TCVN 5687:2024,Thông gió điều hòa không 

khí – Yêu cầu thiết kế 

Quyết định số 3362/QĐ-

BKHCN(29/12/2023)  

1. TCVN 13656:2023, Nước nuôi trồng thủy sản - 

Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ 

chân trắng 

Quyết định số 3185/QĐ-

BKHCN(22/12/2023)  

1. TCVN 9901:2023, Công trình đê biển - Yêu cầu 

thiết kế, 

2. TCVN 13806:2023, Công trình thủy lợi - Gia cố 

bảo vệ mái dốc bằng thảm thực vật. 

Quyết định số 3360/QĐ-

BKHCN(29/12/2023) 

1. TCVN 13917-1:2023, Phát hiện và đinh lượng 

thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc 

từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp 

REAL-TIME PCR - Phần 1: Yêu cầu chung 

2. TCVN 13917-2:2023, Phát hiện và đinh lượng 

thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc 

từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp 

REAL-TIME PCR - Phần 2: Sự kiện ngô chuyển 

gen MIR 604 

3. TCVN 13917-3:2023, Phát hiện và đinh lượng 

thực vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc 

từ thực vật biến đổi gen bằng phương pháp 

REAL-TIME PCR - Phần 3: Sự kiện ngô chuyển 

gen Mon 88017 

4. TCVN 13734:2023, Hướng dẫn thiết lập các 

yêu cầu chung đối với phòng giám định sinh vật 

gây hại thực vật 

Quyết định số 2769/QĐ-BKHCN 

(28/11/2023)  

1. TCVN 8415:2023, Công trình thủy lợi - Quản lý 

tưới nước vùng không ảnh hưởng triều 

TCVN 8639:2023, Công trình thủy lợi - Máy bơm 

nước. Phương pháp thử nghiệm các thông số cơ 

bản 

2. TCVN 11699:2023, Công trình thủy lợi - Đánh 

giá an toàn đập, hồ chứa nước 

3. TCVN 13807:2023, Công trình thủy lợi đường 

ống dẫn nước bằng thép thiết kế, chế tạo, thi 

công và nghiệm thu 

4. TCVN 13808:2023, Công trình thủy lợi - Thiết 

kế neo trong nền đất, đá 

Quyết định số 2566/QĐ-

BKHCN(13/11/2023) 

1. TCVN 13381-3:2023, Giống cây nông nghiệp - 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - 

Phần 3: Giống cam 

2. TCVN 13381-4:2023, Giống cây nông nghiệp - 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - 

Phần 4: Giống bưởi 

3. TCVN 13381-5:2023, Giống cây nông nghiệp - 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - 

Phần 5: Giống chuối 

Quyết định số 2580/QĐ-BKHCN 

(14/11/2023)  

1. TCVN 13381-1:2023, Giống cây nông nghiệp - 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - 

Phần 1: Giống lúa 
 Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 

Quyết định số 136/QĐ-BKHCN 

(07/2/2024): 

1. TCVN 5687:2010, Thông gió - Điều hòa không 

khí –Tiêu chuẩn thiết kế 

Quyết định số 3184/QĐ-BKHCN 

22/12/2023)  
1. TCVN 9901:2014, Công trình thủy lợi – Yêu 
cầu thiết kế đê biển 

Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN 

(28/11/2023 

1. TCVN 8415:2010, Công trình thủy lợi -  Quản 

lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều 

2. TCVN 8639:2023, Công trình thủy lợi - Máy 

bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp 

khảo nghiệm các thông số máy bơm 

3. TCVN 11699:2023, Công trình thủy lợi - Đánh 

giá an toàn đập 

Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN 

(14/11/2023) 

1. TCVN 13381-1:2021, Giống cây nông nghiệp - 

Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - 

Phần 1: Giống lúa 
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VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CẢI TẠO NHÀ Ở RIÊNG LẺ  
CẦN ĐÁP ỨNG THEO TCVN 13967:2024

 

Khi thiết kế, xây dựng hoặc cải tạo nhà 

ở riêng lẻ theo kiến trúc dân gian, truyền 

thống người dùng có thể tham khảo TCVN 

13967:2024. 

Nhà ở là một nhu cầu thiết yếu của con 

người, là nơi để sinh hoạt, nghỉ ngơi và sum vầy 

bên gia đình. Thiết kế, xây dựng mới hoặc cải 

tạo nhà ở riêng lẻ là một việc quan trọng, cần 

được thực hiện một cách cẩn thận và tuân thủ 

các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật. Nhằm 

đảm bảo công tác quản lý xây dựng được hiệu 

quả, đồng thời đảm bảo các yếu tố về an toàn, 

kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường và phù hợp với 

quy hoạch chung của địa phương. 

TCVN 13967:2024 – Yêu cầu chung về 

thiết kế trong xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở 

riêng lẻ do Viện Kiến trúc Quốc gia và Viện khoa 

học công nghệ Xây dựng phối hợp biên soạn 

được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố đã quy 

định vật liệu xây dựng nhà ở riêng lẻ cần đáp 

ứng các tiêu chuẩn sau: 

Ưu tiên sử dụng vật liệu đảm bảo cách âm, 

cách nhiệt và độ bền lâu trước tác động của khí 

hậu, xâm thực của môi trường xung quanh, của 

các tác nhân sinh học và tác nhân có hại khác 

đảm bảo cho kết cấu công trình có khả năng 

chịu lực và khả năng sử dụng bình thường mà 

không phải sửa chữa lớn trong suốt thời hạn sử 

dụng (tuổi thọ thiết kế) của công trình. 

Khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, 

thân thiện với môi trường và vật liệu địa 

phương nhằm giảm giá thành xây dựng. Vật liệu 

xây dựng cần phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

khí hậu của khu vực. 

Vật liệu xây dựng mặt ngoài nhà phải phù 

hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với 

kiến trúc và cảnh quan của khu vực. Ưu tiên sử 

dụng các loại vật liệu có độ bền cao, ít bám bụi. 

Hạn chế sử dụng các loại vật liệu phản quang 

cho các mặt ngoài công trình tiếp giáp với 

đường giao thông. 

Lợi ích của áp dụng TCVN 13967:2024 

trong quá trình xây dựng hoặc cải tạo nhà ở 

riêng lẻ 

 

Tiêu chuẩn xây dựng nhà ở riêng lẻ đóng 

vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ đảm bảo 

chất lượng công trình mà còn tạo nên cuộc sống 

văn minh, hài hòa và phát triển. Việc tuân thủ 

các tiêu chuẩn này mang lại lợi ích thiết thực 

cho người sử dụng và cộng đồng. 

Chất lượng công trình: Yêu cầu về chất 

lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng và thiết bị 

đảm bảo rằng công trình sẽ có độ bền và tuổi 

thọ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an 

toàn, giúp người sử dụng có một ngôi nhà chất 

lượng và an toàn. 

Đảm bảo an toàn: Quy định về biện pháp 

thi công và an toàn đảm bảo rằng công trình xây 

dựng không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng 

tiêu cực đến an toàn và trật tự trong khu vực 

xung quanh. Điều này làm giảm rủi ro tai nạn và 

bảo vệ cộng đồng xung quanh. 

Tuân thủ pháp luật: Ngoài các quy định cụ 

thể về xây dựng, việc tuân thủ các quy định 

khác của pháp luật liên quan, quy định về quản 

lý xây dựng là bước quan trọng để đảm bảo tính 

hợp pháp và phù hợp với quy định hệ thống 

pháp luật. 

Quản lý hiệu quả: Việc tổ chức giám sát và 

lưu trữ hồ sơ nhà ở riêng lẻ tăng tính minh bạch 

và quản lý hiệu quả. Hồ sơ này không chỉ là 

công cụ kiểm soát mà còn là nguồn thông tin 

hữu ích để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân 

thủ các quy định./. 

(Hồng Anh) 
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DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  
PHẢI CÓ CHỨNG NHẬN HỢP QUY THEO QCVN 14:2018/BKHCN 

 

Chứng nhận hợp quy dầu nhờn QCVN 

14:2018/BKHCN – Dầu nhờn động cơ đốt 

trong phải đảm bảo các quy định kỹ thuật 

như phân cấp độ nhớt, các chỉ tiêu hóa lý 

bắt buộc và các mức giới hạn, các chất phụ 

gia và đảm bảo việc ghi nhãn theo quy định 

hiện hành. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

14:2018/BKHCN quy định mức giới hạn đối với 

các chỉ tiêu kỹ thuật và các yêu cầu về quản lý 

chất lượng đối với dầu nhờn dùng cho động cơ 

đốt trong được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng trình duyệt và ban hành theo Thông 

tư số 06/2018/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn 

động cơ đốt trong được áp dụng đối với các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc 

nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối và bán 

lẻ dầu nhờn động cơ đốt trong tại Việt Nam. 

Các cấp độ nhớt động học của các loại dầu 

nhờn động cơ đốt trong phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn công bố của nhà sản xuất (phù hợp với 

cấp độ nhớt của SAE hoặc các tiêu chuẩn quốc 

gia hoặc tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn 

quốc tế). Các loại phụ gia sử dụng để pha chế 

dầu nhờn động cơ đốt trong phải đảm bảo phù 

hợp các quy định về an toàn, sức khỏe và môi 

trường và không được gây hỏng cho động cơ 

cũng như hệ thống tồn trữ, bảo quản, vận 

chuyển và phân phối sản phẩm. 

Ngoài ra, dầu nhờn động 

cơ đốt trong lưu thông trên thị 

trường phải đảm bảo được việc 

ghi nhãn theo quy định hiện 

hành. Trường hợp dầu nhờn 

động cơ đốt trong được đóng gói 

sẵn, trên bao bì của dầu nhờn 

động cơ đốt trong phải ghi nhãn 

một cách rõ ràng, dễ đọc. Nhãn 

gắn trên bao bì phải bền và 

không bị bong, rách, mờ trong 

quá trình vận chuyển. Nội dung 

tối thiểu của nhãn phải bao gồm: 

Tên hàng hóa (ghi rõ loại động 

cơ sử dụng); Tên, địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

về hàng hóa; Xuất xứ hàng hóa; 

Thể tích/ Khối lượng; Đặc tính 

kỹ thuật (cấp độ nhớt, cấp tính 

năng); Hướng dẫn sử dụng, bảo quản; Thông 

tin cảnh báo. 

Dầu nhờn động cơ đốt được sử dụng cho 

động cơ đốt trong 4 kỳ (động cơ 4 chu trình) và 

2 kỳ (động cơ 2 chu trình) bao gồm: 

Dầu gốc khoáng: Dầu được sản xuất có 

nguồn gốc từ dầu mỏ qua quá trình chưng cất 

và xử lý 

Dầu tổng hợp: Dầu được tạo ra bằng các 

phản ứng hóa học từ các hợp chất ban đầu 

Dầu bán tổng hợp: Sản phẩm pha trộn 

giữa dầu gốc khoáng và dầu tổng hợp 

Quy chuẩn này không áp dụng đối các sản 

phẩm Dầu nhờn động cơ đốt trong dùng cho 

mục đính anh ninh hoặc quốc phòng, những 

dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển 
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lãm ở hội chợ; hàng hóa quá cảnh, hàng hóa 

tạm nhập tái xuất. 

Những lợi ích khi chứng nhận hợp quy 

dầu nhờn động cơ đốt trong: 

Tuân thủ pháp luật, quy định quản lý Chất 

lượng của Bộ Khoa học Công nghệ và Tổng cục 

Đo lường. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút 

khách hàng, tăng doanh thu và khả năng cạnh 

tranh. 

Quy trình quản lý chất lượng rõ ràng, giúp 

cải thiện quản lý nội bộ từ đó sử dụng tối đa và 

hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp, chất 

lượng và sản lượng sản phẩm từ đó tăng lên 

Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, 

phòng tránh các sản phẩm kém chất lượng, gây 

mất an toàn, cháy nổ góp phần bảo vệ môi 

trường, nâng cao trách nhiệm xã hội./. 

() 

 
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 22301 

 

Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh - 

ISO 22301 được thiết kế để giúp các doanh 

nghiệp có thể quản lý các rủi ro đe dọa sự 

vận hành trơn tru, cũng như đảm bảo tính 

linh hoạt của nó trong trường hợp bị gián 

đoạn. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 22301 chính là bộ tiêu 

chuẩn về Hệ thống Quản lý liên tục trong kinh 

doanh (BCMS) được Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc 

tế (ISO) ban hành với một mục đích giúp cho 

các doanh nghiệp quản trị thật tốt những rủi ro 

trong kinh doanh cũng như bảo vệ tổ chức của 

bạn trước những rắc rối một cách tiềm tàng 

như thiên tai, dịch bệnh, nhân sự vv. Bộ tiêu 

chuẩn ISO 22301 có bao gồm các hướng dẫn  

 

một cách cụ thể nhằm xác định các mối nguy 

hiểm có liên quan đến các tổ chức cũng như 

doanh nghiệp của bạn nhằm giảm thiểu tối đa 

các tác hại có thể đến một cách bất ngờ. 

Việc áp dụng một cách hiệu quả bộ tiêu 

chuẩn ISO 22301 này giúp doanh 

nghiệp hoạch định được tầm nhìn 

và có những phương hướng và 

xây dựng một hệ sinh thái hiệu 

quả để phát triển, hoạt động một 

cách liên tục trên nền tảng sẵn 

sàng đối mặt, khắc phục những 

rủi ro có thể xảy ra trong tương 

lai. Bên cạnh đó đồng thời cho 

phép các doanh nghiệp nhanh 

chóng phục hồi sau sự cố mà 

không ảnh hưởng đến sự an toàn 

lâu dài trong hoạt động của mình. 

Những lợi ích của doanh 

nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn 

ISO 22301 

Linh hoạt trong thời gian hệ thống gián 

đoạn: Lợi ích lớn nhất của tiêu chuẩn ISO 

22301 - Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục là 

khả năng duy trì vận hành hệ thống ổn định, 

linh hoạt hoặc nếu bị gián đoạn, doanh nghiệp 

có thể ổn định và hoạt động nhanh chóng, hiệu 

quả để đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu đối với 

các dịch vụ mà doanh nghiệp bạn cung cấp. 

Nâng cao niềm tin nơi khách hàng: Thông 

qua chứng nhận ISO 22301 - một tiêu chuẩn 
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được quốc tế công nhận giúp các sản phẩm hay 

dịch vụ của doanh nghiệp có thể đảm bảo khả 

năng vận hành một cách ổn định, đáp ứng được 

đầy đủ yêu cầu của khách hàng.  

Khả năng phục hồi kinh doanh: Trong 

trường hợp sự cố xảy đến, tiêu chuẩn ISO 

22301 sẽ hỗ trợ các quy trình quản lý được 

tăng cường cho phép doanh nghiệp cung cấp 

một mức độ thỏa thuận các dịch vụ và sản 

phẩm quan trọng trong khung thời gian xác 

định sau khi bị gián đoạn. Ngoài ra, ISO 22301 

còn giúp doanh nghiệp tránh thời gian chờ đợi 

và tổn thất tài chính với việc quản lý hiệu quả 

rủi ro, chuẩn bị khẩn cấp và lên kế hoạch dự 

phòng hiệu quả. 

Tuân thủ pháp luật: Xét một cách tổng 

quan, tiêu chuẩn ISO 22301 là minh chứng cho 

các bên liên quan thấy rằng doanh nghiệp của 

bạn có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý 

và quy định nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động 

của hệ thống. 

Cải thiện rủi ro quản lý: Bằng cách áp 

dụng theo tiêu chuẩn ISO 22301 doanh nghiệp 

sẽ có một loại chính sách bảo hiểm. Do đó, cho 

dù bằng cách ngăn chặn các sự cố gián đoạn 

xảy ra hay bằng việc có khả năng phục hồi 

nhanh hơn, doanh nghiệp của bạn đều sẽ tối ưu 

được cả về thời gian và tiền bạc.  

Nâng cao uy tín, thương hiệu: Bằng việc 

đạt tiêu chuẩn ISO 22301, doanh nghiệp có thể 

duy trì tính ổn định và lập kế hoạch trước 

những sự cố có thể xảy đến. Chính điều này sẽ 

góp phần quan trọng trong việc nâng cao độ uy 

tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Tiêu 

chuẩn ISO 22301 còn củng cố cam kết của bạn 

trong việc cung cấp các dịch vụ cho các bên liên 

quan, ngay cả trong các điều kiện bất lợi.  

Đảm bảo sự phát triển ổn định: Chứng 

nhận ISO 22301 trên các sản phẩm hay dịch vụ 

thường được coi như một điều kiện quan trọng 

để các nhà cung cấp tập trung vào phát triển hệ 

thống dịch vụ. Vô hình chung, ISO 22301 như 

một cánh cửa mở ra để các doanh nghiệp có thể 

tiếp cận được với đa dạng các đối tượng khách 

hàng khác nhau. 

Sự gián đoạn đối với một doanh nghiệp có 

thể dẫn đến mất mát doanh thu, sự cố rủi ro dữ 

liệu hay đánh mất niềm tin nơi khách hàng. 

Chứng nhận hệ thống quản lý liên tục kinh 

doanh - ISO 22301 sẽ giúp các doanh nghiệp 

thiết lập một kế hoạch tốt nhất cho các tình 

huống xấu có thể xảy đến./. 

() 

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 
ĐỐI VỚI XE THANG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

 

Bộ Công an đang dự thảo Tiêu chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – 

Xe ô tô chữa cháy – Phần 5: Xe thang chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiêu chuẩn này do 

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, 

dự kiến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố. 

Theo dự thảo, Bộ TCVN 13316 Phòng 

cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy, bao gồm 

các phần sau: TCVN 13316-1:2021, Phòng cháy  

chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu 

chung và phương pháp thử; TCVN 13316-

2:2022, Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa  

 

cháy - Phần 2: Xe chữa cháy có xi téc; TCVN 

13316-3:2022, Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô 

chữa cháy - Phần 3: Xe chữa cháy hóa chất bọt; 

TCVN 13316-14:2023, Phòng cháy chữa cháy - 

Xe ô tô chữa cháy - Phần 14: Xe chữa cháy hệ 

thống bọt khí nén; - TCVN 13316-3:2023, 

Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - 

Phần ...: Xe cứu nạn, cứu hộ; TCVN 13316-

3:2022, Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa 

cháy - Phần ...: Xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

trên cao. 

Xe thang chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

(Aerial fire fighting vehicle) được hiểu là loại 

xe ô tô chủ yếu trang bị khung thang (cần 

nâng), hệ thống mâm quay và các bộ phận, thiết 
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bị chuyên dùng khác, nó dùng để vận chuyển 

nhân viên và các vật tư, thiết bị chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ lên cao phục vụ chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ trên cao (sau đây gọi tắt là xe chữa 

cháy trên  cao). Xe chữa cháy trên cao được 

chia thành 03 loại xe sau: Xe cần trục chữa 

cháy, phá dỡ trên cao (sau đây gọi tắt là xe cần 

trục chữa cháy); Xe thang vươn thẳng chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ (sau đây gọi tắt là xe 

thang chữa cháy); Xe phun chất chữa cháy trên 

cao (sau đây gọi tắt là xe phun chữa cháy). 

Xe cần trục chữa cháy, phá dỡ trên cao 

(platform fire fighting vehicle) là loại xe ô tô 

trang bị cánh tay đòn gập, cánh tay đòn gập 

thẳng, giỏ làm việc đưa lính chữa cháy, vật tư, 

thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lên cao để 

cứu người bị nạn hoặc phun chất chữa cháy từ 

trên cao. 

Xe thang vươn thẳng chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ (aerial ladder fire fighting vehicle) là xe 

ô tô được trang bị thang rút dạng lồng đưa lính 

chữa cháy, vật tư, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ lên cao để cứu người bị nạn hoặc phun 

chất chữa cháy từ trên cao. 

Xe phun chất chữa cháy trên cao (water 

tower fire fighting vehicle) là xe ô tô được 

trang bị cánh tay đòn thẳng, cánh tay đòn gập, 

cánh tay đòn gập thẳng và đường ống cấp chất 

lỏng, trên đỉnh được lắp lăng giá chữa cháy 

hoặc thiết bị phá dỡ có thể phun 

chất chữa cháy hoặc thực hiện 

việc phá dỡ trên cao. 

Độ cao làm việc tối đa của 

xe chữa cháy trên cao phải lớn 

hơn 15 m, góc quay của cần trục 

(thang) phải lớn hơn 90 độ. 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu 

cầu kỹ thuật, phương pháp thử, 

đóng gói, vận chuyển và bảo 

quản đối với xe chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ trên cao. 

Xe chữa cháy trên cao ngoài 

phù hợp yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

TCVN 13316-1, còn phải phù hợp 

với các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này. 

Độ cao làm việc tối đa của xe chữa cháy 

trên cao phải lớn hơn 15 m, góc quay của cần 

trục (thang) phải lớn hơn 900. Xe thang phải có 

khả năng điều chỉnh cân bằng chân chống hoặc 

mâm xoay và phạm vi điều chỉnh không được 

nhỏ hơn 50. Sai số chính xác trong việc điều 

chỉnh cân bằng không được vượt quá ±1°. Xe 

phun chữa cháy có đầu làm việc hoặc độ cao 

làm việc không nhỏ hơn 30m phải có sử dụng 

điều chỉnh cân bằng tự động. 

Cần trục của xe cần trục chữa cháy có độ 

cao làm việc tối đa không lớn hơn 35m, thời 

gian nâng từ vị trí lái đến vị trí làm việc tối đa 

và quay 900 phải nhỏ hơn 150s. Xe cần trục 

chữa cháy khi có độ cao làm việc tối đa từ 35 m 

đến 70 m, cứ tăng bộ phận thêm 10 m cho phần 

vượt quá 35m thì thời gian tăng thêm 40s; khi 

có độ cao làm việc tối đa lớn hơn 70 m, khi tăng 

bộ phận thêm 10m cho phần vượt quá 70m thì 

thời gian tăng thêm 100s, các bộ phận khi tăng 

không đủ 10m thì được tính toán làm tròn. 

Khi xe cần trục chữa cháy lắp thang trèo 

lên phải lắp đặt thang phụ, thang phụ phải 

được bảo đảm cho nhân viên tiếp cận mặt đất 

an toàn. Đỉnh của thang trèo lên phải có đoạn 

thang chuyển tiếp liên kết với giỏ làm việc. 

Khi xe cần trục chữa cháy lắp thang trèo 

lên phải lắp đặt thiết bị chiếu sáng, số người tối 
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đa mà thang có thể chịu tải phải biển ký hiệu 

trong khoang làm việc trên mâm xoay, độ cứng 

của thang trèo lên phải bảo đảm chịu tải số 

lượng người tối đa mà không bị biến dạng và 

hư hỏng. Chiều dài thanh ngang phải lớn hơn 

400mm, khoảng cách các bậc thang phải nhỏ 

hơn 350mm, bề mặt bậc thang phải có biện 

pháp chống trượt và độ dài chống trượt phải 

lớn hơn 60% độ dài bậc thang. Cạnh thang trèo 

lên cách xa cần trục phải có tay vịn, khoảng 

cách giữa tay vịn cao hơn bậc thang phải lớn 

hơn 300mm. 

Xe phun chữa cháy phải lắp đặt thiết bị 

chiếu sáng trên thân lăng chữa cháy, màu sáng 

của đèn chiếu sáng là màu vàng và hướng của 

đèn chiếu sáng cùng hướng với đầu của lăng 

chữa cháy. Nếu trên xe phun chữa cháy lắp máy 

quay thì phạm vi quay của máy quay không nhỏ 

hơn phạm vi phun của lăng chữa cháy, hình ảnh 

của máy quay phải hiển thị trên màn hình trong 

khoang vận hành. 

Xe chữa cháy trên cao được trang bị bơm 

chữa cháy phải được thử nghiệm liên tục trong 

thời gian 6h. Trong quá trình thử nghiệm liên 

tục, lưu lượng nước ra của bơm chữa cháy phải 

bảo đảm lưu lượng phù hợp của bơm và lăng 

chữa cháy, áp suất họng nước ra của bơm chữa 

cháy phải bảo đảm áp suất của bơm và lăng 

chữa cháy tại độ cao làm việc tối đa của cần 

trục (thang). Nếu giỏ làm việc trang bị họng 

nước bên ngoài, lưu lượng nước ra của bơm 

chữa cháy phải không nhỏ hơn lưu lượng của 

bơm và lăng chữa cháy cộng thêm 20l/s. /. 

() 

TẬP HUẤN TCVN ISO 37001: 2018 VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHỐNG HỐI LỘ -  
CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 

Hải Phòng vừa phối hợp với Viện Tiêu 

chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng) tổ chức Hội 

nghị tập huấn “Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016) về Hệ 

thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và 

hướng dẫn sử dụng”. 

Tham dự tập huấn lần này có Phó Giám 

đốc Sở KH&CN bà Phạm Thị Sen Quỳnh, toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn Sở. Bà Màn Thuỳ Giang - 

Trưởng phòng Phòng Chứng nhận - Viện Tiêu 

chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng) thuyết trình tại 

Hội nghị. 

Theo bà Phạm Thị Sen Quỳnh - Phó Giám 

đốc Sở KH&CN Hải Phòng: Việc đấu tranh 

phòng chống tham nhũng là vấn đề được Đảng 

ta đặc biệt quan tâm, đã được đề cập trên nhiều 

lĩnh vực và trong nhiều nội dung của văn kiện 

đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với một 

quyết tâm chính trị cao để phòng ngừa, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm minh đối với hành vi 

tham nhũng với phương châm: “Sai phạm đến 

đâu thì xử lý đến đó” và không có “vùng cấm” 

trong phòng, chống tham nhũng.  

Hiện nay cơ sở pháp luật về phòng chống 

tham nhũng của Quốc hội, Chính phủ, Bộ 

KH&CN ban hành quyết định số 3762/QĐ-

BKHCN ngày 07/12/2023 về việc công bố Tiêu 

chuẩn Quốc gia TCVN ISO 37001:2018 (ISO 

37001:2016) Hệ thống quản lý chống hối lộ - 

Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.  

Ngày 12/3/2024, Sở KHCN thành phố Hải 

Phòng đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-SKHCN 

về triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016). Do 

thời gian đào tạo ngắn, lượng kiến thức khá 

nhiều, Phó Giám đốc Sở Phạm Thị Sen Quỳnh 

đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiêm 

túc trong học tập, trao đổi và thảo luận với 

giảng viên những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu về 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 37001:2018, 

tiếp thu tốt các kiến thức để triển khai, áp dụng 

có hiệu quả vào lĩnh vực đang công tác. 

Các nội dung liên quan đến TCVN ISO 

37001:2018 đã được bà Màn Thuỳ Giang - 

Trưởng phòng Phòng Chứng nhận - Viện Tiêu 
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chuẩn Chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày, bao 

gồm: Mục đích của tiêu chuẩn; Đối tượng, Phạm 

vi áp dụng; Các yêu cầu đối với Hệ thống quản 

lý (ABMS); Bối cảnh của tổ chức; Sự lãnh đạo; 

Hoạch định; Hỗ trợ; Thực hiện; Đánh giá kết 

quả thực hiện; Cải tiến. Phạm vi của hệ thống 

quản lý chống hối lộ; đánh giá rủi ro về hối lộ; 

chính sách chống hối lộ; trò và trách nhiệm và 

quyền hạn trong tổ chức chống hối lộ… Đây là 

một trong những công cụ hữu hiệu, góp phần 

ngăn ngừa và chống hối lộ cho các tổ chức, 

doanh nghiệp Việt Nam ở mọi ngành nghề, 

trong cả khu vực công và tư. Đồng thời các học 

viên đã nghiêm túc trong học tập, trao đổi và 

thảo luận những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu về 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 37001:2018. 

Việc nắm bắt và thấu hiểu Tiêu chuẩn là yếu tố 

tiên quyết, quyết định đến sự thành công của 

việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 37001:2018 tại Sở KH&CN Hải 

Phòng trong thời gian tới. 

ISO 37001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ 

thống quản lý chống hối lộ đầu tiên được được 

xây dựng để giúp các tổ chức giảm 

thiểu các rủi ro từ hối lộ trong các 

hoạt động và các chuỗi giá trị toàn 

cầu của tổ chức. 

Tháng 6/2016 Tổ chức Tiêu 

chuẩn Quốc tế ISO đã ban hành Tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 37001:2016 Hệ 

thống quản lý chống hối lộ – Các 

yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Tiêu 

chuẩn ISO 37001:2016 do Ban kỹ 

thuật Tiêu chuẩn ISO/TC 309 Điều 

hành tổ chức xây dựng với sự tham 

gia 72 quốc gia thành viên (52 

thành viên chính thức và 20 thành 

viên quan sát) với hơn 120 chuyên 

gia cùng với đại diện của Tổ chức 

Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD), Tổ chức Minh bạch Quốc tế 

(TI) và Phòng Thương mại Quốc tế. 

Điều này cho thấy sự đồng thuận 

mang tính toàn cầu trong hoạt động 

phòng, chống hối lộ trong vấn đề cần xây dựng 

một hệ thống quản lý chống hối lộ để làm cơ sở 

cho các tổ chức, doanh nghiệp triển khai áp 

dụng trên phạm vi trên toàn thế giới. 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và 

đưa ra hướng dẫn cho việc thiết lập, áp dụng, 

duy trì, xem xét và cải tiến hệ thống quản lý 

chống hối lộ. ISO 37001:2016 được thiết kế để 

giúp các tổ chức triển khai hệ thống quản lý 

chống hối lộ hoặc tăng cường các biện pháp 

kiểm soát chống hối lộ của tổ chức. Điều này 

đòi hỏi tổ chức phải thực hiện một loạt các biện 

pháp như áp dụng chính sách chống hối lộ, chỉ 

định người giám sát việc tuân thủ chính sách 

đó, kiểm tra và đào tạo nhân viên, thực hiện 

đánh giá rủi ro đối với các dự án và đối tác kinh 

doanh, thực hiện kiểm soát tài chính và thương 

mại, lập báo cáo và các thủ tục điều tra./. 

 

(Hồng Anh)
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 

 
Nguồn nhân lực khoa học công nghệ 

đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 

toàn diện của một địa phương. Tại tỉnh Lâm 

Đồng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực này đặc biệt cần thiết để đáp ứng yêu 

cầu của cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập 

quốc tế. 

Theo ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên 

hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, 

những năm qua, nguồn nhân lực khoa học công 

nghệ phát triển mạnh tăng về số lượng và chất 

lượng với nhiều ngành khoa học, nhiều lĩnh vực 

khác nhau. Đội ngũ những người làm khoa học 

công nghệ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến 

vào các dự thảo chương trình, dự án, đề án về 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

giúp cấp ủy, chính quyền đề ra những chủ 

trương giải pháp mang tính khoa học cao, thực 

thi có hiệu quả. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm 

Đồng có tổng cộng 1.482 cán bộ tham gia 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 

hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như y 

dược, nông nghiệp, môi trường, quản lý xã hội 

nhân văn và các lĩnh vực khác. 

Tuy nhiên, vẫn còn thiếu hụt nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong việc tiếp cận và triển 

khai hiệu quả các công nghệ mới, đặc biệt là 

trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn 

mạnh, một số giải pháp phát triển nguồn nhân 

lực khoa học công nghệ. Trong đó, cần nâng cao 

chất lượng đào tạo của các trường chuyên 

nghiệp của tỉnh đảm bảo phù hợp với nhu 

cầu đào tạo nguồn nhân lực từng ngành, 

từng lĩnh vực.  

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng 

nghiệp, phân luồng học sinh sau trung 

học, tạo nền tảng cho phát triển và nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực. Định 

hướng các ngành nghề cần đào tạo chuyên 

sâu cho các cơ sở đào tạo, chú trọng 

những ngành nghề để phát triển công 

nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ 

cao, dịch vụ du lịch… 

Ngoài ra cần tiến hành khảo sát, dự 

báo, quy hoạch nguồn nhân lực khoa học 

công nghệ; rà soát, đánh giá, xác định nhu 

cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu và 

trình độ nguồn nhân lực trong các ngành, các 

lĩnh vực. Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào 

tạo trong và ngoài nước; kết nối giữa doanh 

nghiệp và ngành đào tạo để tạo ra các chương 

trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế. 

Điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách 

mới nhằm khuyến khích phát triển nguồn nhân 

lực, tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu 

hút, phát huy, giữ chân những cán bộ khoa học 

kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, sinh viên 

tốt nghiệp loại xuất sắc tại các trường đào tạo 

trong và ngoài nước. 

Bên cạnh việc phát huy khai thác nguồn 

nhân lực chất lượng cao hiện có, cần quan tâm 

đào tạo chuyên gia trình độ cao ở các lĩnh vực 

thế mạnh của tỉnh như: Du lịch, nông nghiệp, 

công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo… Từ đó, triển 
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khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông 

minh, nền kinh tế số; thúc đẩy phát triển mạnh 

mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để 

tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và 

sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Phát triển thị trường khoa học công nghệ 

để khai thác tư duy sáng tạo của các nhà khoa 

học có năng lực tốt, có tinh thần cống hiến vì  

khoa học và trách nhiệm với cộng đồng. 

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

khoa học công nghệ tại tỉnh Lâm Đồng là một 

bước quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền 

vững của tỉnh trong hiện tại và tương lai. Chính 

sách và biện pháp cụ thể cần được đưa ra và 

thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả để 

đạt được mục tiêu này./. 

() 

 
XÂY DỰNG LUẬT DƯỢC SỬA ĐỔI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGÀNH DƯỢC 

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
 

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Dược nhằm bảo đảm người 

dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp 

thời, giá cả hợp lý, tăng khả năng tiếp cận 

thuốc của người dân, tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp. 

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan 

trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc 

biệt quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển ngành dược Việt Nam và đã đề 

ra nhiều chủ trương, chính sách tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới  cùng với định 

hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động dược. 

 

Luật Dược được Quốc hội khóa XIII thông qua 

ngày 06 tháng 4 năm 2016, thay thế cho Luật 

Dược năm 2005, đánh dấu một bước phát triển 

quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về dược tại Việt Nam, cơ bản phù hợp 

với sự phát triển của ngành dược trong xu thế 

hội nhập quốc tế.  

Bên cạnh đó, góp phần tạo lập 

môi trường đầu tư kinh doanh bình 

đẳng, thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa 

cho doanh nghiệp, người dân cơ bản đã 

được đảm bảo cung ứng đủ thuốc có 

chất lượng với giá cả hợp lý, ngành 

công nghiệp dược trong nước đạt cấp 

độ 3,5/5 theo thang phân loại của Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO). 

Tuy nhiên sau hơn 07 năm triển 

khai thi hành luật, trước những yêu cầu 

và đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn, hệ 

thống pháp luật về dược đã bộc lộ một 

số hạn chế, bất cập.  

Cụ thể, một số quy định liên quan về đăng 

ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa 

phù hợp chủ trương cải cách hành chính. Một 

số quy định về quản lý đến chất lượng thuốc 

chưa phù hợp chủ trương phân cấp quản lý. 

Một số chính sách phát triển công nghiệp dược 

chưa tạo được bước đột phá cho công nghiệp 

dược Việt Nam trong tình hình mới. Một số quy 

định về quản lý giá thuốc chưa phù hợp thực 

tiễn cũng như pháp luật về giá mới được ban 



ĐIỂM TIN 

                                       

 
16 Thông tin phục vụ doanh nghiệp Số 04/2024 0 

hành. Một số quy định về kinh doanh, loại hình 

kinh doanh dược cần điều chỉnh để đáp ứng sự 

phát triển và xu thế hội nhập. 

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, để khắc 

phục những hạn chế, bất cập nêu trên, việc xây 

dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược là cần thiết. Việc xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược 

nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc 

chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý; kịp thời tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp 

luật trong hoạt động quản lý thuốc; trong đó có 

việc bảo đảm thuốc cho phòng, chống dịch 

bệnh và các trường hợp cấp bách phát sinh 

trong thực tiễn; tiếp tục cải cách thủ tục hành 

chính trong hoạt động về dược, bảo đảm tăng 

khả năng tiếp cận thuốc của người dân, tạo 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh 

cho biết, hồ sơ dự án Luật được Chính phủ 

chuẩn bị nghiêm túc, công phu, cơ bản bảo đảm 

các tài liệu và gửi đúng thời hạn theo quy định 

tại Điều 64  của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Theo đó, dự thảo luật có 06 nội dung giao 

Chính phủ (trong đó 03 nội dung sửa đổi  và 03 

nội dung mới), 03 nội dung giao Bộ trưởng Bộ 

Y tế  quy định chi tiết. Bên cạnh đó, một số nội 

dung đã được sửa đổi căn bản, cần tiếp tục 

được Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế  quy định 

chi tiết./. 

() 

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG CÀ PHÊ NHÂN 

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13840:2023

Chuỗi cung ứng cà phê là một quy trình 

gồm nhiều bước và bao gồm nhiều giai 

đoạn, từ sản xuất cà phê đến bán lẻ. Theo 

đó để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm giúp người tiêu dùng sử dụng 

sản phẩm an toàn thi yêu cầu đối với chuỗi 

cung ứng cà phê nhân phải đảm bảo theo 

hướng dẫn tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

13840:2023. 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13840:2023 

do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố đưa ra 

các yêu cầu đối với chuỗi cung ứng cà phê nhân 

để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Tiêu 

chuẩn này áp dụng cho các biện pháp truy xuất 

nguồn gốc từ cơ sở trồng trọt ban đầu đến cơ 

sở bán lẻ (truy xuất nguồn gốc bên ngoài), để 

hỗ trợ các sự kiện theo dõi trọng yếu như trồng 

trọt, chế biến, đóng gói sản phẩm, giao nhận, 

vận chuyển, và bán hàng. Áp dụng cho mọi cấp 

độ được định danh đơn nhất bao gồm sản 

phẩm ban đầu hoặc thương phẩm. 

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc có thể được 

sử dụng nhưng không giới hạn trong các vấn đề 

sau: Cung cấp bằng chứng tuân thủ 

cho các cơ quan chức năng và đối tác 

thương mại; Cung cấp dữ liệu cho 

người tiêu dùng; Quản lý nhà cung 

ứng; Hỗ trợ thu hồi sản phẩm. 

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc 

được trao đổi giữa các bên tham gia 

trong toàn chuỗi. Tất cả các bên liên 

quan này có các hệ thống truy xuất 

nguồn gốc khác nhau. Để có khả năng 

truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối 

hiệu quả, các công cụ này phải được kết nối với 

nhau thông qua một ngôn ngữ chung. Các nhà 

cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc đóng 

vai trò quan trọng trong hệ sinh thái truy xuất 

nguồn gốc. 
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Về nguyên tắc truy xuất nguồn gốc các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung ứng 

cà phê nhân phải đáp ứng các yêu cầu chung 

quy định trong TCVN 12850. Tất cả vật phẩm 

có thể truy xuất nguồn gốc phải được định 

danh theo 4.3 của TCVN 12850 và thông tin này 

được chia sẻ cho tất cả các đối tác chịu ảnh 

hưởng trong chuỗi cung ứng. 

Ở mức tối thiểu, việc định danh các sản 

phẩm để truy xuất nguồn gốc yêu cầu phải ấn 

định một GTIN đơn nhất; ấn định mã số lô/mẻ 

(hoặc số xê-ri). Khi một sản phẩm được định 

hình lại và/hoặc bao gói lại, sản phẩm mới phải 

được ấn định một mã định danh sản phẩm đơn 

nhất và cần duy trì mối liên kết giữa các sản 

phẩm trước và sau khi định hình lại và/hoặc 

bao gói lại. 

Tất cả các bên tham gia trong chuỗi cung 

ứng phải kết nối có hệ thống dòng sản phẩm 

với dòng thông tin về sản phẩm. Mã định danh 

vật phẩm có thể truy xuất nguồn gốc phải được 

truyền đạt trên các tài liệu thương mại có liên  

quan. Mỗi đối tác truy xuất nguồn gốc (cơ sở  

sản xuất, kinh doanh) phải có khả năng định 

danh nguồn trực tiếp (nhà cung cấp) và bên 

tiếp nhận trực tiếp (khách hàng) của các vật 

phẩm có thể truy xuất nguồn gốc. Đây là 

nguyên tắc “một bước trước - một bước sau”. 

Điều này yêu cầu các đối tác trong chuỗi cung 

ứng thu thập, ghi lại/lưu giữ và chia sẻ những 

phần thông tin tối thiểu để truy xuất nguồn gốc. 

Tất cả các bên trong chuỗi cung ứng cần thực 

hiện truy xuất nguồn gốc nội bộ và truy xuất 

nguồn gốc bên ngoài (việc truy xuất nguồn gốc 

nội bộ phải đảm bảo duy trì được mối liên kết 

cần thiết giữa đầu vào và đầu ra). Mọi tài sản 

cần truy xuất ngược hoặc truy xuất xuôi phải 

được định danh đơn nhất. 

Nhãn thể hiện mã định danh vật phẩm có 

thể truy xuất nguồn gốc phải ở trên bao gói cho 

đến khi thương phẩm đó được tiêu dùng hoặc 

tiêu hủy (bởi đối tác thương mại tiếp theo). 

Nguyên tắc này áp dụng khi vật phẩm có thể 

truy xuất nguồn gốc là một phần của hệ thống 

phân cấp đóng gói lớn hơn./. 

()

 
YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐÁ BA LÁT  

SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG RAY THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
 

Do đường ray thường nằm lộ thiên vì 

vậy chúng phải đối mặt với các yếu tố thời 

tiết như co giãn nhiệt, chuyển động của mặt 

đất, địa chấn, mưa và nhiều yếu tố thiên 

nhiên khác như cỏ dại, cây dại mọc lên từ 

bên dưới. Do đó việc sử dụng đá ba lát sẽ 

giúp khắc phục các vấn đề trên. Các lớp đá 

sẽ ngăn chặn các cây dại mọc từ dưới đất 

lên, đồng thời sẽ giúp thoát nước tốt hơn 

khi đường ray ngập nước, ảnh hưởng đến 

độ an toàn của đường ray. Do đó việc sử 

dụng đá ba lát trong xây dựng đường ray 

theo Tiêu chuẩn quốc gia  TCVN 13858-

1:2023 sẽ đảm bảo an toàn, chất lượng. 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13858-

1:2023 được biên soạn trên cơ sở tham khảo 

tiêu chuẩn BS EN 13450:2013. TCVN 13858- 

 

1:2023 do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, 

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ 

Khoa học và Công nghệ công bố. 

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật 

đối với đá ba lát sử dụng trong xây dựng và bảo 

trì kết cấu tầng trên đường sắt. Theo đó đá ba 

lát quy định trong tiêu chuẩn được sản xuất từ 

vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, được xay 

nghiền từ đá tảng, không bị phong hóa. Tiêu 

chuẩn này cũng bao gồm yêu cầu đá ba lát 

đường sắt không được giải phóng bất kỳ chất 

nguy hại nào vượt quá mức tối đa cho phép 

được quy định trong các tiêu chuẩn vật liệu có 

liên quan ở Việt Nam. Kích cỡ đá ba lát đường 

sắt phải được xác định bằng cách sử dụng một 

cặp kích thước sàng tính bằng mm với d là cỡ 
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sàng dưới và D là cỡ sàng trên mà phần lớn 

phân bố cỡ hạt nằm trong đó. 

Khi được yêu cầu, độ sạch của đá ba lát 

phải được đánh giá từ hàm lượng hạt mịn. 

Thành phần hạt mịn sẽ được coi là không có hại 

nếu tổng tỷ lệ hạt mịn nhỏ hơn giá trị tương 

ứng với phân loại được nêu trong Tiêu chuẩn 

này phải phù hợp với các điều khoản có hiệu 

lực tại nơi sử dụng. 

Khi được yêu cầu, hình dạng hạt của ba 

lát đường sắt phải được xác định theo EN 933-

3 về chỉ số dẹt và các kết quả được công bố phù 

hợp với loại liên quan quy định.  

Sự cần thiết của việc kiểm tra và công bố 

tất cả các đặc tính quy định trong điều này sẽ 

được giới hạn tùy theo mục đích sử dụng hoặc 

nguồn gốc của đá ba lát đường sắt. Khi có yêu 

cầu, các thử nghiệm quy định phải được thực 

hiện để xác định các đặc tính vật lý thích hợp. 

Ngoài ra khi được yêu cầu, độ bền chống 

phân mảnh của đá ba lát đường sắt phải được 

xác định theo chỉ số Los Angeles như quy định 

trong EN 1097-2, sử dụng các điều kiện như 

quy định trong Tiêu chuẩn này và các kết quả 

được công bố phù hợp với loại liên quan quy 

định. Đá ba lát đường sắt không được chứa các 

thành phần hoặc vật chất khác ngoài quy định 

trong tiêu chuẩn này. 

Đơn vị sản xuất phải tổ chức nghiệm thu 

sản phẩm chặt chẽ, chỉ được xuất xưởng đá đã 

được nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo quy 

định. Việc nghiệm thu thực hiện theo lô, mỗi lô 

nghiệm thu có khối lượng 300 tấn (hoặc 

200m3), trường hợp nhỏ hơn 300 tấn (hoặc 

200m3) cũng được xem như một lô. Mỗi lô phải 

kiểm tra nghiệm thu các chỉ tiêu về kích cỡ đá 

và hàm lượng thoi dẹt. 

Một năm các đơn vị sản xuất phải lấy mẫu 

đưa đi thử nghiệm tại đơn vị thử nghiệm có 

chức năng ít nhất 01 lần để xác định các chỉ tiêu 

quy định. Khi xuất xưởng đơn vị sản xuất phải 

cấp kèm theo chứng nhận chất lượng của từng 

lô cho khách hàng trong đó ghi rõ: Định 

danh; Số thứ tự lô và thời gian sản xuất; Kết 

quả kiểm tra kích cỡ và hàm lượng hạt thoi 

dẹt; Kết quả thử nghiệm tại cơ quan thử 

nghiệm./. 

() 

 

 
YÊU CẦU THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

 HẦM ĐƯỜNG BỘ THEO TIÊU CHUẨN 
 

 Trong giao thông, hầm đường bộ là 

một công trình nên các sự cố cháy nổ xảy ra 

trong hầm đường bộ luôn tồn tại nguy hiểm 

gấp nhiều lần so với đường lộ giới bên 

ngoài. Một phần do công tác chữa cháy sẽ 

phức tạp hơn và điều kiện trong đường 

hầm cũng dễ dẫn đến nghẹt thở, cháy liên 

hoàn hơn nếu không được can thiệp kịp 

thời. Do đó khi xây dựng và lắp đặt hệ thống 

phòng cháy chữa cháy hầm đường bộ nên 

tuân thủ các quy định theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 13878:2023 về: Phòng cháy chữa 

cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế.  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13878:2023 về 

Phòng cháy chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu 

cầu thiết kế là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu 

thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với công 

trình hầm đường bộ do Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố. 

Theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn này, hầm 

đường bộ phải có giải pháp để ngăn chặn sự 

sụp đổ của các cấu kiện và sự hỏng hóc của cơ 
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cấu treo, đỡ các thiết bị và hệ thống phía trên 

của hầm dưới tác động của đám cháy và sự lan 

truyền các yếu tố nguy hiểm cháy của đám 

cháy, bảo đảm các yêu hỗ trợ khả năng tiếp cận 

của lực lượng chữa cháy; Giảm thiểu thiệt hại 

về kinh tế; Giảm nhẹ hư hại của kết cấu. Cấu 

kiện, mối nối giữa các cấu kiện, kết cấu của vỏ 

hầm phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn R 

120. 

Các gian phòng kỹ thuật, phòng trực điều 

khiển phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu 

hộ phải được ngăn cách với khu vực xung 

quanh bằng cấu kiện có giới hạn chịu lửa không 

nhỏ hơn El 120. 

Tường của đường thoát nạn, cầu thang, 

buồng thang bộ phải có giới hạn chịu lửa không 

nhỏ hơn REI 120. Các vách ngăn của hầm cáp 

điện có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn El 45. 

Cửa ra vào hầm cáp điện có giới hạn chịu lửa 

không nhỏ hơn El 30. Các cửa trên tường ngăn 

cháy, cửa trên lối thoát nạn trong hầm có giới 

hạn chịu lửa không nhỏ hơn El 60. 

Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường 

cáp đi xuyên qua kết cấu tường, sàn, vách ngăn 

cháy thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, 

đường cáp với các kết cấu này phải được chèn 

bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các 

chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết 

cấu. 

Hầm có chiều dài từ 500m trở lên phải có 

ít nhất 02 phương án phát hiện cháy độc lập, 

trong đó: Phương án thứ nhất là hệ thống báo 

cháy. Phương án thứ 2 là sử dụng hệ thống 

màn hình giám sát của thiết bị đo lưu lượng 

phương tiện giao thông hoặc camera giám sát 

để phát hiện cháy trong hầm khi hệ thống có 

người thường trực. 

Đường ô tô, các gian phòng kỹ thuật 

(phòng đặt máy biến áp, máy phát điện, phân 

phối điện; phòng đặt máy bơm chữa cháy, 

phòng thông gió, kho vật tư, 

hàng hóa…) mương cáp, hầm 

cáp trong hầm phải trang bị 

hệ thống báo cháy tự động. 

Hệ thống báo cháy 

trong hầm phải được phân 

vùng để liên động với hệ 

thống thông gió sự cố, hệ 

thống chữa cháy khi hầm 

được trang bị các hệ thống 

này. Đầu báo cháy tự động 

trong đường ô tô phải bảo 

đảm hoạt động được ở các 

điều kiện môi trường như 

tốc độ không khí lớn nhất trong hầm theo tính 

toán; Hạn chế tầm nhìn do khói muội và sự mài 

mòn lốp xe với bề mặt đường; Môi trường tập 

trung và gia tăng của khí cacbon oxit, cacbon 

dioxide, hydrocacbon và Nitrogen Oxides; Độ 

nóng động cơ và khí thải xe. 

Hầm phải có hệ thống loa truyền thanh và 

điều khiển thoát nạn và đảm bảo yêu cầu người 

tại bất kỳ vị trí nào trong hầm có thể nghe rõ 

thông báo, hướng dẫn khi có sự cố. Phải bố trí 

các bình chữa cháy dọc theo đường ô tô, các 

gian phòng kỹ thuật trong hầm.  

Tiêu chuẩn cũng hướng dẫn cần trang bị 

hệ thống điện thoại khẩn cấp để người tham 

gia giao thông hoặc nhân viên vận hành trên 

hiện trường có thể thông báo các tai nạn, sự cố, 

cháy, nổ trong hầm tới phòng trực điều khiển 

chống cháy. Việc bảo vệ chống khói cho hầm 

phải được phân theo từng khoang và phải đảm 

bảo việc thoát khói ra ngoài qua cửa hầm hoặc 

bể chứa khói./. 

()
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ASTM PHÁT TRIỂN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT  
CHO Ô DÙ TRÊN BÃI BIỂN VÀ THIẾT BỊ NEO 

 

Ủy ban Sản phẩm tiêu dùng của ASTM 

International (F15) đã phát triển tiêu chuẩn 

kỹ thuật cho ô dù trên bãi biển và các thiết 

bị neo. 

Tiêu chuẩn mới (F3681) được giám sát 

bởi Tiểu ban ô dù thị trường của ASTM 

(F15.79). Theo Chủ tịch tiểu ban Bill 

Schermerhorn, tiêu chuẩn này được thực hiện 

trong vài năm và tìm cách giải quyết các mối 

nguy hiểm đã biết do những chiếc ô rời trên bãi 

biển gây ra. 

Ed Quigley, một thành viên tiêu dùng của 

ASTM trước đây bị thương do ô rời trên biển 

cho biết: "Mọi người không hiểu sự nguy hiểm 

của những chiếc ô rời trên biển khi bị gió thổi 

bay. Một chiếc ô rời trên biển giống như chiếc 

lao có gắn một cánh buồm và có người đã tử 

vong vì những thứ này. Nếu chiếc ô trên bãi 

biển không được sử dụng với thiết bị neo phù 

hợp, người dùng sẽ gặp rủi ro khi xảy ra sự cố". 

Các thông số kỹ thuật trong tiêu chuẩn an toàn 

thiết lập yêu cầu tối thiểu để neo giữ an toàn 

tất cả các loại ô trên bãi biển. Các kỹ sư tham 

gia từ Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng kết 

luận, sau khi thử nghiệm rộng rãi, một 

chiếc ô bãi biển có đường kính 7,5 feet 

phải được cố định ở cột dưới cùng với 

lực cản 75 pound hoặc phải giữ an 

toàn trong điều kiện gió có tốc độ lên 

tới 30 dặm một giờ. Tiêu chuẩn cũng 

đề cập đến các yêu cầu tối thiểu đối 

với kích thước ô lớn hơn. 

Quá trình phát triển tiêu chuẩn 

bao gồm các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, 

cả nhân chứng và người sống sót sau 

các vụ tai nạn ô trên bãi biển. Mục đích 

sử dụng của tiêu chuẩn này là dành 

cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà 

quản lý an toàn, người tiêu dùng,... 

Bill Schermerhorn cho biết: “Trong nhiều 

thập kỷ những chiếc ô trên bãi biển được thiết 

kế và sản xuất mà không cần đến thử nghiệm 

khoa học về cách neo và cố định chúng một 

cách an toàn trên cát. Phần lớn những chiếc ô 

đi biển được sử dụng ngày nay không bao gồm 

bất kỳ thiết bị neo nào, chúng chỉ đơn giản là bị 

mắc kẹt hoặc bắt vít vào cát. Tiêu chuẩn này sẽ 

yêu cầu các nhà sản xuất cung cấp một thiết bị 

neo tuân thủ hoặc khuyến nghị thiết bị giúp sản 

phẩm của họ an toàn. Tất cả người sử dụng ô 

che nắng trên bãi biển, bao gồm cả các tổ chức 

thương mại sẽ biết thông qua việc dán nhãn 

xem họ có đang sử dụng sản phẩm an toàn và 

tuân thủ hay không"./. 

() 

CẬP NHẬP TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG TÀI SẢN THƯƠNG MẠI 
 

 Ủy ban đánh giá môi trường, quản lý 

rủi ro và hành động khắc phục của ASTM 

Quốc tế (E50) cập nhật hướng dẫn tiêu 

chuẩn để đánh giá tình trạng tài sản thương 

mại. Tiêu chuẩn có tên gọi là quy trình đánh 

giá tình trạng tài sản cơ bản (E2018). 

Hướng dẫn này phác thảo một quy trình 

tiêu chuẩn dành cho đánh giá tình trạng tài sản 
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(PCA) và cung cấp khuôn khổ để đánh giá 

những cải tiến cơ bản cũng như xác định những 

thiếu sót trọng yếu tại các bất động sản thương 

mại thông qua các cuộc khảo sát và nghiên cứu 

toàn diện. 

Theo Jim Bartlett - Phó Chủ tịch cấp cao 

của Bureau Veritas và Chủ tịch tiểu ban về 

đánh giá và quản lý bất động sản (E50.02), đây 

là tiêu chuẩn được trích dẫn nhiều nhất ở Hoa 

Kỳ về phạm vi giao dịch nhằm hỗ trợ việc mua 

lại bất động sản thương mại, lập kế hoạch tài 

chính, đầu tư và chi tiêu vốn. 

Bản thân hướng dẫn này gần đây đã trải 

qua một quá trình sửa đổi rộng rãi bao gồm 

hơn 140 thay đổi, cập nhật các hướng dẫn được 

xuất bản vào tháng 8 năm 2015, nhằm nhấn 

mạnh hơn vào việc thiết lập các mục tiêu của 

người dùng cho từng PCA và hướng dẫn các 

chuyên gia tư vấn PCA về cách tinh chỉnh phạm 

vi công việc của họ để giải quyết khả năng chấp 

nhận rủi ro, lịch trình, ngân sách và mục đích 

riêng của mỗi người dùng. 

Các bản sửa đổi bao gồm nhiều phần mới 

để nhấn mạnh các tùy chọn và trách nhiệm của 

người dùng; phần “Tài liệu tham khảo” mới để 

tổng hợp các tài liệu được tham chiếu trong 

hướng dẫn; và một lượng đáng kể "dọn dẹp" để 

cải thiện khả năng đọc, giảm sự dư thừa và làm 

rõ thêm các điều khoản mơ hồ trước đây nhằm 

đáp lại một cuộc khảo sát toàn ngành được 

thực hiện sớm trong quá trình ba năm. 

Như Bartlett giải thích, rất ít thứ còn 

nguyên vẹn. Mọi phần, hầu hết mọi định nghĩa, 

đều được tinh chỉnh để phản ánh thực tế vị trí 

của PCA trên thị trường ngày nay. “Tiêu chuẩn 

E2018 được sử dụng cho nhiều mục đích. Và 

điểm mấu chốt của những thay đổi nằm ở 

nhiều cách phát triển và độc đáo mà người 

dùng đang áp dụng tiêu chuẩn cho các 

tình huống riêng của họ. Bạn không thể 

chỉ đến gặp một nhà tư vấn và cho rằng 

PCA tiêu chuẩn của họ sẽ đáp ứng nhu cầu 

của bạn. Điều quan trọng là phải hiểu mục 

đích sử dụng báo cáo, mục đích và mục 

đích của người dùng khi yêu cầu báo cáo 

và đảm bảo rằng nhà tư vấn hiểu được 

toàn bộ tình huống", Bartlett nhấn mạnh. 

Khung tiêu chuẩn giống nhau có thể 

được sử dụng cho nhiều mục đích. Và điều 

đó đã gây ra nhiều vấn đề và nhầm lẫn 

trong ngành trong nhiều năm kể từ khi E2018 

được giới thiệu lần đầu, đặc biệt khi các trường 

hợp sử dụng ngày càng tăng. 

Một trường hợp sử dụng như vậy là đánh 

giá điều kiện cơ sở (FCA). FCA được sử dụng 

bởi chủ sở hữu và người quản lý tài sản muốn 

tìm hiểu tình trạng và lượng tồn kho của các bộ 

phận và hệ thống tòa nhà chính tại một địa 

điểm như một phần trong kế hoạch quản lý và 

lập kế hoạch vốn dài hạn của họ đối với cơ sở 

đó. FCA thường coi E2018 là tiêu chuẩn chăm 

sóc, nhưng nó không hoàn toàn phù hợp. 

Cũng theo ông Bartlett, tiêu chuẩn PCA 

hướng tới việc tạo ra một báo cáo tình trạng tài 

sản tĩnh cho một thời điểm cụ thể. Tuy nhiên, 

có một cuộc cách mạng về tòa nhà thông minh 

đang diễn ra, đó là việc chuyển dịch vụ quản lý 

tài sản khỏi bảng tính sang cơ sở dữ liệu và hệ 

thống quản lý bảo trì tiên tiến. Và những hệ 

thống đó không tự xuất hiện. Ai đó phải đi thu 

thập và ghi lại dữ liệu và ý kiến của cơ sở một 

cách hiệu quả về tình trạng, thời gian sử dụng 

hữu ích còn lại và chi phí thay thế, đồng thời 

điều này cũng có thể bao gồm kiểm kê tài sản 

và mã vạch. E2018 bao gồm các giới hạn hữu 

ích áp dụng cho cả PCA và FCA, nhưng cuối 

cùng nó phù hợp nhất cho mục đích giao dịch./. 

() 
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NÂNG CAO TIÊU CHUẨN NƯỚC MÁY, NGĂN NGỪA HÓA CHẤT VĨNH VIỄN 
 

 Chính quyền Hoa Kỳ vừa công bố các 

tiêu chuẩn nước máy trên toàn quốc nhằm 

bảo vệ người dân khỏi các “hóa chất vĩnh 

viễn" độc hại. 

Chính quyền Hoa Kỳ cho rằng, các chất 

per- và polyfluoroalkyl (PFAS) (còn gọi là hóa 

chất vĩnh viễn) tích tụ bên trong cơ thể và 

không bao giờ phân hủy trong môi trường. 

Do đó, quy định mới của Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường (EPA-Hoa Kỳ) sẽ giảm mức độ phơi 

nhiễm PFAS trong nguồn cung cấp nước của 

khoảng 100 triệu người, ngăn ngừa hàng nghìn 

ca tử vong và hàng chục nghìn ca bệnh nghiêm 

trọng. Chính quyền cũng tuyên bố sẽ cấp thêm 

1 tỷ USD tài trợ từ Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng 

đảng để giúp các khu vực tài trợ cho các hệ 

thống phát hiện và xử lý theo các tiêu chuẩn 

mới. 

Melanie Benesh, một chuyên gia làm việc 

về các vấn đề chính sách cho Nhóm công tác 

môi trường phi lợi nhuận nói với báo chí rằng: 

“Đây là một thắng lợi to lớn cho sức khỏe cộng 

đồng ở Hoa Kỳ. Việc loại bỏ những hóa chất này 

ra khỏi nước uống sẽ làm giảm sự phơi nhiễm, 

giảm gánh nặng bệnh tật và cuối cùng sẽ cứu 

được nhiều mạng sống”. 

Quy tắc đặt ra giới hạn nước uống cho 

năm PFAS riêng lẻ, bao gồm hai trong số PFAS 

thường thấy nhất: một chất gây ô 

nhiễm được gọi là PFOA trước đây 

được sử dụng trong chảo Teflon 

chống dính và PFOS - một hợp chất 

từng được sử dụng trong lớp phủ 

để bảo vệ quần áo, thảm 

Scotchgard của 3M và trong bọt 

chữa cháy. Cụ thể, quy định đặt 

mức tối đa cho hai loại này ở mức 4 

phần nghìn tỷ hoặc ppt - thấp hơn 

nhiều so với Canada - nơi giới hạn 

là 200 ppt đối với PFOA và 600 ppt 

đối với PFOS. 

David Andrews, một nhà khoa 

học cấp cao của EWG cho biết: “Tôi 

không biết về tiêu chuẩn nước 

uống bảo vệ sức khỏe thấp hơn 

hoặc cao hơn đối với PFAS trên 

toàn cầu”. Hiện nay, 11 tiểu bang 

của Hoa Kỳ đã có quy định về nước 

PFAS của riêng họ, nhưng các tiểu bang còn lại 

thì không. Chuyên gia Andrews cho biết: “Có rất 

nhiều bằng chứng khoa học đáng kinh ngạc cho 

thấy mối liên hệ giữa PFAS không chỉ với bệnh 

ung thư mà còn với các tác hại khác đối với sức 

khỏe, tác động đến sự phát triển và hiệu quả 

của vaccine”. 

Ông cho biết thêm, người ta cho rằng 20% 

phơi nhiễm PFAS của mọi người là do nước 

uống, phần còn lại đến từ các nguồn khác bao 

gồm thực phẩm, bao bì thực phẩm, sản phẩm 

tiêu dùng và bụi trong nhà. Theo cơ sở dữ liệu 

hóa chất do EPA duy trì, có gần 15.000 loại 

PFAS, nhưng cần nghiên cứu thêm để hiểu đầy 

đủ tất cả các tác động của chúng. 

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia 

đình, chuyên gia Andrews khuyên, người dân 

nên trang bị thiết bị lọc nước, bao gồm bộ lọc 

carbon và hệ thống thẩm thấu ngược./. 

()
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TIÊU CHUẨN GHG – 
KHOẢNG TRỐNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CARBON VIỆT NAM 

 

Việc thiếu tiêu chuẩn bền vững sẽ làm 

giảm chất lượng của dữ liệu khí nhà kính, 

điều quan trọng là phải thiết lập một tiêu 

chuẩn mô tả các yêu cầu báo cáo về phát 

thải khí nhà kính. 

Việc thành lập thị trường carbon Việt 

Nam đóng vai trò là công cụ quan trọng cho nỗ 

lực của Chính phủ nhằm giảm lượng khí thải 

của quốc gia, phù hợp với Thỏa thuận Paris. 

Nghị định 06/2022/ND-CP của Chính phủ đã đề 

ra lộ trình thiết lập thị trường carbon trong 

nước đến năm 2027. Trách nhiệm chung trong 

nỗ lực này thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (MONRE) và Bộ Tài chính (MOF). 

Việt Nam có kế hoạch khởi động cơ sở hạ 

tầng cho việc thí điểm giao dịch tín chỉ carbon 

vào năm 2025. Tuy nhiên, việc tạo ra thị trường 

carbon và thực hiện chương trình mua bán khí 

thải (ETS) đặt ra nhiều thách thức đáng kể. 

Trong số những thách thức này, việc đảm bảo 

chất lượng và độ chính xác của dữ liệu khí nhà 

kính (GHG) thực sự là mối lo ngại. 

Đối với các quốc gia trên toàn thế giới, 

bao gồm Úc và EU, đã có các khuôn khổ pháp lý 

và tiêu chuẩn bền vững bao gồm phát thải khí 

nhà kính và công bố liên quan đến khí hậu. Việt 

Nam đã có khuôn khổ pháp lý cần thiết, ví dụ 

như Nghị định 06/2022/ND-CP của Chính phủ, 

yêu cầu một số công ty phải báo cáo lượng phát 

thải khí nhà kính. Tuy nhiên, việc thiếu tiêu 

chuẩn bền vững sẽ làm giảm chất lượng của dữ 

liệu KNK. 

Điều quan trọng là phải thiết lập một tiêu 

chuẩn mô tả các yêu cầu báo cáo về phát thải 

KNK. Tiêu chuẩn này có thể được rút ra từ các 

chuẩn quốc tế như Nhóm công tác đặc biệt về 

công bố thông tin tài chính liên quan đến khí 

hậu (TCFD), Ủy ban tiêu chuẩn bền vững quốc 

tế (ISSB), Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) 

hoặc Ủy ban tiêu chuẩn kế toán bền vững 

(SASB). 

Ngoài ra, tiêu chuẩn cần nêu rõ mức độ 

cần thiết của báo cáo phát thải khí nhà kính và 

xác định xem có nên đưa tất cả các phạm vi 

phát thải (Phạm vi 1, 2 hoặc 3) vào hay không, 

giống như cách tiếp cận theo từng giai đoạn 

được áp dụng ở Úc. Việt Nam có quyền lựa chọn 

áp dụng hoàn toàn một tiêu chuẩn quốc tế hoặc 

tùy chỉnh nó cho phù hợp với hoàn cảnh riêng 

của mình. 

Tại Australia, Dự luật sửa đổi Luật Kho 

bạc 2024 (Cơ sở hạ tầng thị trường tài chính và 

các biện pháp khác) đã được giới thiệu tại Hạ 

viện vào ngày 27 tháng 3 năm 2024. Sau khi 

được Hạ viện và Thượng viện thông qua, các 

công ty được chọn của Australia sẽ được yêu 

cầu báo cáo Phát thải khí nhà kính bắt đầu từ 

ngày 1 tháng 1 năm 2025. Việc này sẽ được 

thực hiện theo cách tiếp cận từng giai đoạn, với 

việc báo cáo Phạm vi 1 và 2 trở thành bắt buộc 

ngay lập tức, sau đó là đưa dần dần vào Phạm vi 

3, một năm sau khi báo cáo Phạm vi 1 và 2. 

Chính phủ Australia đã ủy quyền cho Ủy 

ban Chuẩn mực Kế toán Australia (AASB) xây 

dựng tiêu chuẩn bền vững cho các tập đoàn 

Australia. Dựa trên các nguyên tắc do Lực 

lượng đặc nhiệm về công bố tài chính liên quan 

đến khí hậu (TCFD) nêu ra, AASB đang xây 

dựng một khuôn khổ vượt ra ngoài phạm vi 

hướng dẫn của TCFD. Hiện tại, tính đến tháng 4 

năm 2024, tiêu chuẩn phụ về tính bền vững của 

AASB đang trong giai đoạn tham vấn của quá 

trình phát triển này./. 

()



ĐIỂM TIN 

                                       

 
24 Thông tin phục vụ doanh nghiệp Số 04/2024 0 

TIÊU CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ CHIA SẺ 
 

Nền kinh tế chia sẻ được đánh giá là 

một trong những lĩnh vực phát triển nhanh 

nhất thế giới với tiềm năng trở thành nhân 

tố chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. 

Nền kinh tế chia sẻ là mô hình kinh tế 

trong đó các nền tảng cho phép nhà cung cấp và 

người dùng trao đổi sản phẩm và tài sản. Theo 

đó tìm cách đưa các nguồn tài nguyên chưa 

được tận dụng ra thị trường và hỗ trợ 7 trong 

số 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên 

hợp quốc bằng cách kết nối trao đổi tài nguyên. 

Đó là các mục tiêu (1) Không có nghèo đói; (2) 

Sức khỏe tốt và hạnh phúc; (8) Việc làm bền 

vững và tăng trưởng kinh tế; (9) Công nghiệp, 

đổi mới và cơ sở hạ tầng; (10) Giảm bất bình 

đẳng; (11) Thành phố và cộng đồng bền vững; 

(12) Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm. 

Nền kinh tế chia sẻ được đánh giá là một 

trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế 

giới với tiềm năng trở thành nhân tố chính 

đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Chính vì thế, 

từ năm 2019, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế 

(ISO) đã thành lập ban kỹ thuật chuyên ngành, 

ISO/TC 324, Nền kinh tế chia sẻ, chịu trách 

nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ 

sự vận hành an toàn và đáng tin cậy của nền 

kinh tế chia sẻ cũng như thúc đẩy, phát triển 

nền kinh tế chia sẻ trên toàn thế giới. 

Năm 2021, tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên 

ISO 42500 “Nền kinh tế chia sẻ – Nguyên tắc 

chung” đã chính thức ra đời. Tiêu chuẩn này 

nêu các khái niệm chính và nguyên tắc bao quát 

áp dụng cho tất cả ứng dụng của 

nền kinh tế chia sẻ, làm cơ sở cho 

các tiêu chuẩn cụ thể sau này. 

Năm 2022, ISO tiếp tục công bố 

ISO/TS 42501 “Nền kinh tế chia sẻ 

– Các yêu cầu chung về độ tin cậy 

và an toàn cho nền tảng kỹ thuật 

số” và ISO/TS 42502 “Nền kinh tế 

chia sẻ – Nguyên tắc xác minh nhà 

cung cấp trên nền tảng kỹ thuật 

số” với mục tiêu bảo vệ người 

dùng, nhà cung cấp và nền tảng. 

Hiện tại, một số dự thảo 

cũng đang trong quá trình nghiên 

cứu xây dựng như: ISO/AWI 

42503 “Nền kinh tế chia sẻ – 

Khuôn khổ triển khai”; ISO/WD TR 42504 “Nền 

kinh tế chia sẻ – Các ví dụ minh họa về xác 

minh nhà cung cấp trên nền tảng kỹ thuật số; 

ISO/AWI TR 42504 Kinh tế chia sẻ – Sản xuất 

chia sẻ – Khái niệm và mô hình”; ISO/AWI TR 

42507 “Kinh tế chia sẻ – Các trường hợp sử 

dụng nền tảng kinh tế chia sẻ trong khu vực 

công”. 

Ban kỹ thuật ISO/TC 324 hiện có sự tham 

gia đóng góp của 35 quốc gia thành viên, trong 

đó 16 thành viên chính thức và 19 thành viên 

quan sát. Vai trò Ban thư ký do Cơ quan tiêu 

chuẩn Nhật Bản (JISC) đảm nhiệm. Ngoài các 

nhóm về tư vấn, chính sách, truyền thông, 

ISO/TC 324 đang phân chia công việc cho 4 

nhóm công tác. Ban quy tụ các chuyên gia về 

kinh tế chia sẻ đến từ các doanh nghiệp kinh tế 

chia sẻ, học giả, tổ chức phi chính phủ, các cơ 

quan tiêu chuẩn quốc gia và các cơ quan chính 

phủ. Nỗ lực của ban là nhằm thúc đẩy nền kinh 

tế chia sẻ và từ đó thúc đẩy các Mục tiêu Phát 

triển Bền vững của Liên hợp quốc thông qua 

các tiêu chuẩn toàn cầu./. 

()
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TCVN 13935:2024 VỀ VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG 
 

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ 

ban hành Quyết định số 199/QĐ-BKHCN 

công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

13935:2024 Vật liệu và kết cấu xây dựng – 

Phương pháp thử nghiệm ngâm nước và 

làm khô để đánh giá khả năng chịu hư hại 

khi ngập lụt. 

 

TCVN 13935:2024 được xây dựng dựa 

trên cơ sở tham khảo ASTM E3075-18 (Phương 

pháp thử nghiệm ngâm nước và làm khô để 

đánh giá khả năng chịu hư hại khi ngập lụt). 

TCVN 13935:2024 do Viện Vật liệu Xây dựng - 

Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm 

định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

Về phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn TCVN 

13935:2024 quy định phương pháp thử ngâm 

nước và làm khô áp dụng cho vật liệu xây dựng 

sử dụng trong các công trình xây dựng có khả 

năng ngập trong nước lũ, bao gồm, nhưng 

không giới hạn: các loại vật liệu xây dựng và kết 

cấu xây dựng, kết cấu xây dựng là các phần 

không thể tách rời khi xây dựng hoàn thiện tòa 

nhà bao gồm tường, sàn, trần, cầu thang, vách 

ngăn bên trong, vật liệu hoàn thiện, vật liệu ốp 

và các hạng mục có kết cấu và kiến trúc kết hợp 

tương tự; 

Các yêu cầu đánh giá các yếu tố gây ra sự 

hư hại do lũ lụt bao gồm, nhưng không giới 

hạn: tác động cơ học của các mảnh vỡ, tốc độ lũ, 

tác động của sóng, chênh lệch áp suất nước, xói 

mòn, ăn mòn, ô nhiễm hóa học và sinh học 

trong nước lũ và các yếu tố khác có tác động lâu 

dài đến sức khỏe con người và độ bền khi tiếp 

tục sử dụng các kết cấu xây dựng sau lũ lụt; Quy 

trình thử nghiệm ngâm nước, làm khô và làm 

sạch trong tiêu chuẩn này đưa ra các điều kiện 

tiêu chuẩn quy mô phòng thí nghiệm để 

đánh giá đặc tính của mẫu thử khi ngâm 

nước, làm khô và làm sạch. 

Quy trình này không đại diện cho 

loại nước, thời gian ngâm nước, hoặc 

điều kiện làm khô trong điều kiện lũ lụt 

thực tế bởi vì với các trận lũ lụt khác 

nhau thì các yếu tố như loại nước, chiều 

sâu và thời gian ngập nước, cũng như 

nhiệt độ và độ ẩm môi trường là khác 

nhau. Kết quả thử nghiệm của phương 

pháp thử này chỉ ra đặc tính kỹ thuật 

của vật liệu xây dựng khi ngâm nước, 

làm khô và khả năng làm sạch. Từ kết quả thử 

nghiệm trong phòng thí nghiệm, có thể dự báo 

các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây 

dựng cần có trong điều kiện sử dụng thực tế; 

Quy trình làm sạch trong tiêu chuẩn này mô 

phỏng quy trình làm sạch bề mặt thường xảy ra 

sau lũ lụt và không thay thế các tiêu chuẩn hoặc 

phương pháp làm sạch bề mặt sau lũ lụt theo 

khuyến nghị của nhà sản xuất. 

Về nguyên tắc và ý nghĩa của phương 

pháp thử, phương pháp thử này quy định quy 

trình ngâm nước, làm khô và làm sạch để xác 

định độ bền khi ngập nước của các loại vật liệu 

xây dựng đã nêu tại Điều 1.1. Phương pháp thử 

này được áp dụng để đánh giá đặc tính riêng 

của từng loại vật liệu xây dựng khi ngâm nước, 

làm khô và làm sạch; đặc tính của từng loại vật 

liệu cụ thể khi nằm trong kết cấu xây dựng; và 

đặc tính của toàn bộ kết cấu xây dựng; Phương 

pháp thử nghiệm đặt mẫu thử ngâm trong nước 

và làm khô nhằm mô phỏng các tác động của 
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quá trình làm ướt và khô đến mẫu thử có thể 

xảy ra khi có lũ lụt.  

Sau khi ngâm ướt và làm khô, mẫu thử sẽ 

tiếp tục được làm sạch bề mặt. Phương pháp 

thử nghiệm này là một biện pháp để đánh giá 

đặc tính của mẫu thử khi bị ngâm nước, làm 

khô, làm sạch bề mặt sau lũ lụt; Phương pháp 

thử nghiệm này xác định tính chất hút nước của 

các mẫu thử khác nhau theo đơn vị phần trăm 

độ tăng của khối lượng mẫu thử, tính chất khô 

sau khoảng thời gian làm khô tới khối lượng 

cân bằng và sự thay đổi hình thái vật lý của 

mẫu thử sau khi ngâm nước và làm sạch bề 

mặt; 

Có thể dùng phương pháp thử nghiệm 

này để so sánh đặc tính hút nước của các mẫu 

thử khác nhau, đặc tính khô và sự thay đổi hình 

thái vật lý sau khi ngâm nước và làm sạch bề  

mặt. Phương pháp thử nghiệm này cũng có thể 
sử dụng để so sánh kích thước vật lý của mẫu 
thử tại các thời điểm sau khi ngâm nước, ngay 
sau khi đưa mẫu thử ra ngoài không tiếp xúc 
với nước, sau khi làm khô và làm sạch; Các kết 
quả thử nghiệm có thể được so sánh trực tiếp 
với nhau, phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm 
kích thước của mẫu thử và cấu tạo của mẫu thử 
là từng loại vật liệu xây dựng riêng hoặc là kết 
cấu/tổ hợp các loại vật liệu xây dựng; Khả năng 
làm sạch bao gồm: khả năng loại bỏ tất cả sự 
phát triển của nấm mốc và vi khuẩn có thể nhìn 

thấy trên bề mặt mẫu thử mà không làm ảnh 
hưởng đến hình dạng ngoại quan và tính năng 
của mẫu thử./. 

()

 
VẤN ĐỀ TIÊU CHUẨN HÓA VỚI NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 

 

Xu hướng chuyển đổi sang kinh tế 

xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ 

ngày càng diễn ra mạnh mẽ nhằm đạt được 

các mục tiêu phát triển bền vững và thích 

ứng, giảm thiểu rủi ro của biến đổi khí hậu 

và những rủi ro khác về thị trường. Những 

khái niệm như “nông nghiệp hữu cơ”, “nông 

nghiệp tuần hoàn” và “nông nghiệp bền 

vững” ngày càng được quan tâm. 

Tại Việt Nam, khái niệm “Nông nghiệp 

bền vững” đã được pháp lý hóa tại Quyết định 

số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược 

phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, nền “nông nghiệp bền vững” là nền 

nông nghiệp trong đó đảm bảo cơ hội phát triển 

cho các thế hệ tương lai, khả năng thích ứng và 

chống chịu biến động, cân đối, hài hòa các yếu 

tố môi trường, xã hội và kinh tế, tái tạo nguyên 

liệu, năng lượng... trong sản xuất. 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất 

bền vững được đề cập tại Quyết định 

số 150/QĐ-TTg là thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP), 

nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp 

hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn…, bao 

gồm cả các phương thức phát thải các-

bon thấp, thân thiện với môi trường 

và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Nội hàm của hoạt động sản xuất 

nông nghiệp bền vững cũng được nêu 

trong Quyết định số 324/QĐ-TTg 

ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể 

phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với 
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biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Khái niệm “nông nghiệp bền vững” cũng 

được đề cập trong Mục tiêu số 2 về chấm dứt 

nạn đói trong số các mục tiêu phát triển bền 

vững của Liên hiệp quốc: “Xóa đói, bảo đảm an 

ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc 

đẩy nông nghiệp bền vững”. Tại Việt Nam, Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành 

động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 

2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 

622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017). 

Năm 2019, để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ 

tiêu về phát triển bền vững, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg về 

lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, đến 

năm 2030, bảo đảm sản xuất lương thực, thực 

phẩm bền vững và áp dụng những phương thức 

sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu 

giúp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ 

sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu, các thảm họa khác và dần dần 

cải tạo chất lượng đất đai: diện tích gieo trồng 

nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn 

duy trì mức tăng 10-15% hàng năm; diện tích 

nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực 

hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững duy 

trì mức tăng 8% hàng năm. 

Ngày 28/3/2023, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 300/QĐ-TTg về việc 

phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển 

đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, 

trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 

2030, trong đó có nêu quan điểm thực hiện 

chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm 

theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền 

vững là nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất 

trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia 

và thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với 

an ninh lương thực trong khu vực và thế giới. 

Trên khía cạnh tiêu chuẩn hóa, Quyết 

định số 150/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến 

lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 

vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 có nêu giải pháp “Tập trung hoàn thiện hệ 

thống quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc 

gia phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm, quản lý đầu tư xây 

dựng chuyên ngành; hài hòa hoá tiêu chuẩn 

khu vực, quốc tế để thúc đẩy mở rộng thị 

trường xuất khẩu nông sản”. 

Quyết định này cũng giao Bộ Khoa học và 

Công nghệ chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn triển khai áp dụng 

công cụ quản lý, quy trình quản lý hiện đại. 

Trong khi đó, Quyết định số 300/QĐ-TTg đưa 

ra giải pháp “cập nhật và xây dựng các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất, 

quy trình quản lý chất lượng, truy xuất nguồn 

gốc đối với sản phẩm nông nghiệp sinh thái và 

phát thải thấp”. 

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt 

Nam (TCVN) về nông nghiệp bền vững hiện có 

một số tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn sau đây: Bộ 

tiêu chuẩn TCVN 11041 Nông nghiệp hữu cơ 

(gồm 12 tiêu chuẩn, công bố trong các năm 

2017, 2018, 2023); TCVN 11892-1:2017 Thực 

hành nông nghiệp tốt (VietGAP) – Phần 1: 

Trồng trọt; TCVN 13528-1:2022 Thực hành 

nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) – Phần 1: 

Nuôi trồng thủy sản trong ao; TCVN 

12945:2020 (ISO/TS 19657:2017) Định nghĩa 

và tiêu chí kỹ thuật đối với các thành phần 

nguyên liệu thực phẩm được coi là tự nhiên. 

Bên cạnh đó, đã có các tiêu chuẩn về truy 

xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm, bao gồm 

yêu cầu về thu thập thông tin trong truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm (TCVN 13987:2024), yêu 

cầu đối với logistic chuỗi lạnh cho thực phẩm 

(TCVN 13990:2024), các tiêu chí đánh giá hệ 

thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm (TCVN 

13167:2020) và các yêu cầu đối với chuỗi cung 

ứng sản phẩm thực phẩm cụ thể. 

Trong các năm tới, cần tiếp tục xây dựng 

các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc nông sản, 

tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp sinh thái 

và phát thải thấp, nhằm hoàn thiện hệ thống 

tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam về nông 

nghiệp bền vững./. 

() 
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QCVN 35:2024/BGTVT VỀ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC XE CƠ GIỚI
 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

35:2024/BGTVT về đèn chiếu sáng phía 

trước của phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ áp dụng đối với cơ sở sản xuất, 

nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 

các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử 

nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an 

toàn kỹ thuật đối với đèn của phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ. 

Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 

07/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 35:2024/BGTVT về đèn 

chiếu sáng phía trước của phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ. Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

(QCVN 35:2024/BGTVT) sửa đổi, bổ sung 

QCVN 35:2010/BGTVT quy định chi tiết các loại 

đèn chiếu sáng của phương tiện, bao gồm: Đèn 

chiếu gần, đèn chiếu xa; Đèn độc lập; Đèn theo 

nhóm; Đèn liền khối;... 

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở sản 

xuất, nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, nhập 

khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử 

nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an 

toàn kỹ thuật đối với đèn của phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ. 

Cu  the , ve  phương thư c kie m tra, thư  

nghie  m, đe n chie u sa ng ph  a trươ c cu a phương 

tie  n giao tho ng cơ giơ i đươ ng bo   sa n xua t, la p 

ra p, nha  p kha u pha i đươ c kie m tra, thư  nghie  m, 

chư ng nha  n theo quy đi nh ve  cha t lươ ng an 

toa n ky  thua  t va  ba o ve   mo i trươ ng. 

Về yêu cầu kỹ thuật của 

mẫu thử cũng được quy định 

cụ thể hơn, phải là đèn mới 

100%, nguyên bản đúng theo 

thiết kế của cơ sở sản xuất, 

không được phép can thiệp 

chỉnh sửa các bộ phận của 

đèn bao gồm cả bóng đèn. 

Ánh sáng của đèn phát ra 

không được là màu đỏ, bao 

gồm cả các loại đèn khác 

được lắp trên cùng thân đèn 

chiếu sáng phía trước. Phụ 

kiện kèm theo để đảm bảo 

đèn hoạt động ổn định, bao 

gồm cả đồ gá thử nghiệm đèn 

nếu cần thiết. 

Ngoài ra, nếu là đèn 

chiếu sáng phía trước thích 

ứng (AFS) hoặc đèn không thể kích hoạt chức 

năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì 

phải bao gồm bộ tạo tín hiệu và/hoặc thiết bị 

cung cấp và vận hành. 

Các chuyên gia cho rằng, QCVN 

35:2024/BGTVT với những quy định chi tiết sẽ 

tạo thuận lợi cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn 

chiếu sáng phía trước cho xe cơ giới, doanh 

nghiệp sản xuất, lắp ráp phương tiện triển khai 

áp dụng phù hợp, từ đó đảm bảo chất lượng 

phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao 

thông. 

Thông tư 07/2024/TT-BGTVT có hiệu lực 

từ 1/10/2024../. 

()
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THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 04/2024
 
 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 
 

TCVN 11699:2023 
Công trình thủy lợi. Đánh giá an 
toàn đập, hồ chứa nước 
Số trang:148 
Thay thế:TCVN 11699:2016 
TCVN 13381-1:2023 
Giống cây nông nghiệp. Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng. Phần 1: Giống lúa 
Số trang:43 

Thay thế: TCVN 13381-1:2021 
TCVN 13381-3:2023 
Giống cây nông nghiệp. Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng. Phần 3: Giống cam 
Số trang:36 
TCVN 13381-4:2023 
Giống cây nông nghiệp. Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng. Phần 4: Giống bưởi 
Số trang:34 
TCVN 13381-5:2023 

Giống cây nông nghiệp. Khảo 
nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng. Phần 5: Giống chuối 
Số trang:36 
TCVN 13656:2023 
Nước nuôi trồng thủy sản. Chất 
lượng nước nuôi thâm canh tôm 
sú, tôm thẻ chân trắng 
Số trang:11 
TCVN 13734:2023 
Hướng dẫn thiết lập các yêu cầu 
chung đối với phòng giám định 

sinh vật gây hại thực vật 
Số trang:12 
TCVN 13806:2023 
Công trình thủy lợi. Gia cố bảo 
vệ mái dốc bằng thảm thực vật 
Số trang:32 
TCVN 13807:2023 

Công trình thủy lợi đường ống 

dẫn nước bằng thép thiết kế, chế 

tạo, thi công và nghiệm thu 

Số trang:98 
TCVN 13808:2023 
Công trình thủy lợi. Thiết kế neo 
trong nền đất, đá 
Số trang:50 
TCVN 13917-1:2023 
Phát hiện và đinh lượng thực 
vật biến đổi gen và sản phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật biến đổi 
gen bằng phương pháp REAL-
TIME PCR. Phần 1: Yêu cầu 
chung 

Số trang:18 
TCVN 13917-2:2023 
Phát hiện và đinh lượng thực 
vật biến đổi gen và sản phẩm có 

nguồn gốc từ thực vật biến đổi 
gen bằng phương pháp REAL-
TIME PCR. Phần 2: Sự kiện ngô 
chuyển gen MIR 604 
Số trang:16 
TCVN 13917-3:2023 
Phát hiện và đinh lượng thực 
vật biến đổi gen và sản phẩm có 

nguồn gốc từ thực vật biến đổi 
gen bằng phương pháp REAL-
TIME PCR. Phần 3: Sự kiện ngô 
chuyển gen Mon 88017 
Số trang:16 
TCVN 5687:2024 
Thông gió và điều hòa không 
khí. Yêu cầu thiết kế 
Số trang:89 
Thay thế: TCVN 5687:2010 
TCVN 8415:2023 
Công trình thủy lợi. Quản lý tưới 

nước vùng không ảnh hưởng 
triều 
Số trang:26 
Thay thế:TCVN 8415:2010 
TCVN 8639:2023 
Công trình thủy lợi. Máy bơm 
nước. Phương pháp thử nghiệm 
các thông số cơ bản  
Số trang:36 
Thay thế:TCVN 8639:2011 

TCVN 9901:2023 
Công trình đê biển. Yêu cầu thiết 
kế 
Số trang:111 
Thay thế:TCVN 9901:2014 
 

 TIÊU CHUẨN ISO 

ISO 10297:2024 

Gas cylinders 

Cylinder valves 

Specification and type testing 

pages :59 

Replaces: ISO 10297:2014/Amd 

1:2017 

ISO 10302-1:2024 

Acoustics 

Measurement of airborne noise 

emitted and structure-borne 

vibration induced by small air-

moving devices 

Part 1: Airborne noise 

measurement 

Pages: 39 

Replaces: ISO 10302-1:2011 

ISO 105-B04:2024 

Textiles 

Tests for colour fastness 

Part B04: Colour fastness to 

artificial weathering: Xenon arc 

fading lamp test 

Pages: 13 

Replaces: ISO 105-B04:1994 

ISO 10928:2024 

Plastics piping systems 

Glass-reinforced thermosetting 

plastics (GRP) pipes and fittings 

Methods for regression analysis 

and their use 

Pages: 19 

Replaces: ISO 10928:2016 

ISO 10993-4:2017/DAmd 1 

Biological evaluation of medical 

devices 
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Part 4: Selection of tests for 

interactions with blood 

Amendment 1 

Pages: 8 

Replaces: ISO 10993-

4:2017/DAmd 1 

ISO 11199-2:2021/DAmd 1 

Assistive products for walking 

manipulated by both arms 

Requirements and test methods 

Part 2: Rollators 

Amendment 1: Eliminate brake 

requirements in 6.5 Structure 

requirements 

Pages: 1 

ISO 11427:2024 

Jewellery and precious metals 

Determination of silver 

Potentiometry using potassium 

bromide 

Pages: 5 

Replaces: ISO 11427:2014 

ISO 11669:2024 

Translation projects 

General guidance 

Pages: 32 

ISO 11855-7:2019/Amd 

1:2024 

Building environment design 

Design, dimensioning, 

installation and control of 

embedded radiant heating and 

cooling systems 

Part 7: Input parameters for the 

energy calculation 

Amendment 1 

Pages: 3 

ISO 11898-2:2024 

Road vehicles 

Controller area network (CAN) 

Part 2: High-speed physical 

medium attachment (PMA) 

sublayer 

Pages: 64 

Replaces: ISO 11898-2:2016 

ISO 1206:2023/DAmd 1 

Rolling bearings 

Needle roller bearings with 

machined rings 

Boundary dimensions, 

geometrical product 

specifications (GPS) and 

tolerance values 

Amendment 1 

Pages: 2 

ISO 12185:2024 

Crude petroleum, petroleum 

products and related products 

Determination of density 

Laboratory density meter with 

an oscillating U-tube sensor 

Pages: 11 

Replaces: ISO 12185:1996/Cor 

1:2001 

ISO 12808:2024 

Hardware for furniture 

Strength and durability of 

extension elements and their 

components 

Pages: 18 

ISO 13100:2024 

Methods for zeta potential 

determination 

Streaming potential and 

streaming current methods for 

porous materials 

Pages: 29 

ISO 13317-1:2024 

Determination of particle size 

distribution by gravitational 

liquid sedimentation methods 

Part 1: General principles, 

requirements and guidance 

Pages: 70 

Replaces: ISO 13317-1:2001 

ISO 13702:2024 

Oil and gas industries 

Control and mitigation of fires 

and explosions on offshore 

production installations 

Requirements and guidelines 

Pages: 64 

Replaces: ISO 13702:2015 

ISO 13756:2024 

Jewellery and precious metals 

Determination of silver 

Potentiometry using sodium 

chloride or potassium chloride 

Pages: 5 

Replaces: ISO 13756:2015 

ISO 14289-2:2024 

Document management 

applications 

Electronic document file format 

enhancement for accessibility 

Part 2: Use of ISO 32000-2 

(PDF/UA-2) 

Pages: 42 

ISO 1467:2024 

General purpose push-pull 

single-pole circuit-breakers for 

aircraft 

Performance requirements 

Pages: 14 

Replaces: ISO 1467:1973 

ISO 14953:2024 

Space systems 

Structural design 

Determination of loading levels 

for static qualification testing of 

launch vehicles 

Pages: 6 

ISO 1509:2024 

General purpose push-pull 

three-pole circuit-breakers for 

aircraft 

Performance requirements 

Pages: 14 

Replaces: ISO 1509:1973 

ISO 15610:2024 

Specification and qualification 

of welding procedures for 

metallic materials 

Qualification based on tested 

welding consumables 
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Pages: 6 

Replaces: ISO 15610:2023 

ISO 15638-25:2024 

Intelligent transport systems 

Framework for collaborative 

telematics applications for 

regulated commercial freight 

vehicles (TARV) 

Part 25: Overhead clearance 

monitoring 

Pages: 23 

ISO 15765-2:2024 

Road vehicles 

Diagnostic communication over 

Controller Area Network 

(DoCAN) 

Part 2: Transport protocol and 

network layer services 

Pages: 47 

Replaces: ISO 15765-2:2016 

ISO 16000-11:2024 

Indoor air 

Part 11: Determination of the 

emission of volatile organic 

compounds from samples of 

building products and 

furnishing 

Sampling, storage of samples 

and preparation of test 

specimens 

Pages: 14 

Replaces: ISO 16000-11:2006 

ISO 16000-9:2024 

Indoor air 

Part 9: Determination of the 

emission of volatile organic 

compounds from samples of 

building products and 

furnishing 

Emission test chamber method 

Pages: 16 

Replaces: ISO 16000-

9:2006/Cor 1:2007 

ISO 16021:2024 

Absorbent incontinence 

products for urine and/or 

faeces 

Basic principles for evaluation 

of single-use adult products 

from the perspective of users 

and caregivers 

Pages: 11 

Replaces: ISO 16021:2000 

ISO 16053-2:2024 

Paints and varnishes 

Coating materials and coating 

systems for exterior wood 

Part 2: Exposure of wood 

coatings to artificial weathering 

using fluorescent UV lamps and 

water 

Pages: 18 

ISO 16132:2024 

Ductile iron pipes and fittings 

Seal coats for cement mortar 

linings 

Pages: 18 

Replaces: ISO 16132:2016 

ISO 16311-2:2024 

Maintenance and repair of 

concrete structures 

Part 2: Assessment of existing 

concrete structures 

Pages: 42 

Replaces: ISO 16311-2:2014 

ISO 16311-3:2024 

Maintenance and repair of 

concrete structures 

Part 3: Design of repairs 

Pages: 20 

ISO 16311-4:2024 

Maintenance and repair of 

concrete structures 

Part 4: Execution of repairs 

Pages: 45 

Replaces: ISO 16311-4:2014 

ISO 16399:2023/DAmd 1 

Agricultural irrigation 

equipment 

Meters for irrigation water 

Amendment 1: titre manque 

Pages: 3 

ISO 16400-3:2024 

Automation systems and 

integration 

Equipment behaviour 

catalogues for virtual 

production system 

Part 3: Requirements and 

recommendations for 

construction of an equipment 

instance model 

Pages: 24 

ISO 16571:2024 

Systems for evacuation of plume 

generated by medical devices 

Pages: 37 

Replaces: ISO 16571:2014 

ISO 17273:2024 

Waste management and 

reduction from aquaculture 

facilities in natural water bodies 

Principles and guidelines 

Pages: 9 

ISO 17294-1:2024 

Water quality 

Application of inductively 

coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) 

Part 1: General requirements 

Pages: 32 

Replaces: ISO 17294-1:2004 

ISO 17520:2024 

Space environment (natural and 

artificial) 

Cosmic ray and solar energetic 

particle penetration inward the 

magnetosphere 

Method of determination of the 

effective vertical cut-off rigidity 

Pages: 14 

Replaces: ISO 17520:2016 

ISO 17717:2024 

Meteorological balloons 

Specification 

Pages: 21 

Replaces: ISO 17717:2017 
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ISO 17871:2020/Amd 1:2024 

Gas cylinders 

Quick-release cylinder valves 

Specification and type testing 

Amendment 1 

Pages: 4 

ISO 18134-2:2024 

Solid biofuels 

Determination of moisture 

content 

Part 2: Simplified method 

Pages: 5 

Replaces: ISO 18134-2:2017 

ISO 1817:2024 

Rubber, vulcanized or 

thermoplastic 

Determination of the effect of 

liquids 

Pages: 31 

Replaces: ISO 1817:2022 

ISO 18183-1:2024 

Geometrical product 

specifications (GPS) 

Partition 

Part 1: Vocabulary and basic 

concepts 

Pages: 16 

ISO 18562-1:2024 

Biocompatibility evaluation of 

breathing gas pathways in 

healthcare applications 

Part 1: Evaluation and testing 

within a risk management 

process 

Pages: 34 

Replaces: ISO 18562-1:2017 

ISO 18562-2:2024 

Biocompatibility evaluation of 

breathing gas pathways in 

healthcare applications 

Part 2: Tests for emissions of 

particulate matter 

Pages: 16 

Replaces: ISO 18562-2:2017 

ISO 18562-3:2024 

Biocompatibility evaluation of 

breathing gas pathways in 

healthcare applications 

Part 3: Tests for emissions of 

volatile organic substances 

Pages: 15 

Replaces: ISO 18562-3:2017 

ISO 18562-4:2024 

Biocompatibility evaluation of 

breathing gas pathways in 

healthcare applications 

Part 4: Tests for leachables in 

condensate 

Pages: 16 

Replaces: ISO 18562-4:2017 

ISO 19085-6:2024 

Woodworking machines 

Safety 

Part 6: Single spindle vertical 

moulding machines (toupie) 

Pages: 57 

Replaces: ISO 19085-6:2017 

ISO 19234:2024 

Hydrometry 

Low cost baffles to aid fish 

passage on triangular profile 

gauging weirs 

Pages: 22 

Replaces: ISO/TR 19234:2016 

ISO 20121:2024 

Event sustainability 

management systems 

Requirements with guidance for 

use 

Pages: 53 

Replaces: ISO 20121:2012 

ISO 20433:2024 

Leather 

Tests for colour fastness 

Colour fastness to crocking 

Pages: 5 

Replaces: ISO 20433:2012 

ISO 20688-2:2024 

Biotechnology 

Nucleic acid synthesis 

Part 2: Requirements for the 

production and quality control 

of synthesized gene fragments, 

genes, and genomes 

Pages: 29 

ISO 21177:2024 

Intelligent transport systems 

ITS station security services for 

secure session establishment 

and authentication between 

trusted devices 

Pages: 99 

Replaces: ISO 21177:2023 

ISO 21538:2024 

Blanks for superabrasive 

cutting-off wheels 

Mounting and fixing bores 

Building construction and civil 

engineering 

Pages: 9 

Replaces: ISO 21538:2016 

ISO 21622-3:2024 

Irrigation techniques 

Remote monitoring and control 

for irrigation 

Part 3: Interoperability 

Pages: 371 

ISO 22301:2019/Amd 1:2024 

Security and resilience 

Business continuity 

management systems 

Requirements 

Amendment 1: Climate action 

changes 

Pages: 1 

ISO 22435:2024 

Gas cylinders 

Cylinder valves with integrated 

pressure regulators 

Specification and type testing 

Pages: 29 

Replaces: ISO 22435:2007 

ISO 22662:2024 

Milk and milk products 

Determination of lactose 

content by high-performance 



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 04/2024 33 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

liquid chromatography 

(reference method) 

Pages: 10 

Replaces: ISO 22662:2007 

ISO 22705-3:2024 

Springs 

Measurement and test 

parameters 

Part 3: Cold formed cylindrical 

helical torsion springs 

Pages: 30 

ISO 23137-1:2024 

Requirements for aerosol filters 

used in nuclear facilities against 

specified severe conditions 

Part 1: General requirements 

Pages: 15 
ISO 24021-2:2024 
Light gauge metal containers 
Vocabulary and classification 
Part 2: General cans 
Pages: 18 
ISO 24163-1:2024 
Clamp-in tyre valves for tyre 
pressure monitoring systems 

Part 1: Definition, types, 
dimensions and valve interface 
Pages: 12 
ISO 24194:2022/Amd 1:2024 
Solar energy 
Collector fields 
Check of performance 
Amendment 1 
Pages: 3 
ISO 24221:2024 
Railway applications 
Braking system 

General requirements 
Pages: 23 
ISO 24311:2024 
Intelligent transport systems 
Mobility integration 
'Controlled zone' management 
for urban vehicle access 
restrictions (UVARs) using C-
ITS 
Pages: 22 

ISO 24476:2024 

Steel-Determination of oxygen 

Infrared absorption method 

after fusion under inert gas 

(Routine method) 

Pages: 11 

ISO 2469:2024 

Paper, board and pulps 

Measurement of diffuse 

radiance factor (diffuse 

reflectance factor) 

Pages: 28 

Replaces: ISO 2469:2014 

ISO 24808:2024 

Recreational diving services 

Requirements for rebreather 

instructor training 

Pages: 10 

ISO 2611-1:2024 

Analysis of natural gas 

Halogen content of biomethane 

Part 1: HCl and HF content by 

ion chromatography 

Pages: 13 

ISO 2620:2024 

Analysis of natural gas 

Biomethane 

Determination of VOCs by 

thermal desorption gas 

chromatography with flame 

ionization and/or mass 

spectrometry detectors 

Pages: 8 

ISO 28139:2019/Amd 1:2024 

Equipment for crop protection 

Knapsack combustion engine-

driven airblast sprayers 

Safety and environmental 

requirements and test methods 

Amendment 1 

Pages: 6 

ISO 30301:2019/Amd 1:2024 

Information and documentation 

Management systems for 

records 

Requirements 

Amendment 1: Climate action 

changes 

Pages: 1 

ISO 3164:2013/Amd 1:2024 

Earth-moving machinery 

Laboratory evaluations of 

protective structures 

Specifications for deflection-

limiting volume 

Amendment 1 

Pages: 1 

ISO 32312-11:2024 

Aircraft ground support 

equipment 

Specific requirements 

Part 11: Container/Pallet dollies 

and loose load trailers 

Pages: 21 

ISO 3384-1:2024 

Rubber, vulcanized or 

thermoplastic 

Determination of stress 

relaxation in compression 

Part 1: Testing at constant 

temperature 

Pages: 14 

Replaces: ISO 3384-1:2019 

ISO 37124:2024 

Sustainable cities and 

communities 

Guidance on the use of ISO 

37120, ISO 37122 and ISO 

37123 

Pages: 23 

ISO 4000-1:2024 

Passenger car tyres and rims 

Part 1: Tyres (metric series) 

Pages: 57 

Replaces: ISO 4000-1:2021 

ISO 41017:2024 

Facility management 

Guidance on emergency 

preparedness and management 

of an epidemic 
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Pages: 21 

ISO 4126-10:2024 

Safety devices for protection 

against excessive pressure 

Part 10: Sizing of safety valves 

and bursting discs for gas/liquid 

two-phase flow 

Pages: 70 

Replaces: ISO 4126-10:2010 

ISO 4172:2024 

Technical product 

documentation (TPD) 

Construction documentation 

Drawings for the assembly of 

prefabricated structures 

Pages: 17 

Replaces: ISO 4172:1991 

ISO 45004:2024 

Occupational health and safety 

management 

Guidelines on performance 

evaluation 

Pages: 30 

ISO 4628-10:2024 

Paints and varnishes 

Evaluation of quantity and size 

of defects, and of intensity of 

uniform changes in appearance 

Part 10: Assessment of degree 

of filiform corrosion 

Pages: 8 

Replaces: ISO 4628-10:2016 

ISO 4917-4:2024 

Design of nuclear power plants 

against seismic events 

Part 4: Components 

Pages: 36 

ISO 4993:2024 

Steel and iron castings 

Radiographic testing 

Pages: 13 

Replaces: ISO 4993:2015 

ISO 5216:2024 

Commercial road vehicles 

Ball-bearing turntable 

Interchangeability 

Pages: 4 

ISO 5365:2024 

Dentistry 

Designation system for tooth 

developmental stages 

Pages: 9 

ISO 5603:2024 

Rubber, vulcanized 

Determination of adhesion to 

wire cord 

Pages: 16 

Replaces: ISO 5603:2017 

ISO 5644:2024 

Porcelain Tableware 

Specification and test method 

Pages: 7 

ISO 5667-3:2024 

Water quality 

Sampling 

Part 3: Preservation and 

handling of water samples 

Pages: 66 

Replaces: ISO 5667-3:2018 

ISO 5735-1:2024 

Railway infrastructure 

Non-destructive testing on rails 

in track 

Part 1: Requirements for 

ultrasonic testing and 

evaluation principles 

Pages: 55 

ISO 5771:2024 

Rubber hoses and hose 

assemblies for transferring 

anhydrous ammonia 

Specification 

Pages: 13 

Replaces: ISO 5771:2008 

ISO 6021:2024 

Firebrand generator 

Pages: 10 

ISO 6273:2024 

Assistive products 

Accessibility guidelines and 

requirements to survey the 

needs of persons with sensory 

disabilities for assistive 

products and services 

Pages: 19 

ISO 6435:2024 

Stainless steel bars for the 

reinforcement of concrete 

Pages: 22 

ISO 687:2024 

Coke 

Determination of moisture in 

the general analysis test sample 

Pages: 4 

Replaces: ISO 687:2010 

ISO 6893:2024 

Jewellery and precious metals 

Inspection of batches of small 

diamonds 

Terminology, classification and 

test methods 

Pages: 21 

ISO 6996:2024 

Bunkering 

Meter verification using master 

Coriolis mass flow meter 

Pages: 17 

ISO 7029:2017/Amd 1:2024 

Acoustics 

Statistical distribution of 

hearing thresholds related to 

age and gender 

Amendment 1: Correction of 

parameter values for estimating 

the hearing threshold 

distribution 

Pages: 3 
 

 TIÊU CHUẨN IEC 
 

IEC 62977-2-7:2024 

Electronic displays - Part 2-7: 

Measurements of optical 

characteristics - Tiled displays 

Pages: 23 

IEC 61784-5-21:2018/ 

AMD1:2024 
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Amendment 1 - Industrial 
communication networks - 

Profiles - Part 5-21: Installation 
of fieldbuses - Installation 
profiles for CPF 21 
Pages: 13 
IEC 61784-5-21:2018+ 
AMD1:2024 CSV 
Industrial communication 
networks - Profiles - Part 5-21: 
Installation of fieldbuses - 
Installation profiles for 
Pages: 45 
IEC 60335-2-108:2024 RLV 

Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-108: 
Particular requirements for 
electrolysers 
Pages: 68 
Replaces: IEC 60335-2-
108:2008 
IEC 60335-2-108:2024 EXV 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-108: 
Particular requirements for 
electrolysers 

Pages: 256 
IEC 60335-2-108:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-108: 
Particular requirements for 

electrolysers 
Pages: 45 
IEC 60335-2-108-EXV-
RLV:2024 
Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-108: 
Particular requirements for 

electrolysers 
Pages: 232 
ISO 81060-2:2018/ 
AMD2:2024 
Amendment 2 - Non-invasive 
sphygmomanometers - Part 2: 
Clinical investigation of 
intermittent automated 
measurement type 
Pages: 5 

Replaces: ISO 81060-2:2013 

IEC 61784-5-3:2018/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Industrial 

communication networks - 

Profiles - Part 5-3: Installation 

of fieldbuses - Installation 

profiles for CPF 3 

Pages: 13 

Replaces: IEC 61784-5-3:2013 

IEC 61784-5-3:2018+ 

AMD1:2024 CSV 

Industrial communication 

networks - Profiles - Part 5-3: 

Installation of fieldbuses - 

Installation profiles for CPF 3 

Pages: 233 

IEC 61439-3:2024 EXV 

Low-voltage switchgear and 

controlgear assemblies - Part 3: 

Distribution boards intended to 

be operated by ordinary 

persons (DBO) 

Pages: 261 

Replaces: IEC 61439-3:2012 

IEC 61439-3:2024 CMV 

Low-voltage switchgear and 

controlgear assemblies - Part 3: 

Distribution boards intended to 

be operated by ordinary 

persons (DBO) 

Pages: 130 

IEC 61439-3:2024 

Low-voltage switchgear and 

controlgear assemblies - Part 3: 

Distribution boards intended to 

be operated by ordinary 

persons (DBO) 

Pages: 83 

IEC 61439-3-EXV-CMV:2024 

Low-voltage switchgear and 

controlgear assemblies - Part 3: 

Distribution boards intended to 

be operated by ordinary 

persons (DBO) 

Pages: 243 

IEC 61223-3-8:2024 

Evaluation and routine testing 

in medical imaging departments 

- Part 3-8: Acceptance and 

constancy tests - Imaging 

performance of X-ray 

equipment for radiography and 

radioscopy 

Pages: 199 

IEC 60947-5-1:2024 

Low-voltage switchgear and 

controlgear - Part 5-1: Control 

circuit devices and switching 

elements - Electromechanical 

control circuit devices 

Pages: 263 

Replaces: IEC 60947-5-

1:2016/COR2:2020 

IEC 60364-7-706:2024 

Low-voltage electrical 

installations - Part 7-706: 

Requirements for special 

installations or locations - 

Conducting locations with 

restricted movement 

Pages: 20 

Replaces: IEC 60364-7-

706:2005/AMD1:2019 

IEC TS 61400-11-2:2024 

Wind energy generation 

systems - Part 11-2: Acoustic 

noise measurement techniques - 

Measurement of wind turbine 

sound characteristics in 

receptor position 

Pages: 91 

IEC GUIDE 122:2024 

Guidelines for defining halogen 

content terminology in IEC 

standards 

Pages: 89 

IEC 62752:2024 

In-cable control and protection 

device (IC-CPD) for mode 2 
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charging of electric road 

vehicles 

Pages: 323 

Replaces: IEC 62752:2016/ 

COR1:2019 

IEC 61526:2024 

Radiation protection 

instrumentation - Measurement 

of personal dose equivalents for 

X, gamma, neutron and beta 

radiations - Active personal 

dosemeters 

Pages: 166 

Replaces: IEC 61526:2010 

IEC 60684-3-116:2024 RLV 

Flexible insulating sleeving - 

Part 3: Specifications for 

individual types of sleeving - 

Sheets 116 and 117: Extruded 

polychloroprene, general 

purpose 

Pages: 36 

Replaces: IEC 60684-3-

116:2010 

IEC 60684-3-116:2024 

Flexible insulating sleeving - 

Part 3: Specifications for 

individual types of sleeving - 

Sheets 116 and 117: Extruded 

polychloroprene, general 

purpose 

Pages: 24 

IEC 62061:2021/AMD1:2024 

Amendment 1 - Safety of 

machinery - Functional safety of 

safety-related control systems 

Pages: 21 

Replaces: IEC 

62061:2005/AMD2:2015 

IEC 62061:2021+ 

AMD1:2024 CSV 

Safety of machinery - Functional 

safety of safety-related control 

systems 

Pages: 289 

IEC 61427-2:2015/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Secondary cells 

and batteries for renewable 

energy storage - General 

requirements and methods of 

test - Part 2: On-grid 

applications 

Pages: 20 

IEC 61427-2:2015+ 

AMD1:2024 CSV 

Secondary cells and batteries 

for renewable energy storage - 

General requirements and 

methods of test - Part 2: On-grid 

applications 

Pages: 116 

IEC 60317-67:2017/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Specifications 

for particular types of winding 

wires - Part 67: Polyvinyl acetal 

enamelled rectangular 

aluminium wire, class 105 

Pages: 8 

Replaces: IEC 60317-67:2017 

IEC 60317-67:2017+ 

AMD1:2024 CSV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 67: 

Polyvinyl acetal enamelled 

rectangular aluminium wire, 

class 105 

Pages: 20 

ISO/IEC 27561:2024 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection - Privacy 

operationalisation model and 

method for engineering 

(POMME) 

Pages: 29 

ISO/IEC 27011:2024 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection - Information 

security controls based on 

ISO/IEC 27002 for 

telecommunications 

organizations 

Pages: 28 

Replaces: ISO/IEC 

27011:2016/COR1:2018 

IEC SRD 63273-2:2024 

Smart city use case collection 

and analysis - City information 

modelling - Part 2: Use case 

analysis 

SyC Smart Cities 

Pages: 121 

IEC SRD 63233-4:2024 

Smart city standards inventory 

and mapping - Part 4: Guidance 

on standards for public health 

emergencies 

Pages: 27 

IEC 63171-1:2024 

Connectors for electrical and 

electronic equipment - Part 1: 

Detail specification for 2-way, 

shielded or unshielded, free and 

fixed connectors - Mechanical 

mating information, pin 

assignment and additional 

requirements for Type 1 

(copper LC style) 

Pages: 21 

Replaces: IEC 63171-1:2020 

IEC 62862-1-5:2024 

Solar thermal electric plants - 

Part 1-5: Performance test code 

for solar thermal electric plants 

Pages: 87 

IEC 61784-5-8:2024 RLV 

Industrial networks - Profiles - 

Part 5-8: Installation of 

fieldbuses - Installation profiles 

for CPF 8 

Pages: 259 

Replaces: IEC 61784-5-8:2018 
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IEC 61784-5-6:2024 RLV 

Industrial networks - Profiles - 

Part 5-6: Installation of 

fieldbuses - Installation profiles 

for CPF 6 

Pages: 156 

Replaces: IEC 61784-5-6:2018 

IEC 61784-5-6:2024 

Industrial networks - Profiles - 

Part 5-6: Installation of 

fieldbuses - Installation profiles 

for CPF 6 

Pages: 103 

IEC 61784-5-19:2024 RLV 

Industrial networks - Profiles - 

Part 5-19: Installation of 

fieldbuses - Installation profiles 

for CPF 19 

Pages: 237 

IEC 61784-5-19:2024 

Industrial networks - Profiles - 

Part 5-19: Installation of 

fieldbuses - Installation profiles 

for CPF 19 

Pages: 156 

IEC 60794-1-217:2024 

Optical fibre cables - Part 1-217: 

Generic specification - Basic 

optical cable test procedures - 

Environmental test methods - 

Cable shrinkage (fibre 

protrusion), Method F17 

Pages: 36 

IEC 60601-2-41:2021 

Medical electrical equipment - 

Part 2-41: Particular 

requirements for the basic 

safety and essential 

performance of surgical 

luminaires and luminaires for 

diagnosis 

Pages: 120 

Replaces: IEC 60601-2-

41:2009/AMD1:2013 

IEC 61162-460:2024 CMV 

Maritime navigation and 
radiocommunication equipment 

and systems - Digital interfaces - 
Part 460: Multiple talkers and 
multiple listeners - Ethernet 
interconnection - Safety and 
security 
Pages: 193 
Replaces: IEC 61162-460:2018/ 
AMD1:2020 
IEC 61162-460:2024 
Maritime navigation and 
radiocommunication equipment 
and systems - Digital interfaces - 

Part 460: Multiple talkers and 
multiple listeners - Ethernet 
interconnection - Safety and 
security 
Pages: 91 
IEC 61162-450:2024 CMV 
Maritime navigation and 
radiocommunication equipment 
and systems - Digital interfaces - 
Part 450: Multiple talkers and 
multiple listeners - Ethernet 
interconnection 

Pages: 309 
Replaces: IEC 61162-450:2018 
RLV 
IEC 61162-450:2024 
Maritime navigation and 

radiocommunication equipment 
and systems - Digital interfaces - 
Part 450: Multiple talkers and 
multiple listeners - Ethernet 
interconnection 
Pages: 205 
IEC 61162-2:2024 CMV 

Maritime navigation and 
radiocommunication equipment 
and systems - Digital interfaces - 
Part 2: Single talker and 
multiple listeners, high-speed 
transmission 

Pages: 53 

IEC 61162-2:2024 

Maritime navigation and 

radiocommunication equipment 

and systems - Digital interfaces - 

Part 2: Single talker and 

multiple listeners, high-speed 

transmission 

Pages: 24 

IEC 61162-1:2024 CMV 

Maritime navigation and 

radiocommunication equipment 

and systems - Digital interfaces - 

Part 1: Single talker and 

multiple listeners 

Pages: 589 

IEC 61162-1:2024 

Maritime navigation and 

radiocommunication equipment 

and systems - Digital interfaces - 

Part 1: Single talker and 

multiple listeners 

Pages: 385 

IEC 60068-2-68:1994 

Environmental testing - Part 2-

68: Tests - Test L: Dust and sand 

Pages: 127 

IEC 62631-2-3:2024 

Dielectric and resistive 

properties of solid insulating 

materials - Part 2-3: Relative 

permittivity and dissipation 

factor - Contact electrode 

method for insulating films - AC 

methods 

Pages: 53 

IEC 62282-6-107:2024 

Fuel cell technologies - Part 6-

107: Micro fuel cell power 

systems - Safety - Indirect 

water-reactive (Division 4.3) 

compounds 

Pages: 25 

IEC 61820-1-2:2024 

Electrical installations for 

lighting and beaconing of 

aerodromes - Part 1-2: 

Fundamental principles - 

Particular requirements for 

series circuits 



THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 
 

 
38 Thông tin phục vụ doanh nghiệp Số 04/2024 0 

Pages: 70 

IEC 61000-5-6:2024 

Electromagnetic compatibility 

(EMC) - Part 5-6: Installation 

and mitigation guidelines - 

Mitigation of external EM 

influences 

Pages: 74 

Replaces: IEC TR 61000-5-

6:2002 

IEC 60947-5-7:2024 

Low-voltage switchgear and 

controlgear - Part 5-7: Control 

circuit devices and switching 

elements - Proximity devices 

with analogue output 

Pages: 96 

IEC 60794-1-212:2024 

Optical fibre cables - Part 1-212: 

Generic specification - Basic 

optical cable test procedures - 

Environmental test methods - 

Temperature cycling with cable 

elements fixed at both ends, 

Method F12 

Pages: 22 

ISO/IEC TR 5891:2024 

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection - Hardware 

monitoring technology for 

hardware security assessment 

Pages: 32 

IEC 60913:2024 CMV 

Railway applications - Fixed 

installations - Electric traction 

overhead contact lines systems 

Pages: 297 

Replaces: IEC 60913:2013 

IEC 60913:2024 

Railway applications - Fixed 

installations - Electric traction 

overhead contact lines systems 

Pages: 138 

IEC 62973-3:2024 

Railway applications - Rolling 

stock - Batteries for auxiliary 

power supply systems - Part 3: 

Lead acid batteries 

Pages: 31 

IEC 62501:2024 CMV 

Voltage sourced converter 

(VSC) valves for high-voltage 

direct current (HVDC) power 

transmission - Electrical testing 

Pages: 171 

IEC 62501:2024 

Voltage sourced converter 

(VSC) valves for high-voltage 

direct current (HVDC) power 

transmission - Electrical testing 

Pages: 113 

IEC 62386-304:2017/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Digital 

addressable lighting interface - 

Part 304: Particular 

requirements - Input devices - 

Light sensor 

Pages: 17 

IEC 62386-304:2017+ 

AMD1:2024 CSV 

Digital addressable lighting 

interface - Part 304: Particular 

requirements - Input devices - 

Light sensor 

Pages: 42 

IEC 62386-303:2017/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Digital 

addressable lighting interface - 

Part 303: Particular 

requirements - Input devices - 

Occupancy sensor 

Pages: 28 

IEC 62386-303:2017+ 

AMD1:2024 CSV 

Digital addressable lighting 

interface - Part 303: Particular 

requirements - Input devices - 

Occupancy sensor 

Pages: 28 

IEC 62386-302:2017/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Digital 

addressable lighting interface - 

Part 302: Particular 

requirements - Input devices - 

Absolute input devices 

Pages: 13 

IEC 62386-302:2017+ 

AMD1:2024 CSV 

Digital addressable lighting 

interface - Part 302: Particular 

requirements - Input devices - 

Absolute input devices 

Pages: 41 

IEC 61558-2-12:2024 RLV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combination thereof - Part 2-12: 

Particular requirements and 

tests for constant voltage 

transformers and power supply 

units for constant voltage 

Pages: 66 

IEC 61558-2-12:2024 EXV 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combination thereof - Part 2-12: 

Particular requirements and 

tests for constant voltage 

transformers and power supply 

units for constant voltage 

Pages: 219 

IEC 61558-2-12:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combination thereof - Part 2-12: 

Particular requirements and 

tests for constant voltage 

transformers and power supply 

units for constant voltage 

Pages: 41 
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Replaces: IEC 61558-2-12:2011 

IEC 61558-2-12-EXV-

RLV:2024 

Safety of transformers, reactors, 

power supply units and 

combination thereof - Part 2-12: 

Particular requirements and 

tests for constant voltage 

transformers and power supply 

units for constant voltage 

Pages: 201 

IEC TR 63127:2019/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Guideline for 

the system design of HVDC 

converter stations with line-

commutated converters 

Pages: 5 

IEC TR 63127:2019 

+AMD1:2024 CSV 

Guideline for the system design 

of HVDC converter stations with 

line-commutated converters 

Pages: 128 

IEC 61755-3-2:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Connector optical 

interfaces - Part 3-2: Connector 

parameters of dispersion 

unshifted single-mode 

physically contacting fibres - 

Angled 2,5 mm and 1,25 mm 

diameter cylindrical full 

zirconia ferrules 

Pages: 47 

Replaces: IEC 61755-3-2:2006 

IEC 61755-3-1:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Connector optical 

interfaces - Part 3-1: Connector 

parameters of dispersion 

unshifted single-mode 

physically contacting fibres - 

Non-angled 2,5 mm and 1,25 

mm diameter cylindrical full 

zirconia ferrules 

Pages: 49 

IEC 60721-3-9:2024 

Classification of environmental 

conditions - Part 3-9: 

Classification of groups of 

environmental parameters and 

their severities - Microclimates 

inside products 

Pages: 34 

Replaces: IEC 60721-3-

9:1993/AMD1:1994/COR1:199

5 

IEC 63281-3-1:2024 

E-Transporters - Part 3-1: 

Performance test method for 

total run time of e-scooters with 

consideration to environmental 

conditions of actual use 

Pages: 25 

IEC 60875-1:2024 RLV 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Non-wavelength-

selective fibre optic branching 

devices - Part 1: Generic 

specification 

Pages: 54 

Replaces: IEC 60875-1:2015 

IEC 60875-1:2024 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Non-wavelength-

selective fibre optic branching 

devices - Part 1: Generic 

specification 

Pages: 29 

ISO/IEC TS 8200:2024 

Information technology - 

Artificial intelligence - 

Controllability of automated 

artificial intelligence systems 

Pages: 34 

ISO/IEC TR 24030:2024 

Information technology - 

Artificial intelligence (AI) - Use 

cases 

Pages: 169 

ISO/IEC 5212:2024 

Information technology - Data 

usage - Guidance for data usage 

Pages: 28 

ISO/IEC 5207:2024 

Information technology - Data 

usage - Terminology and use 

cases 

Pages: 52 

ISO/IEC 24778:2024 

Information technology - 

Automatic identification and 

data capture techniques - Aztec 

Code bar code symbology 

specification 

Pages: 48 

ISO/IEC 23415:2024 

Information technology - Data 

Format Description Language 

(DFDL) v1.0 Specification 

Pages: 206 

ISO/IEC 15944-17:2024 

Information technology - 

Business operational view - Part 

17: Fundamental principles and 

rules governing Privacy-by-

Design (PbD) requirements in 

an EDI and collaboration space 

context 

Pages: 63 

IEC 61978-1:2024 RLV 

Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Fibre optic 

passive chromatic dispersion 

compensators - Part 1: Generic 

specification 

Pages: 51 

Replaces: IEC 61978-1:2014 

IEC 61978-1:2024 

https://products.iec.ch/#/view?tab=pub&id=94041
https://products.iec.ch/#/view?tab=pub&id=94041
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Fibre optic interconnecting 

devices and passive 

components - Fibre optic 

passive chromatic dispersion 

compensators - Part 1: Generic 

specification 

Pages: 51 

IEC 62271-214:2024 EXV 

High-voltage switchgear and 

controlgear - Part 214: Internal 

arc classification for AC metal-

enclosed pole-mounted 

switchgear and controlgear for 

rated voltages above 1 kV and 

up to and including 52 kV 

Pages: 147 

Replaces: IEC 62271-214:2019 

IEC 62271-214:2024 CMV 

High-voltage switchgear and 

controlgear - Part 214: Internal 

arc classification for AC metal-

enclosed pole-mounted 

switchgear and controlgear for 

rated voltages above 1 kV and 

up to and including 52 kV 

Pages: 106 

IEC 62271-214:2024 

High-voltage switchgear and 

controlgear - Part 214: Internal 

arc classification for AC metal-

enclosed pole-mounted 

switchgear and controlgear for 

rated voltages above 1 kV and 

up to and including 52 kV 

Pages: 67 

IEC TR 63447-2:2024 

Form factor of smart mobile 

devices - Part 2 : Use cases of 

multimedia services 

Pages: 18 

IEC TR 62933-4-200:2024 

Electrical Energy Storage (EES) 

Systems - Part 4-200: Guidance 

on environmental issues - 

Greenhouse gas (GHG) emission 

assessment by electrical energy 

storage (EES) systems 

Pages: 33 

IEC 61189-2-805:2024 

Test methods for electrical 

materials, printed boards and 

other interconnection 

structures and assemblies - Part 

2-805: X/Y CTE test for thin 

base materials by TMA 

Pages: 20 

IEC 61784-3:2021/ 

AMD1:2024 

Amendment 1 - Industrial 

communication networks - 

Profiles - Part 3: Functional 

safety fieldbuses - General rules 

and profile definitions 

Pages: 17 

IEC 61784-3:2021+ 

AMD1:2024 CSV 

Industrial communication 

networks - Profiles - Part 3: 

Functional safety fieldbuses - 

General rules and profile 

definitions 

Pages: 208 

IEC 60793-1-45:2024 RLV 

Optical fibres - Part 1-45: 

Measurement methods and test 

procedures - Mode field 

diameter 

Pages: 93 

Replaces: IEC 60793-1-45:2017 

RLV 

IEC 60793-1-45:2024 

Optical fibres - Part 1-45: 

Measurement methods and test 

procedures - Mode field 

diameter 

Pages: 92 

 
 TIÊU CHUẨN BS 
 

BS 5106:2024 

Dimensions of spiral anti-

extrusion back-up rings and 

their housings. Specification 

Replace:  BS 5106:1988 

BS EN IEC 62282-6-101:2024 

Fuel cell technologies - Micro 

fuel cell power systems. Safety. 

General requirements 

BS EN IEC 62282-6-106:2024 

Fuel cell technologies - Micro 

fuel cell power systems. Safety. 

Indirect Class 8 (corrosive) 

compounds 

BS EN IEC 60352-9:2024 

Solderless connections - 

Ultrasonically welded 

connections. General 

requirements, test methods and 

practical guidance 

BS EN 17430:2024 

Chemical disinfectants and 

antiseptics. Hygienic handrub 

virucidal. Test method and 

requirements (phase 2/step 2) 

BS ISO 5411:2024 

Ships and marine technology. 

Submersibles. Vocabulary 

BS EN IEC 61169-10:2024 

Radio- frequency connectors - 

Sectional specification for RF 

coaxial connectors with inner 

diameter of outer conductor 3 

mm (0,12 in) with snap-on 

coupling. Characteristic 

impedance 50 Ω (Type SMB) 

BS EN ISO 22435:2024 

Gas cylinders. Cylinder valves 

with integrated pressure 

regulators. Specification and 

type testing 

Replace:  BS EN ISO 

22435:2007+A1:2012 

BS EN ISO 5365:2024 

Dentistry. Designation system 

for tooth development stages 
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BS EN 17854:2024 
Antimicrobial wound dressings. 

Requirements and test method 
BS EN ISO 18183-1:2024 
Geometrical product 
specifications (GPS). Partition - 
Vocabulary and basic concepts 
BS EN ISO 2620:2024 
Analysis of natural gas. 
Biomethane. Determination of 
VOCs by thermal desorption gas 
chromatography with flame 
ionization and/or mass 
spectrometry detectors 

BS EN ISO 81060-2:2019 
+A2:2024 
Non-invasive 
sphygmomanometers - Clinical 
investigation of intermittent 
automated measurement type 
Replace:   BS EN ISO 81060-
2:2014 
BS EN IEC 61970-457:2024 
Energy management system 
application program interface 
(EMS-API) - Dynamics profile 

BS EN 352-6:2020+A1:2024 
Hearing protectors. Safety 
requirements - Earmuffs with 
safety-related audio input 
BS EN 352-10:2020+A1:2024 

Hearing protectors. Safety 
requirements - Entertainment 
audio earplugs 
BS EN 352-9:2020+A1:2024 

Hearing protectors. Safety 

requirements - Earplugs with 

safety-related audio input 

BS EN 13819-3:2019 

+A1:2024 

Hearing protectors. Testing - 

Supplementary acoustic test 

methods 

BS EN ISO 10394:2024 

Dentistry. Designation system 

for supernumerary teeth 

BS EN ISO 13141:2024  

Electronic fee collection. 

Localization augmentation 

communication for autonomous 

systems 

Replace:  BS EN ISO 

13141:2015+A1:2017 

BS ISO 6996:2024 

Bunkering. Meter verification 

using master Coriolis mass flow 

meter 

BS EN 17015-1:2024 

Electronic Public Procurement. 

Catalogue - Choreographies 

BS EN 17016-1:2024 

Electronic Public Procurement. 

Ordering - Choreographies 

BS EN 60704-2-14:2013 

+A2:2024 

Household and similar electrical 

appliances. Test code for the 

determination of airborne 

acoustical noise - Particular 

requirements for refrigerators, 

frozen-food storage cabinets 

and food freezers 

BS EN ISO 7029:2017 

+A1:2024 

Acoustics. Statistical 

distribution of hearing 

thresholds related to age and 

gender 

Replace:  BS EN ISO 7029:2000 

BS EN IEC 63305:2024 

Underwater acoustics. 

Calibration of acoustic wave 

vector receivers in the 

frequency range 5 Hz to 10 kHz 

BS EN 352-8:2020+A1:2024 

Hearing protectors. Safety 

requirements - Entertainment 

audio earmuffs 

BS EN IEC 63403-1:2024 

Horticultural lighting. LED 

packages for horticultural 

lighting - Specification sheet 

BS ISO 24311:2024 

Intelligent transport systems. 

Mobility integration. 'Controlled 

zone' management for urban 

vehicle access restrictions 

(UVARs) using C-ITS 

BS ISO 15638-25:2024 

Intelligent transport systems. 

Framework for collaborative 

telematics applications for 

regulated commercial freight 

vehicles (TARV) - Overhead 

clearance monitoring 

BS EN 73:2020+A1:2024 

Durability of wood and wood-

based products. Accelerated 

ageing of treated wood prior to 

biological testing. Evaporative 

ageing procedure 

Replace:   BS EN 73:2014 

BS ISO 20121:2024 

Event sustainability 

management systems. 

Requirements with guidance for 

use 

Replace:  BS ISO 20121:2012 

BS EN IEC 61169-70:2024 

Radio-frequency connectors - 

Sectional specification for series 

HD-BNC radio-frequency coaxial 

connectors. Characteristic 

Impedance 75 Ω 

BS EN ISO 16021:2024  

Absorbent incontinence 

products for urine and/or 

faeces. Basic principles for 

evaluation of single-use adult 

products from the perspective 

of users and caregivers 

BS EN ISO/ASTM 52927:2024  

Additive manufacturing. 

General principles. Main 

characteristics and 

corresponding test methods 

BS EN ISO 18134-2:2024  
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Solid biofuels. Determination of 

moisture content - Simplified 

method 

Replace:  BS EN ISO 18134-

2:2017 

BS EN ISO 17294-1:2024  

Water quality. Application of 
inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS) - 
General requirements 
Replace:  BS EN ISO 17294-
1:2006 
BS EN 16783:2024  
Thermal insulation products. 

Environmental Product 
Declarations (EPD). Product 
Category Rules (PCR) 
complementary to EN 15804 for 
factory made and in-situ formed 
products 
BS EN ISO 4126-10:2024  
Safety devices for protection 
against excessive pressure - 
Sizing of safety valves and 
bursting discs for gas/liquid 
two-phase flow 

BS EN ISO 8362-2:2024  
Injection containers and 
accessories - Closures for 
injection vials 

Replace:  BS EN ISO 8362-
2:2015+A1:2022 
BS ISO 22705-3:2024 
Springs. Measurement and test 
parameters - Cold formed 
cylindrical helical torsion 
springs 

BS EN ISO 22074-2:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Test method 

for longitudinal rail restraint 

BS EN ISO 22074-3:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Proof load 

test method for pull-out 

resistance 

BS EN ISO 22074-4:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Test 

methods for resistance to 

repeated loading 

BS EN ISO 22074-6:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Test method 

for resistance to severe 

environmental conditions 

BS EN ISO 22074-8:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Test method 

for vertical stiffness 

BS EN ISO 22074-7:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Test method 

for clamping force and uplift 

stiffness 

BS EN ISO 22074-1:2024 

Railway infrastructure. Rail 

fastening systems - Vocabulary 

BSEN ISO 23662:2024 

Definitions and technical 

criteria for foods and food 

ingredients suitable for 

vegetarians or vegans and for 

labelling and claims 

BS EN ISO 4628-10:2024  

Paints and varnishes. Evaluation 

of quantity and size of defects, 

and of intensity of uniform 

changes in appearance - 

Assessment of degree of filiform 

corrosion 

Replace:  BS EN ISO 4628-

10:2016 

BS ISO 5832-4:2024  

Implants for surgery. Metallic 

materials - Cobalt-chromium-

molybdenum casting alloy 

Replace:  BS ISO 5832-4:2014 

BS ISO 5216:2024 

Commercial road vehicles. Ball-

bearing turntable. 

Interchangeability 

BS ISO 6893:2024 

Jewellery and precious metals. 

Inspection of batches of small 
diamonds. Terminology, 
classification and test methods 
BS ISO 1467:2024 
General purpose push-pull 
single-pole circuit-breakers for 
aircraft. Performance 
requirements 
BS 7412:2024 
Windows and doorsets. 
Unplasticized polyvinyl chloride 
(PVC-U) extruded hollow 

profiles. Specification 
Replace:  BS 7412:2007 
BS EN ISO 22074-5:2024 
Railway infrastructure. Rail 
fastening systems - Test method 
for electrical resistance 
BS EN ISO/IEC 15421:2024 
Information technology. 
Automatic identification and 
data capture techniques. Bar 
code master test specifications 
Replace:  BS EN ISO/IEC 

15421:2002 
BS EN ISO 4172:2024  
Technical product 
documentation (TPD). 
Construction documentation. 
Drawings for the assembly of 
prefabricated structures 

BS ISO 15765-2:2024  

Road vehicles. Diagnostic 

communication over Controller 

Area Network (DoCAN) - 

Transport protocol and network 

layer services 

Replace:  BS ISO 15765-2:2016 

BS ISO 17717:2024  

Meteorological balloons. 

Specification 

BS EN ISO 5832-1:2024  

Implants for surgery. Metallic 

materials - Wrought stainless 

steel 



 

 
Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 04/2024 43 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

Replace:  BS EN ISO 5832-
1:2019 

BS ISO 24476:2024 
Steel. Determination of oxygen. 
Infrared absorption method 
after fusion under inert gas 
(Routine method) 
BS ISO/IEC 5207:2024 
Information technology. Data 
usage. Terminology and use 
cases 
BS ISO/IEC 5212:2024 
Information technology. Data 
usage. Guidance for data usage 

BS ISO 37124:2024 
Sustainable cities and 
communities. Guidance on the 
use of ISO 37120, ISO 37122 
and ISO 37123 
BS ISO 1509:2024 
General purpose push-pull 
three-pole circuit-breakers for 
aircraft. Performance 
requirements 
BS ISO 16311-4:2024 
Maintenance and repair of 

concrete structures - Execution 
of repairs 
BS EN 1482-4:2024 
Fertilizers, liming materials and 
inhibitors. Sampling and sample 

preparation - Sampling for 
microbial presence 
BS EN IEC 61000-3-2:2019 
+A2:2024 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Limits. Limits for 
harmonic current emissions 

(equipment input current ≤ 16 
A per phase) 
Replace:  BS EN IEC 61000-3-
2:2019 
BS EN 17929:2024 
Hyperloop Transport Services 

BS IEC SRD 63273-2:2024 

Smart city use case collection 

and analysis. City information 

modelling - Use case analysis 

BS EN 17871:2024 

Glass in building. 

Spectrophotometric 

characteristics of glass 

products. Validation procedure 

for calculation tool 

BS ISO 7392:2024 

Fine bubble technology. 

Evaluation method for 

determining surface tension of 

ultrafine bubble dispersions 

BS ISO 13756:2024  

Jewellery and precious metals. 

Determination of silver. 

Potentiometry using sodium 

chloride or potassium chloride 

Replace:  BS ISO 13756:2015 

BS EN IEC 62836:2024  

Measurement of internal 

electric field in insulating 

materials. Pressure wave 

propagation method 

BS EN ISO 5667-3:2024  

Water quality. Sampling - 

Preservation and handling of 

water samples 

Replace:  BS EN ISO 5667-

3:2018 

BS EN 1570-1:2024  

Safety requirements for lifting 

tables - Lifting tables serving up 

to two fixed landing 

Replace:  BS EN 1570-

1:2011+A1:2014 

BS EN IEC 63118-1:2024 

12 V lithium-ion secondary 

batteries for automotive 

starting, lighting, ignition (SLI) 

applications and auxiliary 

purposes - General 

requirements and methods of 

test 

BS ISO/IEC 39075:2024 

Information technology. 

Database languages. GQL 

BS ISO 10303-2:2024 

Industrial automation systems 

and integration. Product data 

representation and exchange - 

Vocabulary 

BS EN ISO 16571:2024 

Systems for evacuation of plume 

generated by medical devices 

BS ISO 6435:2024 

Stainless steel bars for the 

reinforcement of concrete 

BS EN IEC 61189-2-720:2024 

Test methods for electrical 

materials, circuit boards and 

other interconnection 

structures and assemblies - 

Detection of defects in 

interconnection structures by 

measurement of capacitance 

BS ISO 9042:2024 
Steels. Point counting method 
for statistically estimating the 
volume fraction of a constituent 
with a point grid 
BS EN ISO 10297:2024  

Gas cylinders. Cylinder valves. 
Specification and type testing 
Replace:  BS EN ISO 
10297:2014+A1:2017 
BS ISO 13317-1:2024  
Determination of particle size 
distribution by gravitational 
liquid sedimentation methods - 
General principles, 
requirements and guidance 
Replace:  BS ISO 13317-1:2001 

BS EN 16451:2024  

Railway applications. Braking. 

Brake pad holde 

BS EN ISO 3164:2013 

+A1:2024 

Earth-moving machinery. 

Laboratory evaluations of 

protective structures. 

Specifications for deflection-

limiting volume 
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Replace:  BS EN ISO 3164:2008 

BS EN 15328:2020+A1:2024 

Railway applications. Braking. 

Brake pads 

BS EN ISO 24808:2024 

Recreational diving services. 
Requirements for rebreather 
instructor training 
BS EN ISO 20122:2024 
Vegetable oils. Determination of 
mineral oil saturated 
hydrocarbons (MOSH) and 
mineral oil aromatic 
hydrocarbons (MOAH) with 

online-coupled high 
performance liquid 
chromatography gas 
chromatography-flame 

ionization detection (HPLC-GC-
FID) analysis. Method for low 
limit of quantification 
BS ISO/IEC 23415:2024 
Information technology. Data 
Format Description Language 
(DFDL) v1.0 Specification 
BS EN 10051:2024  

Continuously hot-rolled strip 

and plate/sheet cut from wide 

strip of non-alloy and alloy 

steels. Tolerances on 

dimensions and shape 

Replace:  BS EN 10051:2010 

BS EN ISO 2611-1:2024 

Analysis of natural gas. Halogen 

content of biomethane - HCl and 

HF content by ion 

chromatography 

BS EN 17149-1:2024 

Railway applications. Strength 

assessment of rail vehicle 

structures - General 

BS EN 17149-2:2024 

Railway applications. Strength 

assessment of rail vehicle 

structures - Static strength 

assessment 

BS EN ISO 8804-1:2024 

Requirements for the training of 
scientific divers - Scientific 

divers 
BS EN ISO 8804-2:2024 
Requirements for the training of 
scientific divers - Advanced 
scientific divers 
BS EN ISO 8804-3:2024 
Requirements for the training of 
scientific divers - Scientific 
diving project leader 
BS EN 683-2:2024  
Aluminium and aluminium 
alloys. Finstock - Mechanical 

properties 
Replace:  BS EN 683-2:2006 
BS EN ISO 7519:2024 

Technical product 

documentation (TPD). 

Construction documentation. 

General principles of 

presentation for general 

arrangement and assembly 

drawings 

BS EN 13282-3:2024  

Hydraulic road binders - 

Assessment and verification of 

constancy of performance 

Replace:  BS EN 13282-3:2015 

BS EN 12579:2024  

Soil improvers and growing 

media. Sampling 

Replace:  BS EN 12579:2013 

BS ISO/IEC 24778:2024  

Information technology. 

Automatic identification and 

data capture techniques. Aztec 

Code bar code symbology 

specification 

BS ISO 5603:2024  

Rubber, vulcanized. 

Determination of adhesion to 

wire cord 

BS ISO 10303-1:2024  

Industrial automation systems 

and integration. Product data 

representation and exchange - 

Overview and fundamental 

principles 

Replace:  BS ISO 10303-1:2021 

BS EN ISO 8637-2:2024  

Extracorporeal systems for 

blood purification - 

Extracorporeal blood and fluid 

circuits for haemodialysers, 

haemodiafilters, haemofilters 

and haemoconcentrators 

Replace:  BS EN ISO 8637-

2:2018 

BS EN 4877-001:2024 

Aerospace series. Filler metals 

for welding - Technical 

specification 

BS EN IEC 61784-5-22:2024 

Industrial networks. Profiles - 
Installation of fieldbuses. 
Installation profiles for CPF 22 
BS EN IEC 60034-2-1:2024 
Rotating electrical machines - 
Standard methods for 
determining losses and 
efficiency from tests (excluding 

machines for traction vehicles) 
BS EN IEC 60966-4:2024 
Radio frequency and coaxial 
cable assemblies - Sectional 
specification for semi-rigid 
coaxial cable assemblies 
Replace:  BS EN 60966-4:2003 
BS EN IEC 60966-4-1:2024 
Radio frequency and coaxial 
cable assemblies - Blank detail 
specification for semi-rigid 
coaxial cable assemblies 

BS EN IEC 60966-2-2:2024 
Radio frequency and coaxial 
cable assemblies - Blank detail 
specification for flexible coaxial 
cable assemblies 

BS EN ISO 16739-1:2024  

(CD-ROM) 

Industry Foundation Classes 

(IFC) for data sharing in the 

construction and facility 
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management industries - Data 

schema 

Replace:  BS EN ISO 16739-

1:2020 

BS EN ISO 22042:2021 

+A1:2024 

Blast chiller and freezer 
cabinets for professional use. 
Classification, requirements and 
test conditions 

Replace:  BS EN 17032:2018 

+A1:2019 

BS ISO 7429-1:2024 

Fine bubble technology. 

Industrial and consumer device 

applications - Assessment of 

water pressure driven nozzles 

by evaluating size and 

concentration indices of 

generated fine bubbles 

BS EN ISO 24194:2022 

+A1:2024 

Solar energy. Collector fields. 

Check of performance 

BS EN ISO 13408-1:2024 

Aseptic processing of health 

care products - General 

requirements 

Replace:  BS EN ISO 13408-

1:2015 

BS EN IEC 60676:2024   

Industrial electroheating 

equipment. Test methods for 

direct arc furnaces 

Replace:  BS EN 60676:2012 

BS ISO/IEC 27011:2024  

Information security, 

cybersecurity and privacy 

protection. Information security 

controls based on ISO/IEC 

27002 for telecommunications 

organizations 

 

 TIÊU CHUẨN ASTM 
 

ASTM F3350-18(2024)  

Standard Guide for Collecting 

Skimmer Performance Data in 

Ice Conditions 

Pages: 5 

Replace: ASTM F3350-18 

ASTM F3349-18(2024)  

Standard Guide for Use of 

Herding Agents in Conjunction 

with In-Situ Burning 

Pages: 6 

Replace: ASTM F3349-18 

ASTM F2683-11(2024)  

Standard Guide for Selection of 

Booms for Oil-Spill Response 

Pages: 7 

Replace: ASTM F2683-11(2017) 
ASTM D7594-24e1  
Standard Test Method for 
Determining Fretting Wear 
Resistance of Lubricating 
Greases Under High Hertzian 
Contact Pressures Using a High-
Frequency, Linear-Oscillation 
(SRV) Test Machine 
Pages: 9 

Replace: ASTM D7594-24 
ASTM F2532-19(2024)  
Standard Guide for Determining 
Net Environmental Benefit of 
Dispersant Use 

Pages: 5 
Replace: ASTM F2532-19 
ASTM F2084/F2084M-
01(2024)  
Standard Guide for Collecting 
Containment Boom 
Performance Data in Controlled 

Environments 
Pages: 7 
Replace: ASTM F2084/F2084M-
01(2018) 

ASTM A6/A6M-24  

Standard Specification for 

General Requirements for 

Rolled Structural Steel Bars, 

Plates, Shapes, and Sheet Piling 

Pages: 64 

Replace: ASTM A6/A6M-23 

ASTM F3575-24  

Standard Guide for Model 

Development for Particulate 

Generation Testing of 

Endovascular Devices 

Pages: 5 

ASTM C1937-24  

Standard Specification for 

Layered, Glass Fiber Felt Pipe 

and Board Insulation 

Pages: 5 

ASTM C898/C898M-09(2024)  

Standard Guide for Use of High 

Solids Content, Cold Liquid-

Applied Elastomeric 

Waterproofing Membrane with 

Separate Wearing Course 

Pages: 14 

ASTM A755/A755M-

18(2024)  

Standard Specification for Steel 

Sheet, Metallic Coated by the 

Hot-Dip Process and Prepainted 

by the Coil-Coating Process for 

Exterior Exposed Building 

Products 

Pages: 6 

Replace: ASTM A755/A755M-

18 

ASTM A370-24  

Standard Test Methods and 

Definitions for Mechanical 

Testing of Steel Products 

Pages: 51 

Replace: ASTM A370-23 

ASTM F2890-17(2024)  

Standard Guide for Hazard 

Awareness for Search and 

Rescue Personnel 

Pages: 3 

Replace: ASTM F2890-17  

ASTM F1764-97(2024)  

Standard Guide for Selection of 

Hardline Communication 
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Systems for Confined-Space 

Rescue 

Pages: 3 

Replace: ASTM F1764-97(2018) 

ASTM F1739-96(2024)  

Standard Guide for Performance 

of a Water Rescuer—Level I 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM F1739-96(2018)  

ASTM D2699-24  

Standard Test Method for 

Research Octane Number of 

Spark-Ignition Engine Fuel 

Pages: 48 

Replace: ASTM D2699-23b  

ASTM A998/A998M-

18(2024)  

Standard Practice for Structural 

Design of Reinforcements for 

Fittings in Factory–Made 

Corrugated Steel Pipe for 

Sewers and Other Applications 

Pages: 18 

Replace: ASTM A998/A998M-

18  

ASTM A633/A633M-24  

Standard Specification for 

Normalized High-Strength Low-

Alloy Structural Steel Plates 

Pages: 3 

Replace: ASTM A633/A633M-

18  
ASTM A384/A384M-24  

Standard Practice for 
Safeguarding Against Warpage 
and Distortion During Hot-Dip 

Galvanizing of Steel Assemblies 
Pages: 3 
Replace: ASTM A384/A384M-
07(2019) 
ASTM F2822-10(2024)  
Standard Specification for Fixed 
Anchorages Installed on 
Structures Used for Rope 
Rescue Training 

Pages: 2 

Replace: ASTM F2822-10(2016) 

ASTM D1322-24  

Standard Test Method for 

Smoke Point of Kerosene and 

Aviation Turbine Fuel 

Pages: 13 

Replace: ASTM D1322-23 

ASTM C173/C173M-24  

Standard Test Method for Air 

Content of Freshly Mixed 

Concrete by the Volumetric 

Method 

Pages: 10 

Replace:  

ASTM C173/C173M-23  

ASTM D2700-24  

Standard Test Method for Motor 

Octane Number of Spark-

Ignition Engine Fuel 

Pages: 59 

Replace: ASTM D2700-23b 

ASTM D4814-24  

Standard Specification for 

Automotive Spark-Ignition 

Engine Fuel 

Pages: 35 

Replace: ASTM D4814-23a  

ASTM D4296-24  

Standard Practice for Sampling 

Pitch 

Pages: 11 

Replace: ASTM D4296-18 

ASTM C231/C231M-24  

Standard Test Method for Air 

Content of Freshly Mixed 

Concrete by the Pressure 

Method 

Pages: 10 

Replace: ASTM C231/C231M-22 

ASTM C989/C989M-24  

Standard Specification for Slag 

Cement for Use in Concrete and 

Mortars 

Pages: 7 

Replace: ASTM C989/C989M-22 

ASTM F2266-24e1  

Standard Specification for 

Masses Used in Testing Rescue 

Systems and Components 

Pages: 2 

Replace: ASTM F2266-

03(2015)  

ASTM D7069-24  

Standard Guide for Field Quality 

Assurance in a Groundwater 

Sampling Event 

Pages: 4 

Replace: ASTM D7069-

04(2015)  

ASTM D5980-16(2024)  

Standard Guide for Selection 

and Documentation of Existing 

Wells for Use in Environmental 

Site Characterization and 

Monitoring 

Pages: 10 

Replace: ASTM D5980-16 

ASTM D5978/D5978M-

16(2024)  

Standard Guide for Maintenance 

and Rehabilitation of 

Groundwater Monitoring Wells 

Pages: 8 

Replace: 

ASTM D5978/D5978M-16 

ASTM D5876/D5876M-

17(2024)  

Standard Guide for Use of Direct 

Rotary Wireline Casing 

Advancement Drilling Methods 

for Geoenvironmental 

Exploration and Installation of 

Subsurface Water-Quality 

Monitoring Devices 

Pages: 11 

Replace: 

ASTM D5876/D5876M-17  

ASTM D1857/D1857M-24  

Standard Test Method for 

Fusibility of Coal and Coke Ash 

Pages: 5 
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Replace: 

ASTM D1857/D1857M-18 

ASTM D6253-24  

Standard Practice for Treatment 

and/or Marking of Wood 

Packaging Materials 

Pages: 5 

Replace: ASTM D6253-16 

ASTM D2156-09(2024)  

Standard Test Method for 

Smoke Density in Flue Gases 

from Burning Distillate Fuels 

Pages: 4 

Replace: ASTM D2156-

09(2018)  

ASTM C1177/C1177M-24  

Standard Specification for Glass 

Mat Gypsum Substrate for Use 

as Sheathing 

Pages: 3 

Replace:  

ASTM C1177/C1177M-17 

ASTM C1012/C1012M-24  

Standard Test Method for 

Length Change of Hydraulic-

Cement Mortars Exposed to a 

Sulfate Solution 

Pages: 8 

Replace: ASTM C1012/C1012M-

18b  

ASTM E2781-24  

Standard Practice for Evaluation 

of Methods for Determination of 

Kinetic Parameters by 

Calorimetry and Differential 

Scanning Calorimetry 

Pages: 3 

Replace: ASTM E2781-16 

ASTM D6914/D6914M-

16(2024)  

Standard Practice for Sonic 

Drilling for Site Characterization 

and the Installation of 

Subsurface Monitoring Devices 

Pages: 12 

Replace: 

ASTM D6914/D6914M-16  

ASTM E2180-24  

Standard Test Method for 

Determining the Activity of 

Incorporated Antimicrobial 

Agent(s) In Polymeric or 

Hydrophobic Materials 

Pages: 4 

Replace: ASTM E2180-18 

ASTM C471M-24  

Standard Test Methods for 

Chemical Analysis of Gypsum 

and Gypsum Products (Metric) 

Pages: 19 

Replace: ASTM C471M-20ae1 

ASTM B500/B500M-24  

Standard Specification for 

Metallic Coated or Aluminum 

Clad Stranded Steel Core for Use 

in Overhead Electrical 

Conductors 

Pages: 3 

Replace: ASTM B500/B500M-

22  

ASTM E1823-24a  

Standard Terminology Relating 

to Fatigue and Fracture Testing 

Pages: 25 

Replace: ASTM E1823-24 

ASTM E1823-24a  

Standard Terminology Relating 

to Fatigue and Fracture Testing 

Pages: 25 

Replace: ASTM E1823-24 

ASTM E1199-24  

Standard Practice for Sampling 

Zooplankton with a Clarke-

Bumpus Plankton Sampler 

Pages: 2 

Replace: ASTM E1199-19  

ASTM E1200-24  

Standard Practice for 

Preserving Zooplankton 

Samples 

Pages: 2 

Replace: ASTM E1200-19  

ASTM B232/B232M-24  
Standard Specification for 
Concentric-Lay-Stranded 
Aluminum Conductors, Coated-
Steel Reinforced (ACSR) 
Pages: 17 
Replace:  
ASTM B232/B232M-22  
ASTM E883-11(2024)  
Standard Guide for Reflected–
Light Photomicrography 
Pages: 16 

Replace: ASTM E883-11(2017) 
ASTM D2007-19(2024)e1  
Standard Test Method for 
Characteristic Groups in Rubber 

Extender and Processing Oils 
and Other Petroleum-Derived 
Oils by the Clay-Gel Absorption 
Chromatographic Method 
Pages: 8 
Replace: ASTM D2007-19 
ASTM C1038/C1038M-24  
Standard Test Method for 

Expansion of Hydraulic 
Cementitious Material Mortar 
Bars Stored in Water 
Pages: 3 
Replace: ASTM C1038/C1038M-
19 
ASTM B160-24  
Standard Specification for 
Nickel Rod and Bar 
Pages: 6 
Replace: ASTM B160-05(2019) 
ASTM E3005-24  

Standard Terminology for Body 
Armor and Ballistic Protection 
Pages: 6 
Replace: ASTM E3005-20 
ASTM F3681-24  
Standard Consumer Safety 

Specification for Beach 
Umbrellas and Anchor Devices 
Pages: 8 
ASTM E986-04(2024)  
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Standard Practice for Scanning 

Electron Microscope Beam Size 

Characterization 

Pages: 3 

Replace: ASTM E986-04(2017) 

ASTM E81-96(2024)  

Standard Test Method for 

Preparing Quantitative Pole 

Figures 

Pages: 7 

Replace: ASTM E81-96(2017) 

ASTM B166-24  
Standard Specification for 

Nickel-Chromium-Aluminum 
Alloy, Nickel-Chromium-Iron 
Alloys, Nickel-Chromium-
Cobalt-Molybdenum Alloy, 
Nickel-Iron-Chromium-

Tungsten Alloy, and Nickel-
Chromium-Molybdenum-
Copper Alloy Rod, Bar, and Wire 
Pages: 9 
Replace: ASTM B166-19  
ASTM E1300-24  
Standard Practice for 

Determining Load Resistance of 
Glass in Buildings 
Pages: 65 
Replace: ASTM E1300-16 
ASTM D6503-24  
Standard Test Method for 
Enterococci in Water Using 
Enterolert 
Pages: 7 
Replace: ASTM D6503-19  
ASTM D5259-24  
Standard Test Method for 

Isolation and Enumeration of 
Enterococci from Water by the 
Membrane Filter Procedure 
Pages: 6 
Replace: ASTM D5259-19  
ASTM F3558-24  

Standard Guide for Chain-Link 
Pickleball Court Fences 
Pages: 5 
Replace: ASTM F3558-22  
ASTM E3183-24  

Standard Guide for Harvesting 
Coal Combustion Products 

Stored in Active and Inactive 
Storage Areas for Beneficial Use 
Pages: 18 
Replace: ASTM E3183-19 
ASTM D6371-24  
Standard Test Method for Cold 
Filter Plugging Point of Diesel 
and Heating Fuels 
Pages: 10 
Replace: ASTM D6371-17a  
ASTM A335/A335M-24  
Standard Specification for 

Seamless Ferritic Alloy-Steel 
Pipe for High-Temperature 
Service 
Pages: 11 
Replace:  
ASTM A335/A335M-23  
ASTM A333/A333M-24  

Standard Specification for 

Seamless and Welded Steel Pipe 

for Low-Temperature Service 

and Other Applications with 

Required Notch Toughness 

Pages: 8 

Replace:  

ASTM A333/A333M-18 

ASTM A666/A666M-24  

Standard Specification for 

Annealed or Cold-Worked 

Austenitic Stainless Steel Sheet, 

Strip, Plate, and Flat Bar 

Pages: 9 

Replace: ASTM A666-23  

ASTM A358/A358M-24  

Standard Specification for 

Electric-Fusion-Welded 

Austenitic Chromium-Nickel 

Stainless Steel Pipe for High-

Temperature Service and 

General Applications 

Pages: 9 

Replace: ASTM A358/A358M-
19 
ASTM E1198-24  

Standard Practice for Sampling 
Zooplankton with Pumps 

Pages: 2 
Replace: ASTM E1198-24 
ASTM D6749-24  
Standard Test Method for Pour 
Point of Petroleum Products 
(Automatic Air Pressure 
Method) 
Pages: 5 
Replace:  
ASTM D6749-02(2018) 
ASTM A813/A813M-24  
Standard Specification for 

Single- or Double-Welded 
Austenitic Stainless Steel Pipe 
Pages: 8 
Replace:  
ASTM A813/A813M-14(2019) 
ASTM A688/A688M-24  
Standard Specification for 
Seamless and Welded Austenitic 
Stainless Steel Feedwater 
Heater Tubes 
Pages: 9 
Replace: ASTM A688/A688M-

18(2022)  
ASTM A249/A249M-24  
Standard Specification for 
Welded Austenitic Steel Boiler, 
Superheater, Heat-Exchanger, 

and Condenser Tubes 
Pages: 10 
Replace:  
ASTM A249/A249M-18a(2023) 
ASTM F437-24  
Standard Specification for 
Threaded Chlorinated 

Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) 
Plastic Pipe Fittings, Schedule 
80 

Pages: 5 

Replace: ASTM F437-21  

ASTM F3539-24  

Standard Practice for Creation 

of Walkway Tribometer 

Interlaboratory Study Reports 

and Test Procedures 
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Pages: 6 

Replace: ASTM F3539-22  

ASTM D5392-24  

Standard Test Method for 

Isolation and Enumeration of 

Escherichia coli in Water by the 

Two-Step Membrane Filter 

Procedure 

Pages: 6 

Replace: ASTM D5392-19  

ASTM A778/A778M-24  

Standard Specification for 

Welded, Unannealed Austenitic 

Stainless Steel Tubular Products 

Pages: 5 

Replace:  

ASTM A778/A778M-22 

ASTM A409/A409M-24  

Standard Specification for 

Welded Large Diameter 

Austenitic Steel Pipe for 

Corrosive or High-Temperature 

Service 

Pages: 7 

Replace:  

ASTM A409/A409M-19 

ASTM C31/C31M-24a  

Standard Practice for Making 

and Curing Concrete Test 

Specimens in the Field 

Pages: 7 

Replace: ASTM C31/C31M-24  

ASTM D2241-24  

Standard Specification for 

Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 

Pressure-Rated Pipe (SDR 

Series) 

Pages: 9 

Replace: ASTM D2241-20  

ASTM D1655-24  

Standard Specification for 

Aviation Turbine Fuels 

Pages: 23 

Replace: ASTM D1655-23a 

ASTM B941-24  

Standard Specification for Heat 

Resistant Aluminum-Zirconium 

Alloy Wire for Electrical 

Purposes 

Pages: 4 

Replace: ASTM B941-22  

ASTM A929/A929M-24  

Standard Specification for Steel 

Sheet, Metallic-Coated by the 

Hot-Dip Process for Corrugated 

Steel Pipe 

Pages: 4 

Replace:  

ASTM A929/A929M-18  

ASTM C94/C94M-24a  

Standard Specification for 

Ready-Mixed Concrete 

Pages: 16 

Replace: ASTM C94/C94M-24 

ASTM D2846/D2846M-24  

Standard Specification for 

Chlorinated Poly(Vinyl 

Chloride) (CPVC) Plastic Hot- 

and Cold-Water Distribution 

Systems 

Pages: 12 

Replace: 

ASTM D2846/D2846M-19a  

ASTM D8401-24  

Standard Test Method for 

Identification of Polymer Type 

and Quantity of Microplastic 

Particles and Fibers in Waters 

with High to Low Suspended 

Solids Using Pyrolysis-Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry 

Pages: 26 

ASTM D2665-24  

Standard Specification for 

Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 

Plastic Drain, Waste, and Vent 

Pipe and Fittings 

Pages: 8 

Replace: ASTM D2665-20 

ASTM F2618-24  

Standard Specification for 

Chlorinated Poly (Vinyl 

Chloride) (CPVC) Pipe and 

Fittings for Chemical Waste 

Drainage Systems 

Pages: 8 

Replace: ASTM F2618-21  

ASTM F439-24  

Standard Specification for 

Chlorinated Poly (Vinyl 

Chloride) (CPVC) Plastic Pipe 

Fittings, Schedule 80 

Pages: 7 

Replace: ASTM F439-19  

ASTM E2899-24  

Standard Test Method for 

Measurement of Initiation 

Toughness in Surface Cracks 

Under Tension and Bending 

Pages: 39 

Replace: ASTM E2899-19e1  

ASTM C219-24  

Standard Terminology Relating 

to Hydraulic and Other 

Inorganic Cements 

Pages: 4 

Replace: ASTM C219-20a  

ASTM B861-24  

Standard Specification for 

Titanium and Titanium Alloy 

Seamless Pipe 

Pages: 9 

Replace: ASTM B861-19 

ASTM B541-24  

Standard Specification for Gold 

Electrical Contact Alloy 

Pages: 4 

Replace: ASTM B541-01(2018)  

ASTM C1789-24  

Standard Test Method for 

Calibration of Hand-Held 

Moisture Meters on Gypsum 

Panels 

Pages: 8 
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Replace: ASTM C1789-14(2018) 

ASTM F2831-19(2024)  

Standard Practice for Internal 

Non Structural Epoxy Barrier 

Coating Material Used In 

Rehabilitation of Metallic 

Pressurized Piping Systems 

Pages: 5 

Replace: ASTM F2831-19 

ASTM E517-24  

Standard Test Method for 

Plastic Strain Ratio r for Sheet 

Metal 

Pages: 9 

Replace: ASTM E517-19 

ASTM C317/C317M-24  

Standard Specification for 

Gypsum Concrete 

Pages: 2 

Replace: ASTM C317/C317M-

00(2019)  

ASTM D5246-24  

Standard Test Method for 

Isolation and Enumeration of 

Pseudomonas aeruginosa from 

Water 

Pages: 5 

Replace: ASTM D5246-19 

ASTM C170/C170M-24a  

Standard Test Method for 

Compressive Strength of 

Dimension Stone 

Pages: 4 

Replace: ASTM C170/C170M-24 

ASTM B815-24  

Standard Specification for 

Cobalt-Chromium-Nickel-

Molybdenum-Tungsten Alloy 

Bar or Rod 

Pages: 4 

Replace: ASTM B815-02(2016) 

ASTM C133-24  

Standard Test Methods for Cold 

Crushing Strength and Modulus 

of Rupture of Refractories 

Pages: 6 

Replace: ASTM C133-97(2021)  

ASTM F3659-24  

Standard Guide for Bioinks Used 

in Bioprinting 

Pages: 20 

ASTM F3027-24  

Standard Guide for Training of 

Personnel Operating in 

Mountainous Terrain (Mountain 

Endorsement) 

Pages: 4 

Replace: ASTM F3027-18 

ASTM F3028-24  

Standard Guide for Training of 

Search and Rescue Personnel 

Operating in the Alpine 

Environment (Alpine 

Endorsement) 

Pages: 4 

Replace: ASTM F3028-18 

ASTM F2509-24  

Standard Specification for Field-

assembled Anodeless Riser Kits 

for Use on Outside Diameter 

Controlled Polyethylene and 

Polyamide-11 (PA11) Gas  

Distribution Pipe and Tubing 

Pages: 4 

Replace: ASTM F2509-15(2019) 

ASTM F1772-24  

Standard Specification for 

Harnesses for Rescue and Sport 

Activities 

Pages: 4 

Replace: ASTM F1772-17 

ASTM F1350-24  

Standard Specification for 

Wrought 18Chromium-

14Nickel-2.5Molybdenum 

Stainless Steel Surgical Fixation 

Wire (UNS S31673) 

Pages: 4 

Replace: ASTM F1350-15 

ASTM F1295-24  

Standard Specification for 

Wrought Titanium-6Aluminum-

7Niobium Alloy for Surgical 

Implant Applications (UNS 

R56700) 

Pages: 6 

Replace: ASTM F1295-23 

ASTM A247-24  

Standard Test Method for Visual 

Evaluation of Graphite in Iron 

Castings 

Pages: 13 

Replace: ASTM A247-19 

ASTM E2119-24  

Standard Practice for Quality 

Systems for Conducting In Situ 

Measurements of Lead Content 

in Paint or Other Coatings Using 

Field-Portable X-Ray 

Fluorescence (XRF) Devices 

Pages: 7 

Replace: ASTM E2119-20 

ASTM D6784-24  

Standard Test Method for 

Elemental, Oxidized, Particle-

Bound and Total Mercury in 

Flue Gas Generated from Coal-

Fired Stationary Sources 

(Ontario Hydro Method) 

Pages: 21 

Replace: ASTM D6784-16 

ASTM E1729-24  

Standard Practice for Field 

Collection of Dried Paint 

Samples for Subsequent Lead 

Determination 

Pages: 5 

Replace: ASTM E1729-20 

ASTM F2831-19(2024)  

Standard Practice for Internal 

Non Structural Epoxy Barrier 

Coating Material Used In 

Rehabilitation of Metallic 

Pressurized Piping Systems 

Pages: 5 
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Replace: ASTM F2831-19 

ASTM E517-24  

Standard Test Method for 
Plastic Strain Ratio r for Sheet 
Metal 
Pages: 9 
Replace: ASTM E517-19  
ASTM C317/C317M-24  
Standard Specification for 
Gypsum Concrete 
Pages: 2 
Replace: ASTM C317/C317M-
00(2019)  
ASTM D5246-24  

Standard Test Method for 
Isolation and Enumeration of 
Pseudomonas aeruginosa from 
Water 

Pages: 5 
Replace: ASTM D5246-19 
ASTM C170/C170M-24a  
Standard Test Method for 
Compressive Strength of 
Dimension Stone 
Pages: 4 
Replace: ASTM C170/C170M-24 

ASTM B815-24  
Standard Specification for 
Cobalt-Chromium-Nickel-
Molybdenum-Tungsten Alloy 
Bar or Rod 
Pages: 4 
Replace: ASTM B815-02(2016)  
ASTM C133-24  
Standard Test Methods for Cold 
Crushing Strength and Modulus 
of Rupture of Refractories 
Pages: 6 

Replace: ASTM C133-97(2021) 
ASTM F3659-24  
Standard Guide for Bioinks Used 
in Bioprinting 

Pages: 20 

ASTM F3027-24  

Standard Guide for Training of 

Personnel Operating in 

Mountainous Terrain (Mountain 

Endorsement) 

Pages: 4 

Replace: ASTM F3027-18 

ASTM F3631-24  

Standard Test Method for 

Assessment of Intra-operative 

Durability of Intervertebral 

Body Fusion Devices 

Pages: 12 

ASTM F3024-24  

Standard Guide for Training of a 

Land Search and Rescue (SAR) 

Strike Team/Task Force Leader 

Pages: 3 

Replace: ASTM F3024-13(2022) 

ASTM F1993-24  

Standard Classification System 

of Human Land Search and 

Rescue Resources 

Pages: 5 

Replace: ASTM F1993-16(2022) 

ASTM F1697-24  

Standard Specification for 

Poly(Vinyl Chloride) (PVC) 

Profile Strip for Machine Spiral-

Wound Liner Pipe 

Rehabilitation of Existing 

Sewers and Conduit 

Pages: 7 

Replace: ASTM F1697-18  

ASTM A320/A320M-24  

Standard Specification for Alloy-

Steel and Stainless Steel Bolting 

for Low-Temperature Service 

Pages: 8 

Replace: ASTM A320/A320M-

22a  

ASTM F891-24  
Standard Specification for 
Coextruded Poly(Vinyl 
Chloride) (PVC) Plastic Pipe 
With a Cellular Core 

Pages: 9 

Replace: ASTM F891-23 

ASTM E2036-24  

Standard Test Method for 

Nitrogen Trichloride in Liquid 

Chlorine by High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) 

Pages: 7 

Replace: ASTM E2036-15  

ASTM D8276-19(2024)  

Standard Test Method for 

Hydrocarbon Types in Middle 

Distillates, including Biodiesel 

Blends by Gas 

Chromatography/Mass 

Spectrometry 

Pages: 7 

Replace: ASTM D8276-19  

ASTM D445-24  

Standard Test Method for 

Kinematic Viscosity of 

Transparent and Opaque 

Liquids (and Calculation of 

Dynamic Viscosity) 

Pages: 16 

Replace: ASTM D445-23  

ASTM E1792-24  

Standard Specification for Wipe 

Sampling Materials for Lead in 

Surface Dust 

Pages: 3 

Replace: ASTM E1792-20 

ASTM F2625-24  

Standard Test Method for 

Measurement of Enthalpy of 

Fusion, Percent Crystallinity, 

and Melting Point of Ultra-High 

Molecular Weight Polyethylene 

by Means of Differential 

Scanning Calorimetry 

Pages: 5 

Replace: ASTM F2625-10(2016) 
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JIS A 5021:2024 

Recycled aggregate for 

concrete-Class H 

Pages: 96 

Replaces: JIS A 5021 :2018 
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JIS A 5022:2024 

Recycled aggregate concrete-

Class M 

Pages: 96 

Replaces: JIS A 5022 :2018 

JIS A 5023:2024 

Recycled aggregate concrete-

Class L 

Pages: 68 

Replaces: JIS A 5023 :2018 

JIS A 5308:2024 

Ready-mixed concrete 

Pages: 106 

Replaces: JIS A 5308 :2019 

JIS A 6918:2016 

/AMENDMENT 2:2024 

Premix lightweight cement 

mortar for metal laths substrate 

(Amendment 2) 

Pages: 4 

JIS B 0662:2024 

Geometrical product 

specifications (GPS) – 

Extraction 

Pages: 22 

JIS B 1510:2024 

Rolling bearings -- Radial 

bearings, retaining slots -- 

Dimensions, geometrical 

product specifications (GPS) 

and tolerance values 

Pages: 22 

Replaces: JIS B 1510 :2010 

JIS B 7440-11 :2024 

Geometrical product 

specifications (GPS) -- 

Acceptance and reverification 

tests for coordinate measuring 

systems (CMS) -- Part 11: CMSs 

using the principle of X-ray 

computed tomography (CT) 

Pages: 64 

JIS B 7440-13 :2024 

Geometrical product 

specifications (GPS) -- 

Acceptance and reverification 

tests for coordinate measuring 

systems (CMS) -- Part 13: 

Optical 3D CMS 

Pages: 70 

JIS B 7440-8:2024 

Geometrical product 

specifications (GPS) -- 

Acceptance and reverification 

tests for coordinate measuring 

systems (CMS) -- Part 8: CMMs 

with optical distance sensors 

Pages: 34 

Replaces: JIS B 7440 -8:2015 

JIS B 8313:2024 

End suction centrifugal pumps 

Pages: 34 

Replaces: JIS B 8313:2003/AME 

NDMENT 1:2013;JIS B 

8313:2003 

JIS B 8319:2024 

Small size multi-stage 

centrifugal pumps 

Pages: 36 

Replaces: JIS B 8319 :2003/AME 

NDMENT 1:2013;JIS B 

8319:2003 

JIS B 8322:2024 

Double suction volute pumps 

Pages: 30 

Replaces: JIS B 8322 :2003/AME 

NDMENT 1:2013;JIS B 

8322:2003 

JIS B 8324:2024 

Submersible motor pumps for 

deep well 

Pages: 42 

Replaces: JIS B 8324 :2003/AME 

NDMENT 1:2013;JIS B 

8324:2003 

JIS B 8325:2024 

Submersible motor pumps for 

sump 

Pages: 36 

Replaces: JIS B 8325 :2003/AME 

NDMENT 1:2013;JIS B 

8325:2003 

JIS C 1517:2024 

Vibration level meters -- 

Measuring instruments used in 

transaction or certification 

Pages: 30 

Replaces: JIS C 1517 :2014 

JIS C 3821:2024 

High voltage pin insulators 

Pages: 10 

Replaces: JIS C 3821 :1992 

JIS C 3826:2024 

High voltage strain insulators 

Pages: 10 

Replaces: JIS C 3826 :1994 

JIS C 3832:2024 

Ball type guy insulator 

Pages: 6 

Replaces: JIS C 3832 :1995 

JIS C 3844:2024 

Low voltage pin insulators 

Pages: 10 

Replaces: JIS C 3844 :1995 

JIS C 3845:2024 

Low voltage shackle insulator 

Pages: 6 

Replaces: JIS C 3845 :1995 

JIS C 62841-2-1 :2024 

Electric motor-operated hand-
held tools, transportable tools 
and lawn and garden machinery 
-- Safety -- Part 2-1: Particular 
requirements for hand-held 
drills and impact drills 
Pages: 34 
Replaces: JIS C 9745 -2-1:2009 
JIS C 8715-2:2024 

Secondary lithium cells and 
batteries for use in industrial 
applications -- Part 2: Safety 
requirements 
Pages: 40 

Replaces: JIS C 8715 -2:2019 

JIS C 9335-2-36 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-36: 

Particular requirements for 
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commercial electric cooking 

ranges, ovens, hobs and hob 

elements 

Pages: 42 

Replaces: JIS C 9335 -2-

36:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-36:2019 

JIS C 9335-2-37 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-37: 

Particular requirements for 

commercial electric doughnut 

fryers and deep fat fryers 

Pages: 36 

Replaces: JIS C 9335 -2-

37:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-37:2019 

JIS C 9335-2-38 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-38: 

Particular requirements for 

commercial electric griddles 

and griddle grills 

Pages: 34 

Replaces: JIS C 9335 -2-

38:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-38:2019 

JIS C 9335-2-39 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-39: 

Particular requirements for 

commercial electric multi-

purpose cooking pans 

Pages: 34 

Replaces: JIS C 9335 -2-

39:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335- 2-39:2019 

JIS C 9335-2-42 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-42: 

Particular requirements for 

commercial electric forced 

convection ovens, steam 

cookers and steam-convection 

ovens 

Pages: 42 

Replaces: JIS C 9335 -2-

42:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-42:2019 

JIS C 9335-2-47 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-47: 

Particular requirements for 

commercial electric boiling pans 

Pages: 34 

Replaces: JIS C 9335 -2-

47:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-47:2019 

JIS C 9335-2-48 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-48: 

Particular requirements for 

commercial electric grillers and 

toasters 

Pages: 32 

Replaces: JIS C 9335 -2-

48:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-48:2019 

JIS C 9335-2-50 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-50: 

Particular requirements for 

commercial electric bains-marie 

Pages: 32 

Replaces: JIS C 9335 -2-

50:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335- 2-50:2019 

JIS C 9335-2-64 :2024 

Household and similar electrical 

appliances -- Safety -- Part 2-64: 

Particular requirements for 

commercial electric kitchen 

machines 

Pages: 38 

Replaces: JIS C 9335 -2-

64:2019/ AMENDME NT 1:2023 

;JIS C 9335 -2-64:2019 

JIS D 3613:2024 

Gasoline engines with direct 

injection -- Cleanliness 

assessment of fuel injection 

equipment 

Pages: 12 

JIS D 3639:2024 

Diesel engines -- Cleanliness 

assessment of fuel injection 

equipment 

Pages: 50 

Replaces: JIS D 3639 :2017 

JIS D 5716:2024 

Emergency escape tools for 

automobile 

Pages: 24 

Replaces: JIS D 5716 :2016 

JIS D 9111:2024 

Cycles -- Classification, 

terminology and essential 

characteristics 

Pages: 42 

Replaces: JIS D 9111 :2016 

JIS D 9451:2024 

Bicycles – Bells 

Pages: 18 

Replaces: JIS D 9451 :2007 

JIS E 0201:2024 

Magnetic field levels generated 

by electronic and electrical 

apparatus in the railway 

environment with respect to 

human exposure -- 

Measurement procedures 

Pages: 34 

JIS E 2201:2024 

Electric traction contact lines – 

Fittings 

Pages: 42 

Replaces: JIS E 2201 :2013 

JIS G 5503:2024 

Austempered spheroidal 

graphite cast irons 

Pages: 78 

Replaces: JIS G 5503 :1995 

JIS H 0616:2024 

Test method for low 

substitutional atomic carbon 
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content of single crystal silicon 

by Fourier transform infrared 

absorption spectroscopy at 

room temperature 

Pages: 24 

JIS H 0617:2024 

Test method for determination 

of low carbon impurity 

concentration in silicon single 

crystals by photoluminescence 

spectroscopy 

Pages: 22 

JIS H 1633:2024 

Titanium and titanium alloy -- 

ICP atomic emission 

spectrometric method -- 

Determination of various 

elements 

Pages: 44 

JIS K 1503:2024 

Acetone 

Pages: 12 

Replaces: JIS K 1503 :2009 

JIS K 2233:2024 

Non-petroleum base motor 

vehicle brake fluids 

Pages: 60 

Replaces: JIS K 2233 :2017 

JIS K 6400-5:2024 

Flexible cellular polymeric 

materials -- Physical properties 

-- Part 5: Determination of 

tensile strength, elongation at 

break and tear strength 

Pages: 18 

Replaces: JIS K 6400- 5:2012 

JIS K 6541:2024 

Leather – Vocabulary 

Pages: 10 

JIS K 6735:2024 

Polycarbonate sheets and 

corrugated sheets 

Pages: 30 

Replaces: JIS K 6735 :2014 

JIS K 6923-1:2024 

Plastics -- Polystyrene (PS) 

moulding and extrusion 

materials -- Part 1: Designation 

system and basis for 

specifications 

Pages: 10 

Replaces: JIS K 6923 -1:1997 

JIS K 6923-2:2024 

Plastics -- Polystyrene (PS) 

moulding and extrusion 

materials -- Part 2: Preparation 

of test specimens and 

determination of properties 

Pages: 10 

Replaces: JIS K 6923 -2:1997 

 

 TIÊU CHUẨN DIN 
 

DIN 16833 

Polyethylene pipes of raised 
temperature resistance (PE-
RT) - PE-RT Type I and PE-RT 
Type II - General quality 
requirements, testing; Text in 
German and English 

DIN 50989-6 
Ellipsometry - Part 6: Effective 
Materials model; Text in 
German and English 
DIN 58932-3 
Haematology - Determination of 
the concentration of blood 
corpuscles in blood - Part 3: 
Reference method for the 
determination of the 
concentration of erythrocytes; 
Text in German and English 

DIN EN 88-1 
Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 
appliances - Part 1: Pressure 
regulators for inlet pressures up 
to and including 50 kPa; 
German version EN 88-1:2022 
DIN EN 88-2 
Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 

appliances - Part 2: Pressure 
regulators for inlet pressures 

above 50 kPa up to and 
including 500 kPa; German 
version EN 88-2:2022 
DIN EN 88-3 
Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 
appliances - Part 3: Pressure 
and/or flow rate regulators for 
inlet pressures up to and 
including 500 kPa, electronic 
types; German version EN 88-
3:2022 

DIN EN 125 

Flame supervision devices for 

gas burning appliances - 

Thermoelectric flame 

supervision devices; German 

version EN 125:2022 

DIN EN 161 

Automatic shut-off valves for 

gas burners and gas appliances; 

German version EN 161:2 

DIN EN 257 

Mechanical thermostats for gas-

burning appliances; German 

version EN 257:2022 

DIN EN ISO 3506-5 

Fasteners - Mechanical 

properties of corrosion-

resistant stainless steel 

fasteners - Part 5: Special 

fasteners (also including 

fasteners from nickel alloys) for 

high temperature applications 

(ISO 3506-5:2022); German 

version EN ISO 3506-5:2023 

DIN EN ISO 4608 
Plastics - Homopolymer and 
copolymer resins of vinyl 
chloride for general use - 
Determination of plasticizer 
absorption at room temperature 
(ISO 4608:2023); German 
version EN ISO 4608:2023 
DIN EN ISO 4865-1 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:374631788
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:373918597
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:374145837
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499777
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499572
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499332
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499400
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342571600
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499229
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fmv/publications/wdc-beuth:din21:374160827
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:375379581
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nadent/publications/wdc-beuth:din21:374324729
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Dentistry - General 
requirements of hand 

instruments - Part 1: Non-
hinged hand instruments 
(ISO 4865-1:2023); German 
version EN ISO 4865-1:2023 
DIN EN 257 
Mechanical thermostats for gas-
burning appliances; German 
version EN 257:2022 
DIN EN ISO 10563 
Building and civil engineering 
sealants - Determination of 
change in mass and volume 

(ISO 10563:2023); German 
version EN ISO 10563:2023 
DIN EN ISO 10993-17 
Biological evaluation of medical 
devices - Part 17: Toxicological 
risk assessment of medical 
device constituents (ISO 10993-
17:2023); German version 
EN ISO 10993-17:2023 
DIN EN ISO 11607-1 
Packaging for terminally 
sterilized medical devices - 

Part 1: Requirements for 
materials, sterile barrier 
systems and packaging systems 
(ISO 11607-1:2019 + 
Amd 1:2023); German version 

EN ISO 11607-1:2020 + 
A1:2023 
DIN EN ISO 21549-5 

Health informatics - Patient 

healthcard data - Part 5: 

Identification data (ISO 21549-

5:2023); English version 

EN ISO 21549-5:2023 
DIN EN ISO 11607-2 
Packaging for terminally 
sterilized medical devices - 
Part 2: Validation requirements 
for forming, sealing and 
assembly processes (ISO 11607-
2:2019 + Amd 1:2023); German 
version EN ISO 11607-2:2020 + 
A1:2023 

DIN EN 455-3 
Medical gloves for single use - 

Part 3: Requirements and 
testing for biological evaluation; 
German version EN 455-3:2023 
DIN EN ISO 12736-1 
Oil and gas industries including 
lower carbon energy - Wet 
thermal insulation systems for 
pipelines and subsea 
equipment - Part 1: Validation 
of materials and insulation 
systems (ISO 12736-1:2023); 
English version EN ISO 12736-

1:2023 
DIN EN ISO 12736-2 
Oil and gas industries including 
lower carbon energy - Wet 
thermal insulation systems for 
pipelines and subsea 
equipment - Part 2: 
Qualification processes for 
production and application 
procedures (ISO 12736-
2:2023); English version 
EN ISO 12736-2:2023 

DIN EN ISO 12736-3 

Oil and gas industries including 

lower carbon energy - Wet 

thermal insulation systems for 

pipelines and subsea 

equipment - Part 3: Interfaces 

between systems, field joint 

system, field repairs and 

prefabricated insulation 

(ISO 12736-3:2023); English 

version EN ISO 12736-3:2023 

DIN EN ISO 15854 

Dentistry - Casting and 

baseplate waxes 

(ISO 15854:2023); German 

version EN ISO 15854:2023 

DIN EN 1097-1 
Tests for mechanical and 
physical properties of 
aggregates - Part 1: 
Determination of the resistance 

to wear (micro-Deval); German 
version EN 1097-1:2023 

DIN EN 1106 
Manually operated taps for gas 
burning appliances; German 
version EN 1106:2022 
DIN EN 4881 
Aerospace series - Micro-arc 
oxidation of aluminium and 
aluminium alloys; German and 
English version EN 4881:2023 
DIN EN ISO 18279 
Brazing - Imperfections in 
brazed joints (ISO 18279:2023); 

German version 
EN ISO 18279:2023 
DIN EN ISO 4608 
Plastics - Homopolymer and 
copolymer resins of vinyl 
chloride for general use - 
Determination of plasticizer 
absorption at room temperature 
(ISO 4608:2023); German 
version EN ISO 4608:2023 
VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 
Blatt 10.8 

Inspection of measuring and 
test equipment - Test 
instruction for internal 
micrometers and internal 
measuring instruments with 3-

line contact 
VDI 4300 Blatt 1 
Measurement of indoor air 
pollution - General aspects of 
measurement strategy 
DIN EN ISO 4865-1 
Dentistry - General 

requirements of hand 
instruments - Part 1: Non-
hinged hand instruments 
(ISO 4865-1:2023); German 
version EN ISO 4865-1:2023 
DIN EN ISO 19123-1 
Geographic information - 
Schema for coverage geometry 
and functions - Part 1: 
Fundamentals (ISO 19123-

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499229
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375151441
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nafuo/publications/wdc-beuth:din21:374729430
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:373867011
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:374927117
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:373866763
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagesutech/publications/wdc-beuth:din21:374532057
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:374095939
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:374095982
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/noeg/publications/wdc-beuth:din21:374096027
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nadent/publications/wdc-beuth:din21:370375911
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:375150433
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499622
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:374036644
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nas/publications/wdc-beuth:din21:375380595
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:375379581
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:372291100
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:372291100
https://www.din.de/en/wdc-beuth:din21:370617830
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nadent/publications/wdc-beuth:din21:374324729
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:370684685
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1:2023); English version 
EN ISO 19123-1:2023 

DIN EN ISO 19123-3 
Geographic information - 
Schema for coverage geometry 
and functions - Part 3: 
Processing fundamentals 
(ISO 19123-3:2023, Corrected 
version 2023-11); English 
version EN ISO 19123-3:2023 
DIN EN ISO 20137 
Leather - Chemical tests - 
Guidelines for testing critical 
chemicals in leather 

(ISO 20137:2023); German 
version EN ISO 20137:2023 
DIN EN 1273 
Child care articles - Baby 
walking frames - Safety 
requirements and test methods; 
German version 
EN 1273:2020+A1:2023 
DIN EN ISO 18279 
Brazing - Imperfections in 
brazed joints (ISO 18279:2023); 
German version 

EN ISO 18279:2023 
DIN EN ISO 19123-1 
Geographic information - 
Schema for coverage geometry 
and functions - Part 1: 

Fundamentals (ISO 19123-
1:2023); English version 
EN ISO 19123-1:2023 
DIN EN ISO 19123-3 
Geographic information - 
Schema for coverage geometry 
and functions - Part 3: 

Processing fundamentals 
(ISO 19123-3:2023, Corrected 
version 2023-11); English 
version EN ISO 19123-3:2023 

DIN EN ISO 20137 

Leather - Chemical tests - 

Guidelines for testing critical 

chemicals in leather 

(ISO 20137:2023); German 

version EN ISO 20137:2023 

DIN EN 1643 
Safety and control devices for 

burners and appliances burning 
gaseous and/or liquid fuels - 
Valve proving systems for 
automatic shut-off valves; 
German version EN 1643:2022 
DIN EN 1725 
Furniture - Beds - Requirements 
for safety, strength and 
durability; German version 
EN 1725:2023 
DIN EN 1854 
Safety and control devices for 

burners and appliances burning 
gaseous and/or liquid fuels - 
Pressure sensing devices for gas 
burners and gas burning 
appliances; German version 
EN 1854:2022 
DIN EN 3375-009 
Aerospace series - Cable, 
electrical, for digital data 
transmission - Part 009: Single 
braid - CAN Bus - 120 ohms - 
Type WX - Product standard; 

German and English version 
EN 3375-009:2023 
DIN EN ISO 8655-7 
Piston-operated volumetric 
apparatus - Part 7: Alternative 

measurement procedures for 
the determination of volume 
(ISO 8655-7:2022, Corrected 
version 2023-01); German 
version EN ISO 8655-7:2022 
DIN EN 3375-009 
Aerospace series - Cable, 

electrical, for digital data 
transmission - Part 009: Single 
braid - CAN Bus - 120 ohms - 
Type WX - Product standard; 
German and English version 
EN 3375-009:2023 
DIN EN 12067-2 
Safety and control devices for 
burners and appliances burning 
gaseous or liquid fuels - Control 

functions in electronic systems - 
Part 2: Fuel/air ratio control 

/supervision of the electronic 
type; German version 
EN 12067-2:2022 
DIN EN 17795-5 
Entertainment technology - 
Codes of Practice - Part 5: 
Lifting and motion operations in 
the event industry; German 
version EN 17795-5:2023 
DIN EN ISO 9862 
Geosynthetics - Sampling and 
preparation of test specimens 

(ISO 9862:2023); German 
version EN ISO 9862:2023 
DIN EN 12196 
Gymnastic equipment - Horses 
and bucks - Functional and 
safety requirements, test 
methods; German version 
EN 12196:2023 
DIN EN 17817 
Fertilizers, liming materials and 
inhibitors - Determination of 
the quantity (declared by mass 

or volume); German version 
EN 17817:2023 
DIN EN 16603-20 
Space engineering - Electrical 
and electronic; English version 

EN 16603-20:2023 
DIN EN 16603-20-40 
Space engineering - ASIC, FPGA 
and IP Core engineering; 
English version EN 16603-20-
40:2023 
DIN EN 16678 

Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 
appliances - Automatic shut-off 
valves for operating pressure of 
above 500 kPa up to and 
including 6300 kPa; German 
version EN 16678:2022 
DIN EN 17850 
Hardware for furniture - Star 
bases for seating - 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:370684730
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:375380746
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nasg/publications/wdc-beuth:din21:375040069
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nas/publications/wdc-beuth:din21:375380595
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:370684685
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:370684730
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:375380746
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:344922223
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374502510
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:355426102
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373550932
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnla/publications/wdc-beuth:din21:374849209
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:373550932
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:345104311
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nvbf/publications/wdc-beuth:din21:374975844
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/textilnorm/publications/wdc-beuth:din21:375380654
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nasport/publications/wdc-beuth:din21:375007824
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nal/publications/wdc-beuth:din21:374970294
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:374573428
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nl/publications/wdc-beuth:din21:375088150
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342499197
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374924362
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Requirements and test 
methods; German version 

EN 17850:2023 
DIN EN 17863 
Railway applications - Ground 
based services - Coach hygiene 
requirements; German version 
EN 17863:2023 
DIN EN 17905 
Intelligent transport systems - 
eSafety - eCall HLAP in hybrid 
circuit switched/packet 
switched network 
environments; German version 

EN 17905:2023 
DIN EN 17905 
Intelligent transport systems - 
eSafety - eCall HLAP in hybrid 
circuit switched/packet 
switched network 
environments; German version 
EN 17905:2023 
DIN EN 17926 
Privacy Information 
Management System per 
ISO/IEC 27701 - Refinements in 

European context; German 
version EN 17926:2023 
DIN EN 24006 
Measurement of fluid flow in 
closed conduits - Vocabulary 

and symbols (ISO 4006:1991); 
German version EN 24006:1993 
DIN EN 17908 
Algae and algae products - 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of total 
lipids content using the 

Ryckebosch-Foubert method; 
German version EN 17908:2023 
DIN EN 17917 
Paper and board - Paper and 
board intended to come into 
contact with foodstuffs - 
Determination of aluminium in 
aqueous extracts; German 
version EN 17917:2023 
DIN EN 17908 

Algae and algae products - 
Methods of sampling and 

analysis - Determination of total 
lipids content using the 
Ryckebosch-Foubert method; 
German version EN 17908:2023 
DIN EN 17917 
Paper and board - Paper and 
board intended to come into 
contact with foodstuffs - 
Determination of aluminium in 
aqueous extracts; German 
version EN 17917:2023 
DIN EN 17873 

Flexible sheets for 
waterproofing - Underlays for 
discontinuous roof coverings 
and walls - Instructions for 
mounting and fixing for reaction 
to fire testing; German version 
EN 17873:2023 
DIN EN 17872 
Flexible sheets for 
waterproofing - Underlays for 
discontinuous roof coverings - 
Artificial ageing procedure; 

German version EN 17872:2023 
DIN EN 17873 
Flexible sheets for 
waterproofing - Underlays for 
discontinuous roof coverings 

and walls - Instructions for 
mounting and fixing for reaction 
to fire testing; German version 
EN 17873:2023 
DIN EN 12521 
Furniture - Safety, strength and 
durability - Requirements for 

domestic tables; German 
version EN 12521:2023 
DIN EN 12608-2 
Unplasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-U) profiles for 
the fabrication of windows and 
doors - Classification, 
requirements and test 
methods - Part 2: PVC-U profiles 
covered with foils bonded with 

adhesives; German version 
EN 12608-2:2023 

DIN EN 16898 
Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 
appliances - Gas filters having a 
maximum working pressure up 
to and including 600 kPa; 
German version EN 16898:2022 
DIN EN 16272-1 
Railway applications - 
Infrastructure - Noise barriers 
and related devices acting on 
airborne sound propagation - 

Test method for determining 
the acoustic performance - 
Part 1: Intrinsic characteristics - 
Sound absorption under diffuse 
sound field conditions; German 
version EN 16272-1:2023 
DIN EN 16272-2 
Railway applications - 
Infrastructure - Noise barriers 
and related devices acting on 
airborne sound propagation - 
Test method for determining 

the acoustic performance - 
Part 2: Intrinsic characteristics - 
Airborne sound insulation 
under diffuse sound field 
conditions; German version 

EN 16272-2:2023 
DIN EN 16272-3-1 
Railway applications - 
Infrastructure - Noise barriers 
and related devices acting on 
airborne sound propagation - 
Test method for determining 

the acoustic performance - 
Part 3-1: Normalized railway 
noise spectrum and single 
number ratings for diffuse 
sound field applications; 
German version EN 16272-3-
1:2023 
DIN EN 16272-3-2 
Railway applications - 
Infrastructure - Noise barriers 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:373318260
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naautomobil/publications/wdc-beuth:din21:374460357
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naautomobil/publications/wdc-beuth:din21:374460357
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nia/publications/wdc-beuth:din21:374460457
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/natg/publications/wdc-beuth:din21:293569548
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagus/publications/wdc-beuth:din21:374460395
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa/publications/wdc-beuth:din21:374924176
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nagus/publications/wdc-beuth:din21:374460395
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/npa/publications/wdc-beuth:din21:374924176
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375192074
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375087539
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375192074
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:374502387
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fnk/publications/wdc-beuth:din21:374162093
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342571647
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374502067
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374502094
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:373385850
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:373383898
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and related devices acting on 
airborne sound propagation - 

Test method for determining 
the acoustic performance - 
Part 3-2: Normalized railway 
noise spectrum and single 
number ratings for direct sound 
field applications; German 
version EN 16272-3-2:2023 
DIN EN 16272-5 
Railway applications - 
Infrastructure - Noise barriers 
and related devices acting on 
airborne sound propagation - 

Test method for determining 
the acoustic performance - 
Part 5: Intrinsic characteristics - 
Sound absorption under direct 
sound field conditions; German 
version EN 16272-5:2023 
DIN EN 16272-6 
Railway applications - 
Infrastructure - Noise barriers 
and related devices acting on 
airborne sound propagation - 
Test method for determining 

the acoustic performance - 
Part 6: Intrinsic characteristics - 
Airborne sound insulation 
under direct sound field 
conditions; German version 

EN 16272-6:2023 
DIN EN 16304 
Automatic vent valves for gas 
burners and gas burning 
appliances; German version 
EN 16304:2022 
DIN EN 16307-5 

Industrial trucks - Safety 
requirements and verification - 
Part 5: Supplementary 
requirements for pedestrian-
propelled trucks; German 
version EN 16307-5:2023 
DIN EN 16346 
Bitumen and bituminous 
binders - Determination of 
breaking behaviour and 

immediate adhesivity of cationic 
bituminous emulsions; German 

version EN 16346:2023 
DIN EN 12663-1 
Railway applications - 
Structural requirements of 
railway vehicle bodies - Part 1: 
Locomotives and passenger 
rolling stock (and alternative 
method for freight wagons); 
German version EN 12663-
1:2010+A2:2023 
DIN EN 12697-22 
Bituminous mixtures - Test 

methods - Part 22: Wheel 
tracking; German version 
EN 12697-22:2020+A1:2023 
DIN EN 13200-4 
Spectator facilities - Part 4: 
Seats - Product characteristics; 
German version EN 13200-
4:2023 
DIN EN 15152 
Railway applications - 
Windscreens for trains; German 
version 

EN 15152:2019+A1:2023 
DIN EN 15185 
Furniture - Assessment of the 
surface resistance to abrasion; 
German version EN 15185:2023 

DIN EN 13749 
Railway applications - 
Wheelsets and bogies - Method 
of specifying the structural 
requirements of bogie frames; 
German version 
EN 13749:2021+A1:2023 

DIN EN 14025 
Tanks for the transport of 
dangerous goods - Metallic 
pressure tanks - Design and 
construction; German version 
EN 14025:2023 
DIN EN 14944-1 
Influence of cementitious 
products on water intended for 
human consumption - Test 

methods - Part 1: Influence of 
factory made cementitious 

products on organoleptic 
parameters; German version 
EN 14944-1:2023 
DIN EN 14944-3 
Influence of cementitious 
products on water intended for 
human consumption - Test 
methods - Part 3: Migration of 
substances from factory-made 
cementititous products; German 
version EN 14944-3:2023 
DIN EN 15518-3 

Winter maintenance 
equipment - Road weather 
information systems - Part 3: 
Requirements on measured 
values of stationary equipment; 
German version EN 15518-
3:2023 
 
 Tiêu chuẩn của Hiệp 
hội các phòng thử nghiệm 
được ủy quyền Mỹ (UL) 
 

 
UL 5A Edition 4, 2024 
Nonmetallic Surface Raceways 
and Fittings 
UL 5C Edition 3, 2024 

Standard for Surface Raceways 

and Fittings for Use with Data, 

Signal, and Control Circuits 

UL 73 Edition 10, 2024 

Standard for Motor-Operated 

Appliances 

UL 153 Edition 13, 2024 

Standard for Portable Electric 

Luminaires 

UL 162 Edition 8,2024 

Standard for Foam Equipment 

and Liquid Concentrates 

UL 162 Edition 8, 2024 

Standard for Foam Equipment 

and Liquid Concentrates 

UL 193 Edition 1, 2024 

https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374502138
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374502189
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhrs/publications/wdc-beuth:din21:342571552
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nam/publications/wdc-beuth:din21:358229694
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nmp/publications/wdc-beuth:din21:374804245
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374387025
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:375192028
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nabau/publications/wdc-beuth:din21:363219301
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:375191803
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nhm/publications/wdc-beuth:din21:375087329
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/fsf/publications/wdc-beuth:din21:374531987
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/natank/publications/wdc-beuth:din21:375087588
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:373503546
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/naw/publications/wdc-beuth:din21:375084784
https://www.din.de/en/getting-involved/standards-committees/nkt/publications/wdc-beuth:din21:374161096
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Standard for Alarm Valves for 
Fire-Protection Service 

UL 199 Edition 13, 2024 
Automatic Sprinklers for Fire-
Protection Service  
UL 203A Edition 1, 2024 
Sway Brace Devices for 
Sprinkler System Piping 
UL 209 Edition 10, 2024 
Standard for Cellular Metal 
Floor Raceways and Fittings 
UL 248-19 Edition 1, 2024 
Low-Voltage Fuses - Part 19: 
Photovoltaic Fuses 
UL 268 Edition 8, 2024 
Smoke Detectors for Fire Alarm 
Systems 
UL 300 Edition 4,2024 
Fire Testing of Fire 
Extinguishing Systems for 
Protection of Commercial 
Cooking Equipment  
UL 330A Edition 1,2024 
Hose and Hose Assemblies for 
Use with Dispensing Devices 
Dispensing Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations Up To 85 
Percent (E0 - E85) 
UL 441 Edition 11, 2024 
Standard for Gas Vents 
UL 467 Edition 11, 2024 
Grounding and Bonding 
Equipment 
UL 489I Edition 1,2024 
Outline of Investigation for Solid 
State Molded-Case Circuit 
Breakers 
UL 507 Edition 10,2024 
Standard for Electric Fans 
UL 508A Edition 3,2024 
Standard for Industrial Control 
Panels 
UL 514A, Edition 11, 2024 
Metallic Outlet Boxes 
UL 514B Edition 6, 2024 
Conduit, Tubing, and Cable 
Fittings 
UL 514C Edition 4,2024 

Standard for Nonmetallic Outlet 
Boxes, Flush-Device Boxes, and 
Covers 
UL 676 Edition 9, 2024 
Standard for Underwater 
Luminaires and Submersible 
Junction Boxes 
UL 746A Edition 6,2024 
Standard for Polymeric 
Materials - Short Term Property 
Evaluations 
UL 746A Edition 6,2024 
Standard for Polymeric 
Materials - Short Term Property 
Evaluations 
UL 746B Edition 5,2024 
Standard for Polymeric 
Materials - Long Term Property 
Evaluations 
UL 758 Edition 3,2024 
Standard for Appliance Wiring 
Material 
UL 778 Edition 6,2024 
Standard for Motor-Operated 
Water Pumps 
UL 842A Edition 1,2024 
Valves for Gasoline and 
Gasoline/Ethanol Blends with 
Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85) 
UL 842B Edition 1,2024 
Valves for Diesel Fuel, Biodiesel 
Fuel, Diesel/Biodiesel Blends 
with Nominal Biodiesel 
Concentrations up to 20 Percent 
(B20), Kerosene and Fuel Oil 
UL 867 Edition 5,2024 
Standard for Electrostatic Air 
Cleaners 
UL 884 Edition 13, 2024 
Standard for Underfloor 
Raceways and Fittings 
UL 923 Edition 7,2024 
Standard for Microwave 
Cooking Appliances 
UL 959 Edition 9,2024 
Standard for Medium Heat 
Appliance Factory-Built 
Chimneys 

UL 962 Edition 5,2024 
Household and Commercial 
Furnishings 
UL 982 Edition 8, 2024 
Standard for Motor-Operated 
Household Food Preparing 
Machines 
UL 1008M Edition 1,2024 
Transfer Switch Equipment, 
Meter-Mounted  
UL 1008M Edition 1,2024 
Transfer Switch Equipment, 
Meter-Mounted  
UL 1072 Edition 4,2024 
Standard for Medium-Voltage 
Power Cables 
UL 1191 Edition 5,2024 
Components for Personal 
Flotation Devices  
UL 1191 Edition 5,2024 
Components for Personal 
Flotation Devices  
UL 1275 Edition 5,2024 
ANSI/CAN/UL/ULC Flammable 
Liquid Storage Cabinets  
UL 1479 Edition 4,2024 
Standard for Fire Tests of 
Penetration Firestops 
UL 1563 Edition 6,2024 
Standard for Electric Spas, 
Equipment Assemblies, and 
Associated Equipment 
UL 1569 Edition 5,2024 
Standard for Metal-Clad Cables 
UL 1618 Edition 2,2024 
Standard for Wall Protectors, 
Floor Protectors, and Hearth 
Extensions 
UL 1682 Edition 5,2024 
Plugs, Receptacles, and Cable 
Connectors of the Pin and 
Sleeve Type 
UL 1694 Edition 3,2024 
Standard for Tests for 
Flammability of Small Polymeric 
Component Materials 
UL 1699B Edition 1,2024 
Photovoltaic (PV) DC Arc-Fault 
Circuit Protection 
UL 1777 Edition 5,2024 
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Standard for Chimney Liners 
UL 1778 Edition 5,2024 
Uninterruptible Power Systems 
UL 1812 Edition 4,2024 
Standard for Ducted Heat 
Recovery Ventilators 
UL 1978 Edition 4,2024 
Standard for Grease Ducts 
UL 2218 Edition 2,2024 
Standard for Impact Resistance 
of Prepared Roof Covering 
Materials 
UL 2218A Edition 1, 2024 
Impact Resistance of Roofing 
Systems 
UL 2272 Edition 2,2024 
Electrical Systems for Personal 
E-Mobility Devices  
UL 2431 Edition 2,2024 
Durability of Fire Resistive 
Coatings and Materials 
UL 2577 Edition 1,2024 
Suspended Ceiling Grid Low 
Voltage Systems and Equipment 
UL 2586A Edition 1,2024 
Hose Nozzle Valves For Gasoline 
and Gasoline/Ethanol Blends 
with Nominal Ethanol 
Concentrations up to 85 Percent 
(E0 - E85) 
UL 2586B Edition 1,2024 
Hose Nozzle Valves for Diesel 
Fuel, Biodiesel Fuel, Diesel 
UL 2748 Edition 1,2024 
Standard for Arcing Fault 
Quenching Equipment 
UL 2790 Edition 1,2024 
Standard for Commercial 
Incinerators 
UL 2901B Edition 1,2024 
Vapor Corrosion Inhibitors for 
Use in Fire Sprinkler Systems  

UL 2996 Edition 1,2024 
Outline of Investigation for In-
Ground Boxes 
UL 2999 Edition 1,2024 
Individual Commercial Office 
Furnishings 
UL 3730 Edition 1,2024 
Standard for Photovoltaic 
Junction Boxes 
UL 4248- 19 Edition 2,2024 
Fuseholders - Part 19: 
Photovoltaic Fuseholders 
UL 6142 Edition 1,2024 
Small Wind Turbine Systems 
UL 120101 Edition 1,2024 
Standard for Definitions and 
Information Pertaining to 
Electrical Equipment in 
Hazardous Locations 
UL 12402- 9 Edition 1,2024 
Personal Flotation Devices - 
Part 9: Test Methods  
UL 60079- 1 Edition 7,2024 
Explosive Atmospheres - Part 1: 
Equipment Protection by 
Flameproof Enclosures “d” 
UL 60335- 2-40 Edition 
4,2024 
Household and Similar 
Electrical Appliances - Safety - 
Part 2-40: Particular 
Requirements for Electrical 
Heat Pumps, Air-Conditioners 
and Dehumidifiers 
UL 60730- 1 Edition 5,2024 
Automatic Electrical Controls - 
Part 1: General Requirements 
UL 60745- 2-20 Edition 
1,2024 
Hand-Held Motor-Operated 
Electric Tools - Safety - Part 2-

20: Particular Requirements For 
Band Saws 
UL 60745- 2-22 Edition 
1,2024 
Subject 60745-2-22 
UL 60947- 1 Edition 6, 2024 
Low-Voltage Switchgear and 
Controlgear - Part 1: General 
Rules 
UL 61010- 2-202 Edition 1, 
2024 
Safety Requirements for 
Electrical Equipment for 
Measurement, Control, and 
Laboratory Use - Part 2-202: 
Particular Requirements for 
Electrically Operated Valve 
Actuators 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để đặt mua các tiêu chuẩn trên, Quý doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với 
Trung tâm Thông tin - Truyền thông theo số điện thoại: (024)37564268 hoặc 

(024)37562608; Fax: (024)38361556; Email: ismq@tcvn.gov.vn 
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